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LỚI NÓI ĐẦU 


quen với thế giới sinh vật, trước hết là thực vật. Sách gián 

khoa (SGK) Sinh học 6 giúp các em tìm hiếu cấu tạo cơ thẻ 
một cây xanh tử cơ quan sinh đưỡng (rễ, thân, l4) đến cơ quan sinh 
sản (hoa, quả. hạt) củng chức năng của chúng phủ hợp với điều kiện 
sống. Sách côn giúp các em hiểu được thực vật phong phú, đa dạng. 
như thế nào qua các nhỏm cây khác nhau, chúng đã biến đổi phát 
triển ra sao từ đạng đơn giản nhất đến đạng phức tạp nhất là những 
cây có hoa mả hằng ngày chúng ta vẫn tiếp xúc. Ngoài ra. sách còn 
giúp các em biết được mối quan hệ giữa thực vật với môi trường 
sống cũng như vai trò của chúng đối với đời sống con người. 


T= chương trình Sinh học 6, học sinh được bất đầu làm 


Những điều cơ bản nhất cua các kiến thức đó được trình bảy đưới 
đạng các gợi ý quan sát (dựa trên vật mẫu thật hoặc trên hình vẽ, 
ảnh chụp), những vấn đẻ đật ra để trao đổi. thảo luận, cung cấp 
những thí nghiệm mô tá đề từ đó các em có thể hiểu và giái quyết 
các yẻu cầu của bài học. Thẩy, cô giáo sẽ bổ sung, chỉnh lí các ý 
kiến. giúp các em hiểu vấn đề được chỉnh xác. đầy đú hơn. Đó chính 
là con đường chu yếu lĩnh hội kiến thức. Ngoài ra, trong một sỏ 
trường hợp cần thiết sách còn cung cấp trực tiếp những thông tin 
liên quan đến nội dung bài học. 


Chúng tôi hi vọng rằng với cách học tập mới này, các ern sẽ phát 
huy được tính tích cực chủ động và nắm được bài ngay trên lớp. 


Những hình ánh trong SGK chủ yếu được thu thập từ nhiều 
nguồn tư liệu cà trong và ngoài nước (cũng có một số do -húng tôi 
tự thiết kể). được sứ dụng như lả đối tượng quan sát, minh hoa thay 
thế cho các vật mẫu thật. Chúng tôi xin tỏ lỏng biết ơn các tác giả 
của các nguồn tư liệu đó. 


Cuối cùng, xin lưu ý cäc em một số điều sau đây khi sử 
dụng sách : 


~ Với những bải có bảng cẩn diễn tiếp. các em nên kẻ sẵn 
bảng đó vào vỡ học (theo mẫu trong SGK), hoặc dùng vở 
bải tập Sinh học 6, không nên điền trực tiếp vào sách. 

~ Cuối mỏi bải cỏ phần tôm tắt các ý chính giúp các em nắm 
được trọng tầm bải học. Phần nảy được đóng khung, các 
em cẩn hiểu vả nhở kĩ. 

~ Sau phần câu hỏi vá bải tập, ở nhiều bài có thêm mục "Em 
có biết" cung cấp một số thông tin có tính chất mở rộng 
kiến thức đề tham khảo. 

~ Một vải kỉ hiệu được dùng trong các bải : 
` : những điều cẩn thực hiện trên lớp (quan sát, thảo luận, 
trả lời câu hỏi....). 
~l : những thông tỉn cẩn thiết liên quan đến kiến thức cẩn 
tìm tòi trong 


1*,2* ; các câu hoi, bài tập khó, 
1 2: các cầu hỏi, bải tập có tỉnh chất ứng dụng. 
Chúc các em thành công. 


CÁC TÁC GIÁ 


MÔ ĐẦU SÌNH HỌC 


Bài 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG 


Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đổ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó 
lả thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vát không sớng và vật sống (hay 
sinh vật). 


I. Nhan đạng vật sóng và vật không sông 


'Ÿa) Quan sát mỗi trường xung quanh (nhà ở, trường học,...), hãy nếu tên một vải 
cây, con vật, đồ vật hay vật thể mà em biết. Sau đó chọn ra mỗi loại một ví dụ 
để trao đổi, thảo luận. Ví dụ : 


Cây đậu con 
Con gả con 
Hồn đả 
b) Em hãy cho biết : 
~ Con gả. cây đậu cần những điều kiện gì để sống ? 


~ Hòn đá (hay viên gạch, cải bản....) có cẩn những điều kiện giống như con gả. 
cây đậu để tồn tại không ? 


~ Con gã, cây đậu có lớn lên sau một thởi gian được nuôi, trồng không ? Trong 
khi đỏ hỏn đá có tăng kích thước không ? 


Từ những điều trên, em hãy nêu những điểm khác nhau giữa vật sống và vật 
không sỗng. 


3. Đặc điem của cơ thẻ sông 


¬ Nhừng sinh vật như con gà, cây đ: 
biểu hiện đặc trưng của hoạt động sống, 


là nhừng cơ thể sống, ở chủng có các 


' Dùng kí hiệu + (cỏ) hoặc — (không có) điển vào các cột trống trong bảng sau 
cho thích hợp : 


Tiếp tục bảng trên với một số vỉ đụ khác (cả vật sống và vật không sống) mả ta 
gặp hẳng ngày. 


Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đày/ : 

Có sự trao đổi chất núi môi trường (lấy các chát cân thiết nà loại 
bỏ các chất thải ra ngoàÙ) thà mới tôn tại được. 

Lớn lên Đà sinh sản. 


Câu hội -`— 


1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gỉ khác nhau ? 
2. Trong các dấu hiệu sau đầy. theo em dấu hiệu nào lả chung cho mọi cơ thể sống 
(đánh đấu ⁄ vào [] cho ý trả lời đúng) : 
LÍ Lỡn lên 
Sinh sản 
£ï Di chuyển 
C] Lấy các chất cần thiết 
EÌ Loại bỏ các chất thải 
Tử đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống lả gì ? 
(*) Trưởc khi điển vào hai cột nảy, hãy xác định các chất cẩn thiết và các chất thải ở đãy lả gỉ 
~ Đổi với con gà (hay các con vật nói chung) ? 


~ Đôi với cây đâu (hay cấy cối nói chưng) ? 


UD 


Bài 2 NHIÊM VỤ CỦA SINH HỌC 


Sinh học là khoa học nghiên cứu về thể giới sinh vật trong tự nhiên. Cỏ nhiều 
loại sinh vật khác nhau : động vật, thực vật. vi khuẩn, nấm... 


1. Sinh vật trong tư nhiên 


a) Sự đa dạng của thẻ giới sinh vải 


* Bảng đưới đây ghi tên một số sinh vật khác nhau. Hãy điển vào các cột trống. 
một vải thông tin về chúng mà cm biết : 


~ Hãy tiếp nói bảng trên với một số cây và con vật khác. 
~ Ta có thể rút ra nhận xét gỉ về sự đa dạng của thể giới sinh vật và vai trò của 
chúng đổi với đời sống con người ? 

b) Các nhỏảm sinh vật trong tự nhiền 

Nhìn lại bang trên ta thấy : trong số các sinh vật được nêu lầm ví dụ. có loại là 
thực vật (như cây mít, cây bèo tây), có loại là động vật (như con voi. con ruối....) ; 
côn có loại không phải lá thực vật cũng không phải động vật, chủng thường có kích 
thước nhỏ, thậm chỉ rất nhỏ. Vậy chúng là gi ? Ta hãy xem hinh sau (H. 2). 


(®) Côn pọi là béo Nhật Bản, lục bình. 


Vĩ khuẩn Nấm Thực vát Động vất 
Hình 3. Đại điện của một sở nhóm xinh vật trong tự nhiên 
~ Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng. Chúng được phân thành các nhóm rất lớn, 


có những đặc điểm vẻ hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,... khác nhau. Đỏ lả các 
nhóm : Vị khuẩn, Nấm, Thực vật, Dộng vậ 


Trong sách Sinh học 6, chủng ta sẽ lâm quen với ba nhóm đầu, còn nhóm Động 
vật sẽ học trong sách Sinh học 7. 


2. Nhiệm vụ của Sinh học 


~l Các sinh vật đều cỏ mỗi quan hệ với đời sống con người. Rất nhiều sinh vật 
có ích : chúng cho ta thức ăn và nhiều loại sản phẩm khác. Nhưng cũng cỏ nhiều 
loại gây hai : ruối. muỗi truyền bệnh ; sâu bọ, nấm phá hoại cây cổi. mủa mảng. 
Do đỏ, nhiệm vụ của Sinh học nói chung là : nghiền cứu các đặc điểm cấu tạo 
hoạt động sống, các điểu kiện sống của sinh vật cũng nhự các mối quan hệ giữa 
các sinh vật với nhau và với mỏi trường, từm cách xứ dụng hợp lí chúng. phục vụ 
đời Sốïg con Hgười. 


Chương trình Sinh học ơ cấp Trung học cơ sở gồm các phần sau : Thực vật — 
Động vật - Cơ thể người vả vệ sinh - Di truyền và biến dị - Sinh vật và 
môi trường. 


Thực học có nhiệm vụ : 


~ Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt 


động sống của thực vậ 


~ Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật vả sự phát triển của chúng qua các nhóm 
thực vật khác nhau. 


~ Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người. 
Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp li, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng. 


Sinh nật trong tự nhiên rất phong phú tà đa dạng, bao gôm: 
những nhóm lớn sau : Vì khuẩn, Nam, Thục »ật tà Động vật... 
Chúng sống ở nhiêu tôi trường lchác nhau, có guan hệ mật thiết 
ĐÓi nh Đề ĐÓI e0? người. 

Aghiên œứu hành thái, cấu tạo, đời sống cũng th sự đa dựng của 
sinh nột nói chưng nà của thực tật nói riêng để sử dụng hợp lí, 
phát triển nà bảo »ệ chủng nhầm phục ụ đời sớng con người là 
nhiệm Đụ œùa Sinh học cũng nh Thực Đột học. | 


——————._._— 


'Qâu hỏi ——_ 
1. Kế tên một số sinh vật sống trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người. 
2. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ? 


3. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây : 


Bài 3 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỤC VẬT 


Thực vật rất đa dạng và phong phú 
Vậy đặc điểm chung của thực vật là gì ? 


l, Sư đa dạng và phong phú của thực vàt 


- Quan sát H. 3.1, II. 3.2, H. 3.3, H. 3.4 


Hình š 1. Ruộng lúa 


Himà 3.3. Hồ sen Hinh 34. S1 mạc 
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~ Trao đổi, thảo luận : 
+ Xác định những nơi trên Trái Đất có thực vật sống, 
+ Kể tên một vải cây sống ở đồng bảng, đối nủi. ao hỗ, sa mạc... 
+ Nơi nào thực vật phong phủ, nơi nảo it phong phủ hơn ? 
+ Kế tên một số cây gỗ sống lâu năm, to lớn, thân cửng rắn. 


+ Kể tên một số cây sống trên mặt nước, theo em chúng có điểm gỉ khác cây 
Sống trên cạn. 
+ Kể tên một vải cây nhỏ bẻ. thân mềm yếu. 


+ Em có nhận xét gì về thực 
=l Thực vật trên Trái Đất có khoang trên 300000 loài. 
Thực vật ở Việt Nam có khoảng trên 12000 loải. 


3. Đặc điểm chung của thực vật 


 ~ Dùng ki hiệu + (có) hoặc - (không có) ghi vào các cột trồng ở bảng sau cho. 
thích hợp : 


— Nhận xét hiện tượng sau : 


Khi trồng cây vào chậu rồi đặt lên bệ cửa số, sau một thời gian ngọn cây sẽ 
mọc cong về phía có nguồn sáng. 
~ Hãy rút ra đặc điểm chung của thực vật. 


~—l Nhờ ánh sáng mặt trời và chất điệp lục trong lá, cây xanh cỏ khả năng tạc ra chất 
hữu cơ từ nước, muối khoảng trong đất, khi cacbônic trong không khi. 


Thực ạt trơng tháên nhiên rất đa dạng tà phong phú. 
Touy ca dạng nhưng chưng eó một số đạc điểm elaung: 
Tự tổn; hợp thược chất hữu c0. 
Phân lón lhong có hả năng đả chuyên. 
Phản ứng chậm túi các kích thích từ bên ngoài. 


(OAuhỏi — 


1. Thực vật sống ở những nơi nảo trên Trái Đất ? 


2. Đặc điểm chung của thực vật là gì ? 
3*, Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng 
thêm cây và bảo vệ chúng ? 


(2m có biết .` 


Mặc dủ thực vật phản ứng chậm 
với các kích thích của môi trưởng, 
nhưng cùng cỏ trường hợp như cây 
xẩu hỗ thì ta vẫn nhìn thấy được sự 
phản ứng đó (H.3.5). 

Khi chạm nhẹ vảo lả cảy xấu hồ, lá từ 
tử khép lại, cụp xuống như xẩu hồ. 
Khi đụng mạnh, hoặc dùng que 
quệt vo, chỉ chưa đến 10 giấy, các ĩ 
lá bị đụng đều cụp lại. Hình 3.5. Khi chạm vào lá cáy vất hồ. lá cụp lai 
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Bài 4 CÓ PHẢI TẤT CẢ THỤC VẬT ĐỀU CÓ HOA ? 


Thực vật cỏ một số đặc điểm chung, nhưng nếu quan sắt kĩ các em sẽ nhận ra 


sự khác nhau giữa chúng. 


Hình 4.1. 
Các e0 quan của cấy cải 


1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa 


` — Xem II.4.1 đối chiếu với bảng đưới đây. Ghi nhớ. 


~ Quan sát kĩ H.4.2. đánh đấu #2 vào bảng dưới đây những cơ quan mã cây cỏ: 


“á Ca cm TIEEER--i im 
~ Xem lại cơ quan sinh dường và cơ quan sinh sản của các cây rồi chia chủng, 
thành hai nhóm (cây có hoa và cây không có hoa). 


=1 Thực vật được chia làm hai nhóm : thực vật có hoa và thực vật không cỏ hoa. 
~ Thực vät cö hoa đến một thời ki nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo qua 
và kết hạt. 


~— Thực vật không có hoa thì cá đời chúng không bao giờ có hoa, 


Hình 4.3. Một số cây có họa, cây không có hoa 
1. Cáy chưới , 3 Cây xen „3. Củy rêu : $. Cây dương ví ; SỐ Cây khoai tây; 6. Cây rau bự 
Tim từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điển vào chỗ trồng trong các 
cầu sau : 


~ Cây cải là . Cây lúa là 


~— Cây dương xi là..... „„ Cây xoài là................ 


2. Cây mót nâm và cày làu năm 
` ~ Kể tên những cây có vòng đời kết thủe trong vòng một năm. 


~ Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lẩn trong đời. 


Thực nại có hoa là những fhực nội 3à e0 quan sinh sản là họa, ` 
qua, hạt. Thực nặt lnhông eó hoa e0 gian sinh sản hông phải là | 
hoa, quả. | | 
€0 thể thực mật có hoa qJôim haä ÏOqti @O guAn: Ì 
CƠ quan sảnh dưỡng : tổ, lhâm, lá, có chúc nang chánh là suối F 
dưng câJ. , 


CƠ quan sinh sản : hoa, quả, hạt, có chúc tang sinh sản, duy trì 
sù phát triểm uÒi giống. 
Có cây! SỐn(J lrOHJ ĐÒNg 


âu hỏi ˆ` 
1. Dựa vào đặc điểm nảo để nhận biết thực vật cỏ hoa và thực vật không có hoa ? 


2. Kế tên một vài cây có hoa, cây không có hoa. 


3*. Kế tên Š cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là 
cây một năm hay lâu năm ? 


Di tập Z—` 
Hãy ghi tên những cây eo hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào 
bảng sau : 


„ 
am có biết 
am có biết (_ 


Các cây : lúa, ngõ. đậu. lạc từ khi nay mầm đến khi chết đi chi kéo dài từ 
3~ 6 tháng. 


~ Trong vườn Quốc gia Cúc Phương có cây chò nghìn năm (đã sống khoảng 
1000 năm). chu vị gốc 25m, cao trên 4$m ; cây sấu rất to và cũng sống 
lâu năm (H.4.3). 


~ Cây lả quạt ở Hản Quốc được trồng cách đây khoảng 1 100 năm 
~ Cây bao bắp ở châu Phi có tuổi thọ 4 000 — 5 000 năm, Cây chỉ cao khoảng 


10m nhưng thân rất to, có cây đường kính tới 12m (phải 40 bạn học sinh 


nổi vòng tay nhau mới ôm xuế thân cây). 


Hình 4.3 


Cây xấu ở vườn 


Quốc gia Cúc Phương 


š 


: Chuof I:TE BẢO THỤC VẬT 


Bài 5. KÍNH LÚP, KỈNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG 
Muốn có hình ảnh phòng to hơn vật thật ta phải dàng kính lúp và kinh hiển vi. 


1. Kính lúp và cách sử dụng 


~l Kinh lúp cẩm tay gổm một tay cẩm bằng kim loại 
(hoặc bằng nhựa) được yẫn với tẩm kinh trong, 
đây. hai mặt lỗi. cỏ khung bằng kim loại (hoặc 


bảng nhựa), có khả năng phỏng to ảnh của vật từ 
3~ 20 lẩn (H. 5,1). 
Cách quan sảt vật mẫu bằng kinh lúp cẩm tay : 
Tay trái cẩm kinh lúp. Để mặt kính sát vật mẫu, 
mất nhìn vào mặt kinh, di chuyên kính lúp lên cho đến 
khi nhĩn thật rõ vật (H. 5.2) 
Ÿ Hãy dùng kinh lúp quan sát các bộ phận của một cây xanh 
mà em mang đến lớp. 


Hình S1 
Kinh lun 


Hình 5.2. Tự thể guan xát 
vật mẫu bằng kính lúp 


2 SINHHOCE-A, 


2. Kính hiện vi và cách sử dụng 
-l Kính hiển vi (kinh hiển vi quang học) có thể phỏng to ảnh của vật được quan sát 
tử 40 — 3 000 lẩn. Kính hiển vi điện tử phỏng to ánh từ 10 000 ~ 40 000 lần 


Một kính hiển vi gồm ba phần chỉnh (H. 
— Chân kính. 


— Thân kính gầm 
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Thị kính (kính để mắt vào quan sát), có ghi độ phóng đại 
⁄ x10 (gấp 10 lần), x 20 (gấp 20 lần)... 

+ Ông kính“—— Đĩa quay gắn các vật kính. 
Vật kinh (kinh sắt với vật cần quan sảt) 
có ghi độ phóng đại x 10, x 20... 

Ác Ốc to. 

+ Ốc điều chinh. . 

Ốc nhỏ. 


~ Bản kính : nơi đặt tiêu bản để quan sát, cỏ kẹp giữ 


Ngoài ra còn có gương phản chiếu ánh sáng để tập trung ánh sảng vào vật mẫu 


Ÿ Quan sát kính hiển vĩ và H.§.3 để 
nhận biết các bộ phận của kính 


Giọi tên, nêu chức nãng của từng 
bộ phận kính hiền vi. 


= Bộ phận nào cua kính hiển 
ả quan trọng nhất ? Vì sao ? 


Hình S.3. Kinh hiển vị 


1. Thị kính : 2. Đĩa quay gẵn các vật kính : 
3, Vật kinh ; 4, Bàn kinh ; Š, Gương phản chiếu 
ảnh sắng ; 6. Chân kính ; 7. Ốc nhỏ ; 8. Ốc to 


? SINHHOCE- 


~l Cách sử dụng kính hiển vi : 

"- Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu. 

"- Đất tiêu bản lên bản kinh sao cho vật mẫu nằm ở đúng trung tâm, dùng kẹp 
giữ tiêu bản. Hãy thận trọng không để ánh sảng mặt trời chiếu trực tiến vảo 
gương, làm như vậy đễ bị hỏng mất. 

"- Mắt nhìn vật kinh từ một phía của kinh hiển vi, tay phải từ từ văn ốc to theo 
chiểu kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của 
tiêu bán. 


*- Mất nhìn vào thị kinh, tay phải từ từ vận ốc to theo chiều ngược lại (vận lên) 
cho đến khi nhìn thấy vật cẩn quan sát. 


"- Điều chính bằng ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất. 


inh lủp nà kính hiển nỉ dùng để quan sát những uột nhỏ bé, —_ 
kính hiển tì giúp ta nhàn được những gà mái không thấy) được. | 


Cách sử tụng kính lúp : để trật lính sát tát tửm, từ từ đưa kính 
lên cho đển khả nhìn rõ 0ật. 


Cách sử chưng kính hiển tỉ : 

Điều chúnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh súng. 
Đạt nà cố định tiêu bản tréa bàn kánh. Ỉ 
St dựng hệ thống ốc điêu chủnh để quan sđđ rõ 0á tuâu. 


Câu hỏ 


1. Chỉ trên kính (hoặc tranh về) các bộ phận của kính hiển vị và nêu chức nãng của 
từng bộ phận. 


2. Trình bảy các bước sử dụng kính hiển vi. 


ñm có biết 
am có biết _ 


\j chế tao rụ Kính hiển ví ? 


Tử năm 1590, con người đầ sảng chế ra kính hiên ví, nhưng người 
thành công nhất trong việc chế tạo ra kinh hiển ví thời đỏ là Lơven Huc 
(Anfonie Leeuwenhoek) người [1a Lan, sinh năm 1632. Cha mất sớm, ông 
phải làm thuê cho cửa hàng buồn bán vai sợi. Suốt ngày dùng kinh lúp để 
đánh giả các loại vái. sợi, len, d: 


Niễm say mê từ thuơ niên thiếu đã thôi thúc ông cái tiến những chiếc 
kinh lún sao cho có độ phóng đại to hơn đề nhìn rõ những vật nho hé hơn. 
Vừa đi làm, ông vừa tranh thủ mải giùa các thấu kính nho xíu tạo ra 419 
cái thấu kinh khác nhau. Ông đã chế tạo ra chiếc kính hiển vi đầu tiên 
Không thoa mãn với kết quả ban đầu. ông làm đi làm lại, chế tạo ra 247 
chiếc kinh hiển vi khác nhau. 

Ông mái mê quan sát dưới kinh hiển vỉ mọi thứ : bựa răng, máu, râu, 
tóc, lá cây, những giọt nước bấn.... Ông hết sức ngạc nhiên khi thấy trong 
bựa răng có những sinh vật nhỏ bé mà ông gọi là "dã thú”, bơi lội như cá 
măng trong nước, “trong mồm tôi số lượng cúa chủng có lẻ còn đồng hơn 
ca tông vương quốc Hà Lan". 

Năm 1723 Loven Huc qua đời. thọ 91 tuổi. Các kết qua quan sát của 
êng về những sinh vật nho bé được giới thiệu trong -† tập sách có nhan để 
"Những bí mật cúa giới tự nhiền nhìn qua kính hiển vi". 


Đảo quản kinh hiến ví 
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~ Khi di chuyên-kinh phải dùng cả hai tay : một tay đỡ chân kính. một tay 
cầm chắc thân kinh. 

= Khi dùng xong phai lau kính ngay : dùng khăn bông lau thân kính, 
chân kính. bàn kính ; dùng giấy thấm lau thị kính. vật kính. 


Bài 6 QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT 


1. Yêu cầu 
~ Biết lắm một tiêu ban hiển vi tạm thời tế bảo thực vật (tể bảo biểu bí vậy hành 
hoặc tế bảo thịt quả cà chua chín). 
— Biết sử dụng kinh hiển vi. 
~ Tập vẽ hình đã quan sát được. 


2. Nội dung thực hành 
~ Quan sát tế bảo biểu bì váy hành. 
~ Quan sát tế bảo thịt quả cả chua chín. 


3. Chuẩn bị dụng eu, vật mâu 
~ Kinh hiển vi. 
~ Bản kinh, lả kinh. 
~ Lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt. 
~ Giấy hút nước. 
~ Kim nhọn, kim mũi mác. 
~ Vật mẫu : củ hành tươi, quả cả chua chín. 


4. Tiến hành 


a) Quan sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vì 


® xŒ 


Hình 6.1. Các bước tiểu hành 


~ Bốc một vậy hành tươi ra khói củ hành, dùng kim mùi mác (hoặc mũi đao nhọn 
nhö) rạch một ö vuông, mỗi chiếu khoảng 1⁄3 em ở phía trong vảy hành, Dũng 
kim mũi mắc khê lột ô vuông váy hành cho vào đĩa đồng hồ đã cỏ nước cất. 
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~ Lấy một ban kính sạch đã nhỏ sẵn giọt nước, đặt mạt ngoái manh váy hành 


sát bản kính rồi nhẹ nhàng đậ 


kính lên. Nếu có nước trần ra ngoài lả kinh 


thì dùng giẩy hút nước, hút cho đến khi không côn nước tràn ra nữa (H.6. ). 


— Đặt và cố định tiêu bản trên 
bản kính. 

~ Quan sát tiêu bản dưới kính hiển 
vị theo trình tự các bước như đã 
học. 

~ Chọn một tế bảo xem rõ nhất, vẽ 
hinh (Tham khảo H,6.2). 


b)_ Quan sát tế bào thị quả cả 
chua chín 


~ Cất đôi quả cả chua, dùng kim mũi 
mnác cạo một it thịt quả cà chua 
(lưu ý lẩy cảng ít cảng tối. nếu lấy 
nhiều sẽ khó quan sát vì các tế bảo 
chồng chất lên nhau). 


~ Lẩy một bản kinh đã nhỏ sẵn giọt 
nước, đưa đầu kim mũi mác vào 
sao cho các tế bảo cả chua tan 
đều trong giọt nước rồi nhẹ 
nhảng đậy lá kinh lên. Tiếp tục 
làm các bước như trẻn, 


— Chọn tế bào xem rồ nhất, vẽ hình 
(Tham kháo HH.6.3). 


(QAuhỏi — 


Hình 6.2. Cả hành và 
tể bào biểu bì vảy hành 


Hình b.3. Quả cả chua 
và tế hảo thút quả cà chua 


1. So sánh sự giống nhau vá khác nhau giữa tế bào biểu bi vảy hảnh và tế bảo thịt 


quả cà chua chín. 


2. Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật. 


kở 
là) 


Bài 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 


Ta đã quan sát những tế bảo biểu bi vảy hành dưới kính hiển vĩ, đỏ là những 
khoang hình đa giác, xếp sát nhau, Có phải tất cả các thực vật, các cơ quan của 
thực vật đều có cấu tạo tế bảo giống như vay hành không ? 


1. Hình đạng và kích thước của tế bào 


Người ta đã cắt những lát thã 
qua rễ 
quan sát dưới kinh hiển vì. 


móng, 
thần, lá của một cây rồi đem 


Hình 7.1. Lát cắt ngang một phản rẻ cảy đình 7.2. Lắt cắt ngang một phản thảm củy 


H.7.1. H.7.2, H.7.3 được chụp qua kinh 
hiển ví, có độ phóng đại gấp 100 lần. 

'Ÿ ~ Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm 
giống nhau cơ bản trong cấu tạo 
của rễ, thân, lá. 


— Xem lại 3 hình r lẫn nữa. Hãy 


nhận xét hinh dạng tế bảo thực 


Người ta đã đo được kích thước cua 
một sổ loại tế bảo thực vật cỏ thể đạt 


Hình 7.1. Lái cất ngàng một phán lá cáy — được mức tối đa như sau : 


k2 


'Ÿ Hãy nhận xét vẻ kích thước của các loại tế bảo thực vật ? 


2. Cầu tạo tế bào 
S1 Quan sắt bất kì tế bào thực vật nào dưới kinh hiển vi ta đều thấy chúng có cấu 
tạo cơ bán giống nhau (H. 7.4), gồm : 
~ Vách rể bào làm cho tế bảo có hình dạng 
nhất định. 
~ Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bảo. 
~ Chát tế bảo là chất keo lỏng, trong chứa 
các bđø quan như lục lạp (chứa chất 
diệp lục ở tế bảo thịt lá),... 
Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản 
cua tế bảo, 


— Nhản : thường chỉ có một nhân, cấu tạo Hìhz4 
š tia tru sả Rẽ R h 7.4. 

phức tạp. cô chức năng điều khiển mọi Sơ đổ cấu tạo tế bảo thực vật 

hoạt động sống của tế bảo. 
1. Vách tế bảo ; 3. Màng suuh 
chất ; 3. Chất tế bào ; 4. Nhân ; 
3. Không bảo ; 6. Lụe lạp ; 
7. Vách tế bào bên cạnh 


~ Ngoài ra tế bảo còn có không bảo : chửa 
dịch tế bảo 
3. Mô 


* Quan sát H.7.5. hãy nhận xét : 


~ Cầu tạo, hình dạng các tế bảo của củng một loại mô, các loại mô khác nhau ? 
~ Từ đẻ rút ra kết luận : mô là gì ? 
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Mó phản xinh ngọn Mô mềm Mô nảng dữ 
Hình 7.5. Một xố loại mô thuc vật 


Cức œ0 qwa œ@ thực nặt đêu được cầu tạo bàng tế bào. 

+huh dạng, kích thước của các tế bào thực ặt lthúc nha, than 
chủng điêu ôn cúc thành phẩm sau : tách tế bào (chỉ có ở tế bào 
thực nật), nmàmg sinh chất, chất tế bào, hán nà một số thùnh phân 
khá : không Đào, lục lạp (ở tế bào thật lá),... 


1Ó là nhóm tế bảo có hình dụng, cấu tạo giống nhau, cùng thực 
hiện HỌI chúc ng riêng. 


Cau hỏi — 


1. Tế bảo thực vật có kích thước vả hình dạng như thể nảo ? 
2. Tể bảo thực vật gồm những thánh phần chủ yếu nào ? 


3. Mô là gì 2 Kế tên một số loại mô thực vật ? 


nm có biết .— 


~ Người đầu tiên tìm ra tế bảo lá nhà bác học người Anh Röbơc Huc (Robert Hook). 
Ông sinh nâm 1635, mất năm 1703. 


Ông đã dùng kính hiển vĩ (do ông cải tiến và hoàn thiện) để soi những lát 
cắt thật mỏng của nút chai, nhát hiện thấy chúng được cẩu tạo bởi những 
khoang hinh chữ nhật xếp liền nhau 


Ông đặt tên mỗi khoang hình chữ nhật là tế bảo. 


~ Có cơ thể chỉ cấu tạo bởi một tế bảo như rong tiểu cấu. Người tu đã trồng thí 
nghiệm rong tiểu cẩu trên các con tâu vũ trụ để cung cấp thức ăn và ôxí cho 
các nhà du hảnh vũ trụ. 


Trò chơi giải ò chữ 


ta 


1. Bây chữ cải : nhóm sinh vật lớn nhất cö khả năng tự tạo ra chất hữu cơ ngoài 
ảnh sảng. 


te 


. Chín chữ cải : một thành phần của tế bảo, có chức nấng điều khiển mọi hoạt 
động sống của tế bảo. 


3. Tâm chữ cải : một thánh phần cua tế bảo, chứa dịch tế bảo. 
4. Mười hai chữ cải : bao bọc chất tế bào. 
b 


. Chin chữ cái ; chất keo long có chứa nhân. không bảo và các thành phần khác, 


+6 


Bài 8 SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO 


Thực vặt được cấu tạo bơi các tế bảo cũng như ngôi nhà được xây dựng bơi các 
viên gạch, Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mả thực vật lạt lớn lên được. 


Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trinh phản chia vả 
tăng kịch thước của từng tế bào đo sự lớn lên của tế bảo 
1. Sự lớn lén của tế bào 


-l Các tế bảo con là những tế bảo non, mởi hình thành, có kích thước bé ; 
nhờ quá trình trao đối chất chúng lớn đẩn lên thành những tế bảo 


trương thành. 
—=; 
—> —z 
lh= 
suj__Ƒ=. 


Tế bào mới hình thành Tế bào dang lớn lên Tế bào trưởng thành 


Hành 8.1, Sơ đó sự lớn lén của tế bảo 


Quan sát H.8.1, tra lời câu hỏi : 
~ Tế bào lớn lên như thể náo ? 
— Nhờ đâu tế bảo lớn lên được ? 


2. Sự phản chỉa tế bào 
=>; CO—==>ƒ 


F=\ 


Hinh N2, Sở đồ sự phản chía tế bảo 


1- Tể bào lớn lẻn đến một kích thước nhất định thi phân chia. 
~ Quả trinh đó diễn ra như sau : 
+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau. 
+ Sau đó chất tể bảo được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế 
bảo cũ thành 2 tế bảo con. 
Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bảo mẹ. Các tế bảo nảy 
lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, rồi thảnh §,...tể bảo, 
~ Các tể bảo ở mô phân sinh có khả năng phản chỉa tạo tế bảo mới cho cơ thể 
thực vật. 
* Thảo luận ; 
~ Tế bảo phản chia như thể nảo ? 
~ Các tế bảo ở bộ phận nào cỏ khả năng phân chia ? 


~ Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá.... lớn lên bằng cách nảo ? 


Tế bào được sinh ra rôi lún lên tới một kích thước nhất tịnh sẽ 
phan chia thành 3 tế bào con, đó là sự phám bào. 


Quá trình phẩm bào : đâu tiên hình thùnh 2 nham, sau đó chất lể 
bào phân chữa, úch tế bào hình thành ngăn đói tế bào cũ thành 2 
tế bào e0. K 


Cúc tế bào ở 0môÓ Đhámu sinh e0 Ihú nang phân chúa. 
Tế bào hâm chšu tà lớn lên g¿úpÐ cñ#/ sành Irướng tà phát triển. 


GAuhỏi —_ 


1. Tế bảo ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân 
bảo diễn ra như thể nảo ? 


2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bảo cỏ ý nghĩa gì đổi với thực vật ? 


Chương lI:RẺ. 


Bài 9 CÁC LOẠI RẼỄ, CÁC MIẾN CỦA RẺ 


Rễ giữ cho cây mọc được trên đất. Rể hút nước và muối khoảng ho tan. 
Không phải tất cả các loại cây đều có cùng một loại rẻ. 


1. Các loại rẻ 


Trước khi học bải này ]0-15 ngày, em hãy gieo một số hạt đậu. cái. lạc, ngõ 
hoặc vủi củ hanh vào cát am, nhớ tưới nước thường xuyên cho đủ âm. Trước buôi 
học nhỏ các cây đó lên, rửa sạch rể, mang đến lớp. 


* Quan sát và 
Hãy đặt các 


lí lại thông tin về những loại rễ khác nhau. 


ây lại cũng với nhau trong từng nhóm học sinh. 
= Kiêm tra cần thận các rẻ cây vả phân loại chúng thành hai nhóm. 


Viết những đặc điểm dùng để phản loại rễ cây làm hai nhóm. 


- cây lại cùng với nhau một lần nữa. quan sát rễ cây một cách cân thận 
vả đối chiếu với H.9.1. xếp loại rễ cây vào một trong hai nhỏm A hoặc B. 
~ Lấy một cây ở nhôm A. một cây ở nhỏm B. Quan sắt, nhận xẻt. rút ra đặc điểm 
của tửng loại tễ, 
* ~ Diễn vào chỗ trồng các câu 
sau báng tử thich hợp chọn 
trong các từ : rể cọc, rẻ chùm. 


~ Cỏ hai loại rễ chính: 


..... CÓ TẾ Cải lô 
khỏe, đâm sâu xuống đất vả 
nhiễu rễ con mọc xiên. Từ 
các rễ con lại mọc ra nhiều 
bẻ hơn nữa. 


ẻ 


~... tồm nhiều rẻ con, 
di gắn bảng nhau, thường, 
mộc toä ra tử gốc thân thành 


một chủm Hình 9.1. A. Rễ cục : 8. Rể chùm 


Hình 9.2, Anh chụp môi số cây có rỄ cọc và một số cây có rẻ chùm 


1. Cấy tỏi tây ¿ 2: Cúy bười ; 3. Cây cải , 4. Cây mẹ (lúa) : 5. Củy hỏng viêm 


~ Hãy quan sắt H.9.2. ghi tên cây có rễ cọc, cây có rễ chùm : 


+ Cây cỏ rễ cọc :.... 


+ Cây có rễ chủm :... 


2. Các miền của rẻ 
¬1 Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miễn. 
Xem HH.9.3 và đổi chiểu với bảng dưới đây. Ghi nhớ. 


fỊ Chức năng chính 
Các miễn của rẻ của từng miền 


ru 
Miền trưởng thảnh 
có các mạch dẫn Dẫn truyền 


Miền hút có các Hấp thụ nước và 
lông hút muối khoáng 

- Miền sinh trưởng F L# 

Ì (rơi tế bảo phõn chia) | Lêm cHö1Š đài lạ Hình 9.3. Các miền của rễ 
Miễn chóp rễ Che chở cho đầu rễ | 7 Mới pường thành :3, Miễn hư - 


3. Niển tình trưởng : 4. Miền chấp rễ 


Có haš loại rễ chính : rễ cọc nà rễ chùm. 
!ễ cọc gm rễ cái tà cúc rễ con. 
ễ chìm ôi những TẾ con mọc từ gốc thân. 


ê có 4 tiên : triên trưởng thành có chức năng đàn tru/ên ; nuiên 
bút hấp thụ nước nà tuuổi khoáng ; triển sừnh trưởng làm: cho rễ 
tài ra ; tiên chóp rẻ che chỏ eho đâu rễ. 


Cau hỏi. _ 


1. Hãy liệt kế 5 cây có loại rễ khác nhau mả em quan sát được vào bảng sau : 


STT Tên cây Rễ cọc | Rễ chìm 


2. Rễ gồm mấy miễn ? Chức năng cua mỗi miễn ? 


n [ 
=m có biết Fd 


— Rễ các cây mọc ở nước không cỏ lông hút như : cây bẻo tấm, cây bèo tây... 
do rễ mọc chìm trong nước, nước được hấp thụ qua khắp bể mặt của rễ 
không cỏ lỏng hút. 


~ Những rễ mọc ra từ thân cây, cành cây gọi là rễ phụ. 


Bài 10 CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ 


Ta đã biết rễ gồm 4 miền vả chức nãng của mỗi 


miễn. 


Các miễn của rễ đều cỏ chức năng quan trọng, nhưng vị sao miễn hút lại là phần 


quan trọng nhất của rễ ? Nó có cấu tạo phủ hợp với 
hoả tan trong đất như thể nào 2 


Hình TÚ. Lắt cắt ngàng qua miễn hiát 
CA rẺ Cẩy 

A. &ở đó chung. B. Cáu tạo chỉ tiết một 

phản của rẻ (vem tười kính hiển vù) 

1. Lông lui c 2. Biểu bỉ : 3. Thịt vỏ : 

3. Mạch rày - Š. Mạch gó : 6. Ruột 


® Quan sát hai hình trên 


việc hút nước vả muối khoảng 


Hình I0 3. Tẻ bào lỏng hút 
1. Vách tế bào ; 
3. Măng xinh chất : 
3. Chất tế bào : 
4. Nhân 

5. Không bào 


— Đọc bang sau, so sánh với hình vẽ để hiểu được cấu tạo và chức năng của miễn hút 
c5 Ì : niên: 
CẬU TẠO VÀ CHÚC NÀNG CỦA MIỄN HÚT 


Các bọ phân ĩ xã TỶ 

của miễn hút — ' Kế ve&-ce te Lù-SỀ (Í 
.® Gồm một lớp tế bào hinh đa giác 

sắt nhau, 


Chức năng chính —ˆ 
| của từng bộ phật | 
Đảo vệ các bộ phận bên trong rễ. 


g hút là tế bảo biểu bì kèo” 


út nước và muối khoảng hoà tan. 


: ".. dải ra. 


Thịt vô ——.* Gồm nhiễu lớp tể bào eó độ lớn _ | Chuyển các chất từ lông hút vào 
b ¬ khác nhan. =. _| trụ giữa. Kia 
Bồ Hưệch „Mạch tây~.* Ciốm những tế bảo cỏ vách mỏng, | ~ Chuyển chất hữu cc đi nuôi cây. . 


Gồm những tế bào có vách dày. 
hoá gỗ, không có chất tế bảo, 


— Chuyển nước và muối khoảng 
từ rễ lên thân, lá, 


~ Gầm những tế bảo có vách mỗng. 


Chữa chất dự trữ. 


'ÿ Thảo luận : 


~ Cấu tạo của miền hút gồm mẩy phần ? Chức 


ng của từng phẩn ” 

~ Vì sao nói mỗi lỏng hút là một tế bào ? Nó có tồn tại mãi không ” 

— * Quan sát H.10.2 với H.7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữ, 
sơ đổ chung tế bảo thực vật với tế bảo lông hút ? 


Gấu tạo miễn lút gôm hai phân chính - 

Vỏ gồm biểu bì có nhiêu lòng hút. Long hat là tế bào biểu bì kéo 
tài có chuữc năng hút turúc nà muối khoảng hoà tam. Phía trong là 
thịt bỏ có chức năng chuyJởn các chất từ lòng lát ào trụ giaa., 


Trụ giữa gôm các muạch gỗ ù thạch r2 có chức răng ứn chuyển 
các chát. Ruột chứa chất dự trữ. 


Cau hỏi —_ 


1. Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chủng 
2. Hãy đánh dấu v vào L] cho ý trả lời đúng của câu sau : 
Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì : 
[I Gồm hai phần : vỏ vả trụ giữa. 
LI Có mạch gỗ vả mạch rây vận chuyên các chất. 
E1 Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoả tan. 
1 Có một chửa chất dự trữ. 
3*. Có phải tất cả các rễ cây đều có miễn hút không ? Vĩ sao ? 


giải tập (chuẩn bị cho bài sau) 


Các nhóm lảm thi nghiệm : cân một số loại cây, qua, hạt, cú tươi 


¡ mỗi 
loại 100g. 


Đề riêng từng loại, thái mong các loại cảy, quá, cú, sau đó đem phơi thật khẻ 
rồi cân lại cho đến khi khối lượng không đổi. 


3~ SINHHOC8-A 


Ghỉ lại kết quả nhì 


ư bảng sau : 


srr| Tên mẫu thí |Khối lượng trước Khối lượng sau |Lượng nước chứa trong 
nghiệm | khi phơi khô (g) | khi phơi khô (g) | mẫu thí nghiệm (%) 
1 | Cây cải bắp 100 10 90 
2 | Quả....... 100 
1 
3 | Hạt....... 100 


am có biết 
m có biết — 


~ Trên I mm2 miền hút của rễ cây ngô có trên đưới 600 lông hút, làm tăng khả 
năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ. 


~ Chiểu đải mỗi lông hút khoảng 0,5 mm. 


3 ~ SINHHGG8-Đ. 


Bài 11 SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CÙA RÊ 


Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muổi 
khoáng hoà tan từ đất. 

Vậy cây cẩn nước và muối khoáng như thể nào ? 

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan như thể nào ? 


[. CAY CÂN NƯỚC VÀ CÁC LOẠI MUÔI KHOANG 

1. Nhu cầu nước của cay 

Thị nghiệm Ú 
Để chứng minh cây cẩn nước như thế nào, Bạn Minh đã trồng cải vào 2 chậu 
đất, bạn tưởi nước đều cả 2 chậu cho đến khi cây bến rễ, tươi tốt như nhau. 


Những ngày tiếp theo bạn tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không. 
tưới nước. 

'Ÿ ~ Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì? 
~ Hãy dự đoản kết quả của thí nghiệm và giải thích. 

Thí nghiệm 2 
Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm đã làm trước ở nhà về lượng nước chứa 
trong các loại cây, quả, hạt, củ. 

~l Nước rất cần cho cây, nhưng cẩn nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cầy, 
các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây. 

Câu hỏi thảo luận : 
— Dựa vảo kết quả thi nghiệm l vả 2, em có nhận xét gì về nhu cẩu nước 

của cây ? 

~ Hãy kể tên những cây cẩn nhiều nước, những cây cần ít nước ? 


—* Vì sao cung cấp đủ nước, đúng lúc, cây sẽ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao ? 


2. Nhu cảu muối khoảng của cày 

Thí nghiệm 3 

Bạn Tuấn trồng cây trong các chậu : 

~ Chậu A : có đũ các muối khoáng hoả tan : muối đạm, muối lân. muối kali,... 
~ Chậu B : thiếu muối đạm. 
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Sau hai tuấn cỏ kết quả như H.!1.1. 
W ~ Theo em bạn Tuấn lắm thí nghiệm 
trên để làm gì ? 
~ Dựa vào thi nghiêm trên, em hãy thứ 
thiết kể một thỉ nghiệm đề giải thích 


về tác đụng cua muối lần hoặc muối 
kali đối với cây trồng. 


«1l - Trong sản xuất nông nghiện, người ta 


đã tính được để sản xuất 1000 kg E h | 


thóc, cây lúa đã lấy ở đất một lượng Chậu Á Châu l 
các muối khoảng chính như bảng sau Hình TỊ.L. Thí nghiệm của bạn Tuưn 


[ Tượng nuối hoảng để in xất 100 vự Hóc 


ổi đạm (‹ TT 
Nà eodin Ì 


~ Những loại rau trồng ân lá. thân (rau cải. cải bắp, su hảo....) cần nhiều muối đạm. 
Những loại cây trống lấy quả. hạt (lủa, ngõ. đậu, cả chua...) cẩn nhiều muối 
đạm, muối lần. 


Những loại cây trồng lấy cú (khoai lang. cả rốt....) cẩn nhiều muối kali, 

— Ngoài những loại muối khoáng cẩn nhiều cho cây như : đạm, lân, kali cây côn 
cần nhiều loại phân vi lượng khác. 

Trao đối, thảo luận : 

~ Em hiểu như thể nảo về vai trỏ của muổi khoảng đối với cây ? 

~ Quả kết quả thị nghiệm cùng với bang số liệu trên giúp em khãng định điểu gì ? 

~ Hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cẩu muổi khoảng cua các loại cây, các giai 
đoạn khác nhúu trong chủ kỉ sống cua cây không giống nhau. 


Tát cà các ea# đâu cân nHÓc. 
Cty lcaOng chỉ cân nớe hài đòn đu các loại muối khoang, tro2J 
đó cân nhiều : muối đạm, muối lăn, tuổi ledHi. 


An câu trước tà tuuối khoáng khác tham đổi uói lừng loại eô/, 
các tyiu¿ đoạn leháe nhat trong ehat ltầ sống của e1. 


Cau hỏi 


1. Nếu vai trò của nước và muối khoảng đổi với cảy 


3. Có thê làm những thị nghiệm nảo để chứng mỉnh cây cẩn nước và muổi khoảng ? 


3#. Theo em những giai đoạn nảo cây cẩn nhiều nước vả muổi khoảng ? 


3 ... ® 
m có biết C— 
~— Rễ cây ngỏ đã hút 200 lïL nước trong cả cuộc đời. 


— Để tạo T gam chất hữu cơ, ci 


ý đã hút xấp xi 500 gam nước. 


SỤ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RẺỄ (tiếp theo) 
IL SỰ HÚTP NƯỚC VÀ MUÔI KHOẢNG CỦA RÊ 


1. Re cày hut nước và muối khoảng 


H.11.2 cho thấy con đường đi của nước và muối 
khoáng hoả tan từ đất qua lòng hút vào trong cây, 


Ÿ Jlãy chụn từ thích hợp trong các từ /ởng thưứ, 
vớ, úcj gõ điện vào chỗ trồng ở các câu 
dưới đây : 


~ Nước và muối khoảng hoà tan trong đất. được 
- hp thụ. chuyển qua. „tới 


~ Rề mang các . . cỏ chức năng hút 
nước và muối khoảng hoà tan trong đất. 


-l Quá trình hút nước và muối khoảng quan hệ 
mật thiết với nhau vì muối khoảng được hấp thụ 
vảo rễ và vận chuyển trong cấy là nhờ tan 
trong nước. 


\ TT 


Hình TỊ.3, Con dường hút nướ 
và mười khoảng hoà tan qua lông lui 


1. Lòng lút ; 3, Vớ ; 3. Mạch qó ¡ 


4. Đường đi của nước 
khung hoà tại! 


vả. nối 
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2. Những điều kiện ben ngoài ảnh hướng đến sự hút nước và muôi 
khoảng của cây 


a) Các loại đát trồng khác nhau 
Äl Ví dụ : 
~ Đất đá ong vùng đổi trọc (Hoả Bình, Nghệ An....) do địa hình đốc. khá năng 


giữ nước kém, đất để bị xói mòn, rửa trôi chất đinh dưỡng, ảnh hưởng xấu tới 
sự hút nước và muối khoáng của cây, làm cho năng suẩt cây trồng thấp. 


— Đất đo bazan vùng Tây Nguyên thích hợp trồng cây công nghiệp. 


~ Đất phù sa (đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long....) được hình thành do sự 
bổi tụ phù sa của các con sông, tạo nên những đồng bằng rộng lớn, mầu mờ, 
thuận lợi cho sự hút nước và muối khoáng của cây. Các cây hoa mẩu, lương 
thực trồng trên đất phù sa thường cho năng suất cao. 


b) Thời tiết, khí hậu 


~l— Trong mùa đồng băng giá ở những vùng lạnh, sự hút nước vả muổi khoảng 
cua cây bị ngừng trệ. 


~— Trời nắng. nhiệt độ cao. cây thoát nước nhiều, nhu cẩu nước của cây tăng, 
— Khi mưa nhiều đất ngập nước lâu ngảy. rễ bị chết, cây mất khả năng hút nước 
và muối khoáng. 
Trao đồi, thảo luận : 


~ Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoảng 
của cây ? Cho ví dụ. 


đề cây bút nHÓe 0à tuổi thoáng hoà tan ebủ jếu nhờ lông laii. 


Nước nà nuôi khodng trong đt được lòng lái hắp thụ chuyên qua 
tỏ tới mạch gỗ đì lên các bộ phận của cứi). 

Cúc yếu tố bên ngoài nht thời tiết, khá hậu, các loại đất khác 
nhn,... CÓ tình lưởng tới sự hút nước nà muối khoáng của cây), 


Cân cung cấp đủ nước nà tối khoáng thà cáu trông mới 
trưởng cà phái triển tốt. 


sành 


1. Bộ phận nảo của rễ cỏ chức năng chú yếu hấp thụ nước và muối khoáng ? 

32. Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước vả muối khoảng hoả tan từ đất 
vào cây, 

3. Vì sao bộ rễ cây thưởng ăn sâu. lan rộng. số lượng rẻ con nhiều ? 


5m c6 biết ¿` 


~— Vi sao cây mọc cổ định ở một chỏ lại tìm hút được nước và muối khoáng hoả 
tan ở trong đất ? Cây mọc cổ định ở một chỗ nên hệ rẻ phát triển nhiều, đảo sâu. 
lan rộng mới hút đủ nước và muối khoáng cần thiết để sống. Khi đầu rễ mọc dài ra. 
những lông hút mới xuất hiện, những lỏng hút cũ rụng đi nên rễ mọc đến đầu. 
lông hút cũng mọc đến đó để hút nước và muối khoáng hoà tan. 


~ Một khôm lủa có tới 60 000 — 70 000 rễ, số lượng lông hút có thể lên đến hảng tụ. 
nếu nổi lông hút của rễ cây lại với nhau thì chiều dải có thể đến 20 km. 


Trù chơi giải ö chữ 
Ô chữ gồm 28 chữ cải. 


Cho biết : Tục ngữ vẻ kinh nghiệm sản xuất của ông cha ta gổm 4 câu, có 4 chữ 
cải mở đẩu lả : N, N,T, T. 


Ag 


Bãi 12 BIẾN DANG CỦA RỂ 


Trong thực tế, rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hỏa tan mà ở 
một số cây, rễ côn có những chức năng khác nữa nẻn hình dạng, cấu tạo của rễ thay 
đối, làm rễ biển dạng. Có những loại rễ biển dạng nào ? Chúng cỏ chức năng gì ? 
Một số loại rẻ biên dạng 


Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị vật mẫu (hoặc tranh anh) : 


~— Các loại củ như ; củ sẵn, củ cải, củ cả rối.... 
~ Những cây có rẻ mọc ra tử phẩn thân hoặc cành trên mật đất : cây trầu không, 


vạn niên thanh, hồ tiều.... 


~ Cây tẩm gửi. đây tơ hồng,... 
~ Tranh ảnh rễ thở của : cây bụt mọc, bẩn, mắm 
'Ÿ ~ Từng nhóm quan sát các vật mẫu của mình. 
~ Căn cử vào nhừng đặc điểm giống nhau, hãy phân chỉa chúng thành các 
nhỏm riêng. 
~ Cho biết chức năng cua từng nhóm rẻ biến dạng đỏ. 
~ Hoàn thiện bảng sau ; 


Tên rễ XE À _.n ... Chức năng đối 
tiền dạng Tên cây Đặc điềm của rễ biển dạng với cây | 
| Cây cải củ | Chứa chất dự 
1 Rễ cú .. Cây cả rốt Rễ phinh to trữ cho cây khi 
ra hoa, tạo quả 
SỂ xà ~ /Ì Rễ phụ mọc từ thân và cành trên 
22, -HÓC: | mặt đất, móc vảo trụ bám 
ở Sống trong điều kiện thiếu không .. 
= khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất... 
Ị — =. =..... =“—=.- n 
4- Ì'Giác mát Rễ biến đối thành giác mút đâm 
| _ vào thân hoặc cành của cây khác 
| = " 


40 


Ÿ Quan sát H.L2, Đọc những câu dưới đây, hãy điển tiếp 


~ Cây sẵn có rễ.. ~ Cây trầu không có rẻ.......... 


~ Cây bụt mọc có rẻ........... ~ Cây tẩm gửi có............ 


Hình 13 Mọt vỏ lodi cấy cả rẻ biên dựng 


TL. Cúy văn ¿ 3. Cấy trấu không : 3. Cây tâm gi ; 4. Cây bụt nhục 


#l 


Một số loqi rẻ biển dụng thực hiện cúc cluữc năng khác đÑhg G4) HÌN + 
TẾ củ chủứa chất dự trữ cho cáy, dùng khi ra hoa, tạo giả ; rễ móc 
bám ào trụ, giúp cây leo lên ; tế khó giúp (â hồ bắp trong không. 
khí ; giúc nưủt lấy thúc ăn từ câu chủ. 


CAuhỏi _— 


1. Kẻ tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng. 


2*. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ? 


+) ai tập / 


Quan sát trong thiên nhiên, tỉm một số loại rễ biến dạng, ghí vào vớ theo 
mẫu sau : 


srr| Trey |: uf ung đốivớiqg — |dàvớinguời 
=— 
1 | Củđậu Rễ cũ lc Theo co | Thức ấn 
L2 
3 
| 4 


'Chueng HÌI:THẬN 


Bài 13 CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN 


Thân là cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng 
vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tản lá. 
Vậy thân gồm những bộ phản nào ? 
Có thẻ chia thân thãnh mấy loại ? 


1. Cầu tạo ngoài của thản 


Đề một cây cò cảnh lên bản, quan 
đối chiếu với H.13.1, 


y xác định : 

~ Những bộ phận cua thân. 

~ Những điểm giống nhau giữa thần và cảnh. 
— Vị trì cua chối ngọn trên thản vả cành. 

~ Vị trí cua chối nách. 

ai tr cua chỏi ngọn 


Xem H.13.3. trả lời câu hỏi ; 


~ Tìm sự giống nhau và khác nhau vẻ 
cầu tạo giữa chối hoa và chối lá 2 ñ mm 
th o* Hình 13.1. Ảnh chụp một đoạn thản cảy 

chối lá sẽ phát triển thành 1. Chói ngọn ; 2. Chi nách ¿ 


các bộ phận nào cua cây ? 3. Thân chính ; 4. Cành 


~ Chồi ho 


~l Ở ngọn thân vả cảnh có chối ngọn, dọc thân 
và cảnh có chổi nắch. Chỗi nách gồm hai loại : chỏi hoa và chổi lá. 


š ø 
3 
A B 
Hình 13.3. Căn tạo của chói lá và chói hóa. A. Chối lá ¿ B, Chái hoa. 
1. Mð phán xinh ngọn : 3, Mám hóa -.Ề Mám lá 
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2. Các loại thàn 


~l Theo vị trí của thân trên mặt đất mà chia thân làm ba loại : 


Mình 13.3. Các loại thản 
1. Cây da : 3. Cáy dừa, 3. Một loại cáy bìm bùm ; 4 Cây dựu 
%. Cây rau mắ ; 6. Cây dịu Hà Lan : 7 Cây có mẫn mâu 
— Thân đứng có ba dạng : 


+ Thân gỗ : cứng, 


„ có cành 

+ Thân cột : cứng, cao, không cảnh 
+ Thân cõ : mềm, yếu. thấp. 

~ Thân leo : leo bằng nhiều cách như bằng thân quấn, tua cuốn... 

~ Thần bỏ ; mềm yếu, bỏ lan sát đất. 
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W Hãy hoàn thiện bang dưới đây bằng cách đảnh đấu ⁄ vào ô thích hợp, ghỉ thêm 
ẳ mm đã quan sát được. 


Ĩ == | _ Thânđứng  _ - Thân leo sẽ 
SEN. Tếndệy: Dung tiấngặ| thân cỏ lam quấn 'Tua cuốn. ng 
I | Cây đậu ván ⁄ | 
2 Cây nhãn ] | | F ị 
J3 ,Cây rau má ] | T Ì 
: 6 — nh] 
xi, Ba. —————— 


Thám cây gồm : thân chính, cành, chỏi nọ» nà chối nách. 

Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành hang boa 
hoạc hoa. Chói ngọn giúp) than, cành dài ra. 

Tỳ theo cách mọc của thân tà người ta chỉa làm ba loại : thân 
chứng (than gỏ, than cội, thám cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bàng 
tua cuốn) nà thân bò. 


Ầ : 

(CAuhỏi — 

1- Thân cây gồm những bộ phận nào ? 

2. Sự khác nhau giữa chổi hoa và chổi lá ? 

3. Có mấy loại thân ? Kế tên một sổ cây có những loại thân đó. 


xjài tập 

1. Quan sát các cây trong sẵn trường hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng 
thuộc những loại thân nào ? 

2. Bài tập tự viết : Em hãy tự tìm những tử thích hợp điển vào chỗ trồng trong bải 
dưới đây 
Nhà tôi trồng một cây mướp, tôi thường. Xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh, 

Khi quan sát cây mướp. thẩy rõ thân cây gồm : 
Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ 

mướp vàng phát triên t 
Chưa đẩy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đẩy giản. che nẵng cho sản. Nó 

cho tôi ............thật ngon. 

Có b 
bằng.. 
bằng. 


. vả những chủm hoa 


hỏi, cây mướp là loại thân gì ? Nó là... „ có cách leo 
... Khác với cây mồng tơi trong vườn cũng l nhưng lại leo 
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Bài 14 THÂN DÀI RA DO ĐẦU ? 


1. Sư dài ra của thân 
Thí nghiệm 
Trước bài học hai tuần, các nhỏm làm thí nghiệm sau - 
~ Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất, 
~ Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau, Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đoạn có 2 lá thật). 
— Sau 3 ngảy đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngất ngọn. 
So sánh chiều cao của cây ở mỗi nhóm. 
~ Ghi kết quả vào bảng dưới đây : 


Nhóm cây Chiều cao 


Không ngất ngọn | 


~ Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 


“SA 


Hình 141. Thủ nghiệm thám dài na đó phần nạo 


` Thảo luận : 
~ So sanh chiều cao của hai nhóm cây trong thi nghiệm : ngất ngọn vả không 
ngắt nưọn. 
~ Tử thi nghiệm trên, hãy cho biết thần cây đãi ra do bộ phận náo ? 
— * Xem lại bài 8 "Sự lớn lên và phản chia tế bảo", giải thỉch vì sao thân dải 


ra được ? 


4ó 


~l Sự đài ra của thân các loại cây khác nhau thì không giống nhau : 
~ Cây thân cö, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bị,...) đải ra rất nhanh. 
~ Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, to như 
bạch đản, chò, lim.... 
~ Cây trưởng thảnh khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chổi, hoa, quả ; còn khi tia 
cảnh, cây tập trung phát triển chiều cao. 


¡ thích những hiện tượng thực te 
~ Khi trồng đậu, bông, cả phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả, người ta thường 
ngắt ngọn. 


~— Trồng cây lấy gỗ (bạch đản, lim), lấy sợi (gai, đay), người ta thường tia cảnh 
xấu, cảnh bị sâu mà không bấm ngọn. 


Hãy giải thích vì sao người ta lại làm như thế ? 


Thân eâ1/ tài ra do sự phân châu tế bào ở tô phân sinh ngọn, 


Đồ tang năng suất câ4 trồng, tuỳ từng loqi cây) mà bẩn ngọn hoặc 
tỉa cành ào những ggd¿ đoạn thích hợp. 


CAuhỏi — 


L. Trình bảy thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nảo. 


2. Bấm ngọn, tia cành có lợi gi ? Những loại cây nảo thì bấm ngọn, những cây nào 
thì tỉa cành ? Cho ví dụ, 


r)ài tập “ 
Hãy đánh đấu # vào ¬ cho ý trả lời đủng nhất của câu sau : 
Thân dải ra do : 
[1 Sự lớn lên và phân chia tế bào. 
LÌ Chỗi ngọn. 
EI Mô phân sinh ngọn. 


[1 Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. 
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.3m có biết È_ 


— Tre có thân rễ ngầm. thân trên mật đất lả thân đứng. rồng ở các giỏng, ở các 
mẩu. Cây tre có thể cao tới T0 mét, một số loài sống lâu tới 100 năm. Cây tre là 
nhả võ địch trong cuộc thi mọc nhanh. cỏ loãi chỉ qua một đêm măng tre đã cao 
lên đến I mét. 


~ Cây tre nếu bị gây ngọn vần dài ra được vì ngoài mô phân sinh ngọn thì tại gốc 
của mỗi giỏng còn cỏ mỗ phân sinh gióng, giúp cây cao thêm bằng cách tăng độ 
dài của mỗi giống. 


Trủ chơi giải ủ chữ 


Hãy đoán tên một loại cây gồm bảy chữ cái 


Cho biết 


~ Lä loại thân leo, leo bằng thân quấn. 


~ Thân, lá mâu xanh, mềm, nhớt. Ngắt ngọn khi 
thu hoạch. 


~ Thường dùng nấu canh cua 


Hình 14.2 
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Bài 15 CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON 


Thân non cua tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non 
thưởng có màu xanh lục 

~ Cấu tạo trong của thân non như thế nào ” 

~ Cấu tạo trong của thân non có những điểm gì giống vá khác cầu tạo của rẻ 
* - Quan sát H.15 để thẩy được cấu tạo chung và cẩu tạo chỉ tiết của thản non. 


Hình 1S. Câu tạo trong củct 
thân noi 


A. Sơ do chung : B. Củu tựa 
chỉ tiết một phản của thản 
Lvem dười kinh hiển vì) 

1 Ƒ.\ö;7I Trụ giữa 
1, Biểu bì ¿ 2. Thịt võ ; 
3. Mạch ráy ; 4. Mạch gỗ : 
$. Ruội. 


~ Điền vào bảng dưởi đây : 
CẤU TẠO TRONG VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA THÂN NƠN 


[ Các bộ phận TC TA: Chức năng của 
| của thân non | Ca0180/030:00 phận, | ung bộ phận 
Biểu bi~ ® Gồm một lớp tế bảo trong suốt, 


VN hạt võ 4® Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn 
Ẻ ®Một số tế bào chứa chất diệp lục 


® Mạch rây : gồm những tế bảo sống, | 
| Một /| vách mỏng 
| Tr/Z vóng Ta thang 
ĐÁ mạch *Mạch gõ : gồm những tế bào có vách dày 


¡ hoá gỗ, không có chất tế bào 


Ruột — ®Gồm những tế bào có vách mỏng 


9 
+~SINHHGCSA Mở 


Ÿ Thảo luận : 


~ So sảnh cấu tạo trong của rẻ (miễn hút) vả thân non, chủng cỏ điểm gi 
giống nhau ? 


~ Sự khác nhau về bó mạch của rễ vả thân ? 


Cấm tạo trong của thân non gâm hai phân chính : tỏ nà trụ giảa. 
[ỏ góm biểu bì tà thật bỏ. 


Trụ giữa gôm các bó mạch xếp thành òng (mỗi bó mạch có mạch 
T1) Ở ngoài, tuạch qgÕ Ó trong) nà ruội. 


Cau hỏi — 


1. Chi trên hình vẽ (H.15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần. 
2*. So sánh cẩu tạo trong của thân non và rễ. 
# 
7m có biết 
No... 2 -.Â._Á2 CC) 
~ Khi cây trưởng thành, cấu tạo trong của thân thay đổi. 


~ Các bó mạch trong thân một số cây như ngô, mía, tre,... không xếp thành một 
vòng mà xếp lộn xôn 


4 - SINHHQC6.T 


Bài 16 THÂN TO RA DO DẤU ? 


Trong quả trình sông, cây không những cao lén mả côn to ra. 
— Vậy thân to ra nhờ bộ phận nảo ” 
~ Thân cảy gỗ trương thành có cẩu tạo như thể nảo ? 


1. Táng phát sinh 


'Ÿ Quan sát H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại : 
~ Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác cấu tạo trong cua thản non ? 
~ Theo em nhờ bộ phận nảo mả thân cảy to ra được (Vỏ ? Trụ giữa ? Cả võ và 
trụ giữa ?). 
~l~ Thân to ra do sự phân chía các tể bảo của mö phân sinh : tấng sinh vỏ. tầng. 
sinh trụ. 
~ Tủng xinh vd năm trong lớp thịt 
vú, hãng năm sinh ra phia ngoài 
một lớp tế bảo võ vả phia trong 
một lớp thịt vỏ. 


".  M z 


~ Tắng sinh rrụ nằm giữa mạch rây 
và mạch gỗ, hằng năm sinh ra 
phía ngoài một lớp mạch rảy. 
phia trong một lớp mạch gỗ 

~ Khi hóc vỏ cây, mạch rãy đã bị 
bóc theo vo. 


W Tháo luận : 


~ Vỏ cây to ra nhờ bộ phân nào 2 đinh 10.1. Sơ đồ cãi ngang 


T °s hờ bỏ phả "= tủa thản cấy trưởng than 

— Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ? ` 
k ù . Tầng sinh wở ý 3. Thịt võ 

ậ', 5. Tỉng xinh trụ >6. Mạch gố 


~ Thân cây to ra do đầu ? 


3. Vòng gó hàng nâm 


~l Đổi với cây vùng nhiệt đới, hằng năm về mủa mưa. cây hấp thụ được nhiều thức 
ăn, tắng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, cỏ thành móng, xếp thành một vòng dảy, 
máu sáng. Mùa khô, ít thức ăn, các tế hảo gỗ sinh ra it hơn, bé hơn, có thánh dày. 


Eh\ 


xếp thành một vòng móng, máu sẫm. Đó là những vòng gỏ hằng năin. Dựa vào đó. 
ta có thể xác định được tuổi của cây. 


3. Dác và ròng 
-l Cưa ngang một thân cây gỗ giả 
(H.16.2). thẩy rồ 2 miễn gỗ khác nhau : 
~ Đác là lớp gỗ màu sảng ở phía ngoải, 
gồm những tế bào mạch gỗ, có chức 
năng vận chuyển nước vả muối 


khoảng. 
1. ˆ. 
— Ñông là lớp gỗ màu thẩm, rắn chắc Hình 16.2. Anii chip một đoạn 
hơn dác, năm phía trong. gồm những thân cây gỗ giả bị cưa ngúng: 
tể bào chết, vách dày cỏ chức năng 1. Vỏ cây ; 2. Dác ; 3. Ròng 


nâng đỡ cây 


Than cđ1/ qÖ to ta do sự phận chỉa các tế bào mô phân sinh ö tân 
sinh nỏ nà lâng sinh ru. 


Hằng tiâ cây sinh ra các ĐÒng gõ, đếm số tòng gỗ sáw (hoạc 
säim) có thể xác định được tuổi của cây. 


Cây gỗ la nan có thác tà ròng. 


(Auhỏi — 


I. Cây gỗ to ra do đâu ? 
3. Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách não ? 
3. Em hãy m sự khác nhau cơ bản giữa dác vả ròng. 


4*, Người ta thưởng chọn phẩn nào của gỗ dễ làm nhà, làm trụ cấu, tà vẹt 2 
Tại sao 2 


ta 
3 


am có biết 


_ 


Cách đọc vòng gó 


Khi quan sảt một cây vừa được đổn xuống, ta sẽ nhìn thấy nhiều vòng 
tròn hiện trên mặt cắt ngang của thân cây. Bằng cách đọc những vòng 
gỗ nảy ta có thể biết được tuổi của cây đó. Mỗi năm cây lại cho thêm 
một chút gỗ ơ vòng ngoải. Phần gỗ mới này sẽ ; mang mảu sảng nếu cây 
tăng trưởng về mùa xuân hay mùa hạ, còn nếu vào mùa đông thì lớp 
HỖ nảy thường màu sẵm do cây không phát triển nhiều lắm. Dựa vảo 
số vòng gỗ màu sáng hoặc mảu sẫm ta có thể đoán được tuổi cây, 


Ta cũng có thể thấy được những năm nảo thời tiết thuận lợi hoäc không 
thuận lợi cho cây phát triển. Khi vòng gỗ mảu sảng rộng, có nghĩa là 
trong năm đó cây lớn rất nhanh. Cỏn nếu vòng gỗ sáng hẹp tức là năm 
đỏ cây phát triển châm... 


Hình 16.3. 
Vòng gỗ hằng nám 


Bài 17 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN 


1. Văn chuyên nước và muối khoáng hoà tàn 
Thị nghiệm 
Dựng cụ 
= Bình thuy tỉnh chứa nước pha máu (mực đo hoặc tim), 
— Dùo cón. 
~ Kinh lúp. 
~ Một cảnh hoa trắng (hoa huệ hoặc hoa cúc. hoa hồng). 


Tiên hành thi nghiệm 


Cắm cảnh hoa vào bình nước mẫu, 
để ra chỗ thoảng (H.17.]A). 


 ~ Sau một thời gian, quan sát. 
nhận xét sự thay đổi mảu sắc cua 
cánh hoa. 

~ CấU vải lắt mỏng ngang cảnh 
hoa, đùng kính lúp quan sát nhẩn 
bị nhuộm màu. 

~ Nhận xét nước và muối khoảng 
hoá tan được vận chuyển theo 
phần nào của thân ? 


Hình !7 1. 


A, Cảnh hoa hồng thẳng cảm 
trone nước phát màu (Áo 


B. Cảnh hoa hồng trằng cắm 
trong nước không màu 
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3. Vận chuyên chât hữu cơ 


Thĩ nghiệm 


Để tìm hiểu tác dụng của mạch rây đổi với cây, Tuấn chọn một cảnh cây trong 
vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ (H.17.2A}. 


Sau một tháng Tuấn thấy mép vỏ ở phía trên phình ro ra (H.17.2B). 


Hình 172, Thì nghiệm của bạn Tuân: 
A. Cảnh cây đã bóc võ và mạch ray 


B. Cảnh đó sau mội tháng 


Ÿ Thảo luận : 
~ Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ 
phía dưởi không phình to ra 2 


cắt phình to ra 2 Vị saø mếp vỏ ở 


~ Mạch rây có chức năng gì 7 

~ Nhân dân ta thường lắm như thế náo để nhân giống nhanh cây ăn quá như : 
cam. bưởi. nhãn, vải. hỗng xiểm....? 

ước nà nuổi khoáng được tậu chuyên từ rẻ lén thái nhờ 

mạch g. 

Cúc chất hữu cơ trong cây, được nặn chuyjên hò tuạch râ)), 


+ 
b2 


a ¬ 

Cau hỏi _ 

I. Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và 
muổi khoáng. 


2. Mạch rảy có chức năng gỉ ? 


t 
r)Ai tập 

Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ : tổ bào có vách dày hoá gỗ, tế bào 
xong, vách móng, chuyển chất hữu cơ dĩ nuỏi cảy, vận chuyển nước và muôỏï khoáng 
điển vào chỗ trống trong các câu sau : 
không có chất tế bào, có chức năn/ 


~ Mạch gề gồm những. 


— Mạch rây gồm những. .... €Ỏ ChỨc năng ... 


Bài 18 BIẾN DẠNG CỦA THÂN 


Giống như rẻ. thân cũng cò những biển dạng. 


Ta hãy quan sắt một số loại thân biển dạng và tỉm hiểu chức năng của chúng. 


1. Quan sát và ghỉ lại những thông tìn vé một sở loại thàn biên đang 


Thản cứ ở dưới mặt đất của. 
cây khoai tây (mang các chói) 


Thân củ (Ì trên mặt đái 
của cây šw hào 


Than rẻ và thản trên 
mặt đất của củy gững Thân rễ ở dưới mặt đái của cây dong ta 


Hình 18.1. Một sổ loại thân biển dạng 


Mỗi nhỏm học sinh chuẩn bị vật mẫu (hoặc tranh ảnh) : 

Các loại cu như - su hảo, khoai tây, dong ta (hoàng tinh). gừng. nghệ... 
4) Trong nhóm, các em đặt các loại cú lại với nhau. 

Ÿ ~ Quan sát các loại cú, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. 


~ Kiểm tra cần thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị 
trỉ của nỏ so với mặt đất, hình dạng các củ. 


~ Quan sát cũ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giếng nhau giữa chúng. 
~ Quan sát kì cú su hào, củ khoai tây. Ghi lại nhừng điểm giống nhau và khác 
nhau giữa chủng. 
~ Kiểm tra lại bảng cách xem vả đối chiếu với H.I§,. 
~ Có những loại thân có chức năng dự trừ chất hừu cơ để cây dùng khi mọc chối, 
ra hoa, tạo quả, Dựa vào đặc điểm của thân mả phân biệt zân cử, thản rể ; đối 


với các loại thân cu cô loại mọc trên mặt đất như củ su hảo, có loại mọc dưới 
mặt đất như củ khoai tây. 


Thảo luận : 
~ Thân củ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân cú đổi với cây ? 
~ Kế tên một số cây thuộc loại thân cũ vả công dụng của chúng ? 
~ Thân rẻ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân rễ đổi với cây ? 
~ Kể tên một số cây thuộc loại thân rễ và nêu công dụng, / 
tác hại của chúng ? 


b) Quan sát cây xương rồng 3 cạnh, chủ ý đặc điểm 
của thân, gai 


~ Lấy que nhọn chọc vào thản cây xương rồng 
3 cạnh (H.18. 2). Nhận xét ? 


Thảo luận : 
~ Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gi ? 


~ Kể tên một số cây mọng nước mà em biết, 


~l Các loại cây như xương rồng, cảnh giao,... thường 
sống ở nơi khô hạn, nẻn thân của chủng dự trừ 


R È Hình 1Ä.2. Lấy que nhạn chọc 
nước, đỏ lẻ loại thân mọng nước. 


-WƠNg rồng Ÿ caHÌI 


$& 


1. Đặc điểm. chức nàng của một sở loại thân biên đang 


Ÿ Hãy liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến dạng mà em biết vào bảng 
dưới đây. chọn nhừng từ sau để gọi đúng tên những thân biển dạng đó : 0iấn củ, 
thản rễ, thận mọng nước : 


øP = Đặc điểm của | Chức năng Tên thân 
| | Tên vật mẫu thân biến dạng đối với cây biến dạng 
N Thân củ nằm 
1 Củ su hảo ê + đất 


2 Củ khoai tây 


Í 

3 Củgừng | 
4 Củ dong ta | | 
- (hoàng tỉnh) - | 


§ Xương rồng, 


Một số loại thân biển dạng làm cúc chức năng khác của cấy như : | 
than củ, thân rễ chứa chất dự trữ ; thn tợng nước tự trữ nước, 
thường thấy/ ò các côi) sống ở ngủ lchô hạn. Ị 


n 

Cau 

1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các củ : đong ta, khoai tây, 
su hảo. 

2. Kể tên một số loại thân biển dạng, chức năng của chúng đổi với cây. 


3*, Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghỉ với môi trường sống 
khö hạn ? 


sọ 


r}ài tập £ 


Tìm thêm 3 loại thân biển dạng, ghi vào vở theo mẫu sau : 


Công. dụng, 


n, Lân ghn 
huốc chữa bện| 


am có biết Ê 
— 


~ Cây chuối mọc trên mật đất chỉ là thản giá, gồm những bẹ lá tạo thành. Thân cây 
thật lả thần ngầm mọc dưới đất mà ta quen gọi là "củ chuối". "Củ chuối" mọc 
ra những cây chuối non tạo thành bụi chuối. 

~ Vì sao củ khoai lang là rễ, củ khoai tây lả thân 2 


Củ khoai lang do những rễ bên của đây khoai lang đâm xuống đất. lúc đầu nhỏ 
sau to dẩn do tích tùy tỉnh bột mã thảnh. 


Côn khoai tây có những cảnh ở gần gốc khi bị vủi xuống đất, cảnh sẽ phát triển 
thánh củ. Nếu cú khoai tây bị lộ ra trên mặt đất chúng sẽ có màu xanh do có chất 
diệp lục như cảnh vả thân cây. 


B 


Hình 18.3. A. Cây khoai lang ; B. Cây khoai táy 
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Bài 19 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ 


Lá là cơ quan sinh đường của cây. Vậy lá có những đặc điểm gi ? 


 ~ Xem H.19.1, cho biết tên các bộ phận của lả. 


~ Trả lời câu h 
cua lá là gì ? 


: chức năng quan trọng nhất 


Lá có nhận được ảnh sảng mới thực hiện được 
chức năng này. Vậy những đặc điểm nào giúp lá Đ 


nhận được nhiều ánh sáng ? * 


Hình 19,1. Các bộ phản của lá 


1. Đạc điểm bén ngoài của lá 
4) Phiến lá 
Ÿ Quan sát các lá có trong H.19-2 hoặc các lá đầ mang đến lớp. 


— Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, điện tích bể mật của 
phần phiến so với cuống. 


á† 


Hình 193, Lá của mọt sở loại cây 
1. Lá trúc dàa ¡ 3, Lá Pau hông : 3. Lá rak ngót ¡ 3. Lá dịa lan : 
&. Lá kinh giới ; 6. Lá lối ; 7, Lâ vương sóng ; 8. Lá rau má : 9, Lá sen 


6l 


~ Tìm những điểm giống nhau của phần phiến các loại lá. 
— Những điểm giếng nhau đỏ có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sảng 
của lá ? 


b) Gan lá 


~l Lật mặt dưới của lá sẻ nhịn rõ được gân lá. Quan sát H.]9.3 ta có thể phân biệt 
ba kiểu gân chính : gần hình mạng, gần song song v. 


hình cung. 


/Ø 


Gán hình mạng (lá gai) Gân song sang (lả rẻ quạt! Giản hình cứng (lá địa Hiến) 


Mình 19.3. Các kiểu gản lá 


Hãy tìm ba loại lá cỏ kiểu gần khác nhau. 
e) Lá đơn và lá kép 


Chồi ná 


Mội lá móng tơi Một lá hoa hồng 


Lá đơn (lá móng tơi) La kén tá hoa hồng] 
Hình 19.4. Lá đơn và lá kép 
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_] Quan sát H.19.4 ta có thể phân biệt lá đơn và lả kép bằng các đặc điểm sau : 
~ Lá dơn, vì dụ lả mồng tơi : có cuống nằm ngay dưới chổi nách, mỗi cuống chỉ 
mang một phiển, cả cuồng và phiển rụng củng một lúc. 
~ Lá kép, vì dụ lá hoa hồng: có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con. 
mỗi cuống con mang một phiến (gọi là lá chét), chổi nách chỉ có ở phia trên 
cuống chỉnh, không có ở cuống con, thường thì iá chét rụng trước. cuồng 
chính rụng sau. 
Hãy chọn một lá đơn và một lá kèp trong số các lá đã mang đến lớp, 


^¬ 


2. Các kiều xếp lá trên thân và cành 


Moe cách (lá cáy dâu) Mọc đái (lá cây dừa cạn! — Mọc vòng (lá cây dây huỳnh] 


Hình 19 5. Các kiểu xếp lá trên thản và cành 


' Quan sát H. 19.5 vả 3 vật mẫu thật về các kiểu xếp lả trên thân và cảnh. 


~ Hãy điển vào bang dưới đầy những thông tin mä em biết : 


Kiểu xếp lá trên cây 


~ Lần lượt cắm 3 cảnh đã quan sát lên, nhìn tử trên ngọn cành xuống, tử các phia 
khác nhau vào cảnh, có nhận xét gì về cách bổ trì của các lá ở mấu thân trên so 
với các lá ở mấu thân dưới ? 


~ Trả lời câu hỏi 
+ Có mấy kiều xếp lá trên thân, cành ? Là những kiểu nảo ? 
+ Cách bổ trí cua lá ở các mấu thần có lợi gì cho việc nhận ánh sáng cua các !á 
trên cây ? 


1ú gởi eó phiến tù cuống, trên phiếm có nhiêu gan. Phiển lá muàu 
tục, dạng bàn dẹt, là phân rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều 
đình sáng. Có ba kiêu gân lá : hành tang, sơng song nà hành œwwg. 
Có hai nhún lá chính : lá đơn nà lá kép. 

La xếp trên cô‡/ theo ba kiểu : thọc cách, mọc đổi, mọc oòng. Lá 
trên cúc mấu thứn xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiêu 
tình sảng. 


fâu hỏi ——_ 
_ 


1, Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó 
nhận được nhiều ảnh sáng ? 
2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây. 


3*. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ? 


TT sa 
Lấy tất cả các lá đã mang đến lớp về nhả ép vào giữa những tờ bảo cho đến khi lá 
héo tái đi. Dùng băng dính đính lá vào một tờ bìa rồi tiếp tục phơi cho khô để làm 
tập bách thảo. Nhớ ghí chú vào mỗi lá : tên lá, kiểu gân, thuộc loại lá đơn hay kép, 
kiểu xếp lá trên thân, cảnh. 


am có biết 
nam có biết .— 


— Cây nong tằm (nguồn gốc Nam Mĩ) cỏ lá rất lớn hình tròn, mép lá cong lên, nổi 
trên mặt nước, một em bé khoảng 2 ~ 3 tuổi có thể đứng lên trên mả không bị 
chim. 


— Cây bỏng bong mọc dại ở các bụi rậm, lá rất dải mả người ta thường gọi là dây, 
có thể dài tới hàng chục mét. Bòng bong là cây không có hoa. 
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Bài 20 CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ 


Vị sao lá cỏ thể tự chế tạo chất đình Gân lá 
dưỡng cho cây ? Ta chỉ có thể giải đáp : Thịt lả 
được điều này khi đã hiểu rồ cẩu tạo 
bên trong của phiến lá. 


L1 H.20.1 cho ta biết cẩu tạo phiến lá 


gốm ba phẩn : biểu bì bao bọc bên Biểu mì 
ngoái, thịt lả ở bên trong, các gân lá 
xen giữa phần thịt lả. Hinh 31.1. Sơ đỏ cắt ngàng phiên lá 

1. Biểu bì 


S1 Quan sát H.20.3 ta có thê thấy rồ biêu bị của phiển lá được cẩu tạo bởi một lớp 
tế bảo không mâu trong suốt, xếp rất sát nhau, có vách phía ngoài đầy. Trên biều 
bì có những lỗ khí. thường tập trung nhiều ở mặt dưới lá, mặt trên hấu như 
không có hoặc rất ít. Lỗ khi thông với các khoang chứa không khi ở bên trung 
phiến lả. 


H.20.3 cho thấy hoạt động của lễ khi giúp lá trao đổi khi với môi trưởng và thoát 
hơi nước ra ngoài. 
Lỗ khi Lễ khi 


Biểu bì mặt trên lá Biểu bì mặt dưới lá Lỏ LÍn đóng Lô khu mo 


Hình 30.3 Ldp tế hào biểu bí tỉ dược bác nà. Hình 3().3. Trang thải cua tô khi 
vũ nÄHöMI nà 


Ý Tra lời các câu hoi : 


~ Những đặc điểm nào cua lớp tế bảo biểu bỉ phủ hợp với chức năng bao vệ phiên 
lá vả cho ánh sảng chiểu vào những tế bảo bên trong ? 


~ Hoại động não của lỗ khí giúp lá trao đối khí và thoát hơi nước ? 


%~ SINHHOC6-A. 65 


2. Thịt lá 


~1 Quan sát H.20.4 ta thấy : thịt lá gồm rất nhiều tế bảo cỏ vách mông, có nhiều 
tực đạp (chữa chất điệp lục) ở bên trong. Lục lạp chính lả bộ phận thu nhân ánh 
sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Lục lạp chỉ được tạo thnh nhờ có ảnh 
sáng, do vậy nếu trồng cây ở chỗ thiếu ảnh sáng, lá sẽ vảng dần, it lâu sau cây 
có thẻ chết. Chức nắng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây. 


Các tế bảo thịt lá có thể chia thành 2 lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng, 
` So sánh lớp tế bảo thịt lá sắt với biểu bí mặt trẻn và lớp tế bảo thịt lá sát với 

biểu bỉ mặt dưới, hãy trả lời những câu hỏi sau : 

~ Chúng giống nhau ở đặc điểm nảo ? Đặc điểm nảy phù hợp với chức năng 
nào 2 

— Hãy tìm những điểm khác nhau giữa chủng. 

~ Lớn tế bảo thịt lá nảo cö cấu tạo phù hợp với chức năng chính lả chế tạo chất 
hữu cơ ? Lớp tế bảo thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính lả chứa 
và trao đổi khí ? 


Tế bào biểu bì 
mật trên 


Tế bảo thịt lá 


hoang chưa k Gân lá gồm. 
không khí \ các bó mạch 


Tế bảo biểu bị 
mật dưới 


Lỗ khí 


Hình 20.4, %ở đồ cấu tạo một phản phiến lá 
nhìn dời kinh hiển vì có độ phóng dại lớn 


4. Gán lá 


-l Xem lại H.20.4 ta biết được gãn lá nằm xen giữa phẩn thịt lá, gồm các bó mạch 
#Ö và mạch rầy. Các bỏ mạch của gân lá nỗi với các bó mạch của cảnh vả thân 


' Hãy cho biết gân lá cỏ chức năng gi ? 
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5 ‹ SINHHGCS-E 


"hiển lá cẩu tạo bởi : 


+Lúp tế bào biểu bà trong suốt, nách phía ngoài đùy/ có chúc năng 
bảo sẻ lá. Trên Điểm bì (chủ yểu ở mật dưới lá) có hiễu lô Ichí gi 
lá trao đồi khí nà thoái hơi nước. 

Cúc tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp, gôm  lúp có đạc điểm l:hác 
uhau phù hợp »ói chức hăng tru nhận ảnh sáng, chúa nà trao đổi 
khứ để chể tạo chất hữu eo cho eâ#. 

tàn lá nằm œen giữa phân thịt lá, bao gôm mạch gỗ tà mạch tát, 
eó chuc nang »ạn chuyjển các ebát. 


Câu hỏi ˆ— 


I. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phẩn nảo ? Chức năng của mỗi phẩn 
là gì? 

2, Cấu tạo của phản thịt lá cỏ những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức nãng 
chế tạo chất hữu cơ cho cây ? 

3. Lỗ khi cõ những chức năng gì ? Những đặc điểm nảo phủ hợp với chức 
năng đó ? 


4*. Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên cô màu sâm hơn mặt dưới ? 


5. Hãy tìm vỉ dụ về vả hai mặt lá mảu không khác nhau, cách mọc của 
những lá đó có gi khác với cách mọc cua đa số các loại lá 3 


_3m có biết „` 


~ Trên Iem? điện tích mật lá có khoảng 30 000 lỗ khi. 

~ Cỏ những lá lỗ khi ở cả hai mặt lá như lúa. ngõ.... Còn những lá nồi trên mặt 
nước, lề khi chỉ có ở mặt trên như lá trang, súng... 

~ Các tế bảo thịt lá cỏ rất nhiều lục lạp chứa chất diệp lục làm cho lả có màu xanh, 
ví dụ ở lả thầu đầu cử mỗi mn# lá thì phẩn tế bảo thịt lá ở phía trên có khoảng, 
400 000 lục lạp, phần tế bảo thịt lả ở phía đưới có khoảng 100 000 lục lạp. 
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Bài 21 QUANG HỢP 


Ta đã biết, khác hãn với động vật, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để 
tự nuôi sống mình, là do lá cỏ nhiều lục lạp. Vậy lá cây chế tạo được chất gi và 
trong điều kiện nào 2 Để trả lời câu hoi đỏ ta hãy tìm hiểu qua các thi nghiệm 
~l Điều cần biết trước khi tìm hiểu thí nghiệm : Nếu dùng dung dịch iốt nhỏ vào 
chỗ có tính bột (ví dụ như cũ khoai tây, củ khoai lang. cơm hoặc ruột bánh mì....) 
thi chỗ đó bao giờ cũng có mâu xanh tim đậc trưng. Vì vậy dung địch 'ốt được 
dùng lắm thuốc thử tinh bột. 


1. Xác đỉnh chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng 


¬ H.21.1 cho biết thí nghiệm xác định chất mã lá chế tạo được khi có ánh sảng, 


-. 


Hình 31] Thí nghiệm 
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~ Lẩy một chậu trồng cây khoai lang đẻ vào chỗ tối trong hai ngày, Sau đó dùng 
bảng giáy đen bịt kin một phần lá ở cả hai mặt. Đem c 
nắng øất (hoặc đề dưới ảnh sảng của bỏng điện 500W) từ 4 ~ 6 giờ (H.21.1A). 


~ Ngất chiếc lá đỏ, bo băng giấy đen. cho vào cồn 909 đun sôi cách thủy để tấy hết 
chất diệp lục của lả (H.31.1B). rồi rử: m (H.21.1C). 


h trong cốc nước 


~ Bỏ lả đỏ vào cốc đựng thuốc thư tỉnh bột (dung dịch iốt loàng). ta thú được kết 


quá như trong H.21.1.D. 
Tho luận : 
~ Việc bịt lá thi nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì ? 


~ Chỉ cỏ phần nảo cua lá thí nghiệm đã chế tạo được tỉnh bột ? Vị sao em biết ? 
~ Quà thí nghiệm nảy ta rút ra được kết luận gì 2 
2. Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tỉnh bột 


~¬l H.21.2 cho biết cách lám thí nghiệm xác định chất khi thải ra trong quả trình lá 
chế tạo tỉnh bột 


~ Lãy vải cảnh rong đuôi chỗ (hoặc 


äy thuy sinh khác) cho vào hai cốc thuy tỉnh 
A và B đựng đẩy nước. Đồ nước vào đẩy hai ống nghiệm, úp môi ống nghiệm 
đỏ vào một cảnh rong trong mỗi cốc. sao cho không có bạt khí lọt vào. Để cốc 
AA vào chỗ tối hoặc bọc nưoài bằng một túi giấy đen. Đưa cốc l ra chỗ cô nắng 
hoặc để dười đèn sáng cỏ chụp. 


Minh 31.3. Kết giả thị nghiêm sa 6 giờ 


A. Cóc thí nghiêm bật giấy đen €, Thử chải khí tạo thành trong ống nghiệm z/ 
B. Cói' thí nghiệm để ngoài sáng cóc + que đóm vửa tắt lại bảng chảy 
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~— Sau khoảng 6 giờ, quan sát 2 cốc, ta thấy : từ cảnh rong trong cốc B có những 
bọt khí thoát ra rồi nổi lên và chiểm một khoảng dưới đáy ống nghiệm, còn cành 
rong trong cốc A không cỏ hiện tượng đó (H.21.2A. vả H.21.2B). 

~ Lấy ổng nghiệm ra khỏi cốc B, lật lại để xác định chất khi do cây rong đà thải 
ra bằng cách : đưa nhanh que đỏm vừa tất (chi còn tản đỏ) vảo miệng ống 
nghiệm, ta thấy que đóm lại bùng cháy (H.21.2C). 

Y Thảo luận : 

~ Cảnh rong trong cốc nảo chế tạo được tỉnh bột 2 Vì sao 2 

~ Những hiện tượng nào chứng to cành rong trong cốc đỏ đã thải ra chất khi ? Đó 
là khí gì ? 

— Cỏ thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm ? 


Bàng thí nghiệm ta có thể xác định được : 
~ Lá chế tạo được tỉnh bột khi có ánh súng. 
~ Trong qua tràn: chế tạo tình bột, lá nhà lchí Ôxi ra trời fYHỜng ngoài. 


CAuhỏi — 


1. Lâm thế nào để biết được lá cây chế tạo tỉnh bột khi có ánh sảng 2 

2. Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kinh, người ta thường thả thêm vào bể các 
loại rong ? 

3. Vi sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ? 


QUANG HỢP (tiếp theo) 


1. Cay cán những chàt gì để chế tạo tính bột ? 


~-l - Lá cần nước để chế tạo tỉnh bột. Nước cung Cấp ‹ cho lá, chủ yếu được lẩy từ 
đất nhờ lông hút của rễ. Nước được chuyển từ rễ lên lá qua mạch gỗ của rẻ. 
thân, cuống, vào lá 
~ Ta đã biết các khoảng trống trong thịt lá có tác dụng chứa không khí. Vậy lá 
cẩn chất khí nào của không khí để chế tạo tỉnh bột ? Đề giải đáp được cầu hỏi 
này ta hãy tìm hiểu thí nghiệm sau : 
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Quan sát thì nghiệm ở H.2l.3, H.2L.4 : 

Đặt hai chậu cây vào chỗ tối trong hai ngày để tình bột ở lá bị tiêu hết, 

Sau đó đặt mỗi chậu cây lên một tẩm Kinh ướt. Dùng hai chuông thuỷ tỉnh A vả B 
úp ra ngoài môi chậu cây. 

Trong chuồng A. cho thêm cốc chửa nước või trong, đề dung dịch nảy hấp thụ hết 
khí eacbônic của không khi trong chuông. 

Đật cả hai chuông thí nghiệm ở chỗ có nắng (H.21.3). 

Sau khoảng 5 — 6 giờ, ngắt lá cua mỗi cây để thư tình bột bằng dung dịch tốt loãng. 
H.21.4 cho ta biết kết qua thứ dung dịch iốt trên lá trong hai chuông đó. 


Chuöng A 


Chuông B 


Cốc nước 
Vôi trong. 


Hình 31-4. Kới quả thí nghệ 


7I 


'Ÿ Thảo luận : 

~ Điều kiện thi nghiệm cua cảy trong chuông A khác với cây trong chuông B ở 
điểm nào ? 

~ Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tỉnh bột ? Vì sao em biết ? 

~ Tử kết quả đỏ cỏ thể rút ra kết luận gì ? 


3, hai niềm ve quang hựp 


+1 Hiện tượng lá cây chế tạo tỉnh bột theo sơ đổ tóm tắt đưới đây được gọi là 
quang hợp : 


ảnh sảng 
Nước + Khícaebonec _— — — yw Tỉnh bột + Khí óxi 
(rẻ hút tử đẩu- (là lấy từ không khí) chất điệp lục (trong lá) (lá nhả ra ngoải mỗi trường) 


Từ sơ đồ trên. hãy phát biểu khái niệm đơn gián về quang hợp. 

~¬1 Từ tình bột cùng với các mui khoáng hỏa tan. lá cây còn chế tạo được nhiều 
tất hữu cơ khác cẩn thiết cho cây, nhưng khi chế tạo những chất này lá cây 
không cẩn ảnh sảng như khi chế tạo ra tình bột. 


loại cl 


Quang hợp là quá trành lá cáy/ nhờ có chất diệp lục, sử tÌựơg trước, 
thí cacbônie nà năng lượng nh sáng mặt trời chế tạo ra tĩnh bột 
nà nhà khí ôzi. 

Từ tình bột cùng tói muối ihoáng hoà tan, lá eây/ còn chế tạo được 
wuhững chút hữu co khác cần thiết cho câ¿. 


Câu h 


1. Lá cây sư dụng những nguyên liệu nào để chế tạo tỉnh bột ? Lá lấy những 
nguyên liệu đó từ đầu 2 

3. Viết sơ đỗ tóm tất của quang hợp. Những yếu tổ nảo là điều kiện cẩn thiết cho 
quang hợp ? 

3*. Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây 
không có lả hoặc lá sớm rung (xương rồng. cảnh giao) thì chức năng quang hợp. 
do bộ phận nào cua cây đam nhận ? Vị sao em biết ? 


Fe) 


Iäm có biết 
nm có biết _ 


ĐI THAM NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỤC PHẨM RÌ ĐIÊU (*ì 


Trên Trái Đất chúng ta, chưa có một nhà bác học uyên bác nào có thể dùng nước 
và không khí chế tạo ra thức ăn, ấy thế mả chiếc lá xanh ta vẫn coi thường thì ngày 
nảy qua ngày khác đã hoàn thành công việc đồ ở ngoài ảnh sáng một cách 
thấm lặng, 


Vi dụ có một chất thuốc kì diệu nảo đó có thể biến em thành một người cực kì 
nhỏ, chỉ cô kính hiển ví điện tử mới phát hiện ra được, sau đó em lại bôi một thứ 
nhựa chống thấm thì em có thể đi lại đễ dàng trong chiếc lá : một nhả máy chế biến 
thực phẩm kì diệu. 

Muốn vào khu nhả máy, em phải đi xuống mật dưới lá. Ở đó có không biết bao 
nhiêu lả công ra, vào, mã cải nào cùng giống nhau. Các nhà khoa học đặt tên cho 
chúng là /ở &67. Mỗi cổng có hai cánh cưa hình hạt đậu. Vì không có bản lẻ nền 
cảnh cổng đóng mỡ cũng đặc biệt. Khi trời nắng, các cảnh cửa hút nước vào và khe 
giữa hai cánh công mở rộng cho khí cacbônic ở bên ngoài tràn vào nhà máy. Đêm 
đến nhà máy nghỉ. hai cánh cửa mất hơi nước sẽ duỗi thẳng ra, đóng kín khe hở 
lại. Thường ban đêm cổng vẫn hẻ mở để nhả máy thải khí độc (cacbônic) ra ngoài 

Đi qua công em sẽ vào một phòng thoáng và rộng nhưng trống trải vì chẳng có 
bản ghế, đồ đạc gì cả. Đó là chỗ dự trừ các nguyên liệu không khí cho nhà máy. 

Từ đẩy nhìn ra xung quanh. em sẽ thấy cơ man nào là phỏng khác nhau. Phòng 
nảo cũng chật ních thức ăn hoặc máy móc. 


Em đừng sửng sốt vả bản khoăn về số lượng hàng triệu phòng nảy, biết bao giở 
mới xem hết, thực ra trong khu vực chính của nhả máy (zhịr lá) chỉ có hai loại phòng: 

Các phỏng ở nửa mắt dưới lá thường là các kho chứa sản phẩm đã chế biển hoặc 
nguyên liệu. Giữa đây phòng này với đầy phỏng khác đôi khi cách nhau một 
khoảng không gian rộng (khodng không chứa không khi). 

Các phòng ở nữa trên lá hình chữ nhật, xếp sát nhau theo chiều thăng đứng, cỏ 
tưởng trong suốt. Chúng chửa đẩy máy vả là nơi sản xuất thực phẩm (/ó gi¿¿), các 
cổ máy đều có hình bầu dục vả đều sơn máu xanh lục đơn điệu. Các nhà khoa học 
đặt tên là các /ực fạjp. Mỗi căn phòng có từ 20 đến khoảng 100 cỗ máy. Nếu tính 


(*) Trích SGK Sinh học lớp 6 NBGD 1999, Phan Nguyên Hồng. 


tất cả các cô máy trong một chiếc lá thì con số lên đến hàng ti, Đáng chủ ý là 
các nhả máy này không dùng than đá, xăng dấu hoặc điện mả là năng lượng của 
ảnñ sáng Mặt Trời. Chủng hoạt động từ khi có tia nắng đầu tiền trong ngảy và tan 
tầm vào lúc Mặt Trời lặn. Chỉ những ngày thật nắng, nóng, ở giờ cao điểm như 
buổi trưa vì không đủ nước, hoặc những ngáy mây đen đảy đặc thì các máy tạm 
ngừng hoạt động. 


Hình 2146. Mô hình cấu trúc của "nhà máy" lá cây 

1. Tường (biểu bì) ; 2. Cổng (lỗ khí) : 3. Kha dự trữ (mô xốp) : 
4L Khu vực sản xuất (mô giậu) : 5. Các cổ máy (lục lạp); 

6. Các đường ống dẫn sản phẩm (gản lá) 


Chúng sản xuất ra tỉnh bột từ nước và khí cacbônic, sau đỏ dùng thêm muối 
khoảng chế tạo ra các chất hừu cơ khác. Điều kì diệu hơn nữa lả các nhà máy 
không có ống khói vì chất thải ra là khi öxi. loại dưỡng khi rất cẩn thiết cho hấu 
hết sinh vật. Thật đảng quý biết bao vì chỉ có nhà máy của lá mới có khả năng làm 
cho không khí trong lành, còn các nhả máy của con người chỉ làm cho không khí 
bị ô nhiềm vì thái ra các chất độc. 


Trong khu vực nhà máy cỏn có một hệ thống vận chuyển bằng đường ðng lớn, 
bé chẳng chịt mã ta gọi là gán ¿á. Ở đẩy mọi hoạt động xảy ra nhộn nhịp, nhưng 
không bao giờ xảy ra tai nạn nhờ cách bố trí đường đi một chiều rất tải tĩnh. Có 
những đường ống rắn chắc, thành đây cho nguyên liệu tử đất lên và những đường 
ống khác mong hơn, hẹp hơn chuyển thực phẩm đến các cơ quan của cây vả các 
kho dự trừ. 


Sau khi rời nhà máy về, các em nhớ đủng thuốc tây để trở lại nguyên hình và 
hãy kế cho các bạn cùng lớp nghe vẻ chuyển tham quan đặc biệt nảy nh. 
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Bài 22 ANH HƯỚNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI 
ĐẾN QUANG HỢP, Ý NGHÌA CÙA QUANG HỢP 


Cây xanh quang hợp trong những điều kiện khác nhau của môi trường. 

1. Những điều kiện bên ngoài nào anh lương đến quang lợp 2 

-1 Những thông tin dưới đây có thê giúp ta trà lời được câu hòi đó. 

~ Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng yêu cẩu vẻ ánh sáng cúa các loài cây 
không giống nhau. Cỏ những cây ưa sống ơ nơi có ánh sáng mạnh như phi lao. 
thông, xà cử. lúa. ngô, khoai... Đó là cây ¿z sáng. Có những cây ưa sống ở nơi 
có bóng râm như lá lốt, trầu không. hoàng tỉnh,... Đó là cây ư bóng. 

— Nước là thành phần chiếm nhiều nhất trong lả phương tiện vận chuyên các 
chất trong cây và tham gia điều hoà nhiệt độ của cây. Nước cũng là một yếu tố 
cân thiết cho quang hợp. Thiểu hoặc thừa nước, quá trình quang hợp của cây đều 

ặp khó khăn, 


~ Với hàm lượng khí cacbônic bình thường của không khí là 0,03%, cây đã có thể 
quang hợp được. Nếu hàm lượng khí đó tăng lên gấp rười hoặc gấp đỏi thì sản 
phẩm quang hợp sẽ tăng. Nhưng nếu tăng lên cao quá (0,2%) cây sẽ bị đầu 
độc chết. 

— Quang hợn của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình từ 20° ~ 30ĐC. Nhiệt 
độ quả cao (40°C), hoặc quá thấp (0°C) quang hợp của hầu hết các cây sẽ bị 
giảm hoặc ngừng trệ vi các lục lạp hoạt động kém hoặc bị phá huy. 


Thảo luận : 
~ Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hướng đến quang hợp ? 
¬ Giái thích : 


+ Tại sao trong trắng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật 
độ quá dày ? 


+ Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ơ chậu trong nhả mà vẫn xanh tốt ? Hãy tim 
vải ví dụ. 
+ Tại sao muốn cây sinh trưởng tết cần phái chống nóng cho cây (ví dụ như tưới 
nước. làm giản che) và chống rẻt cho cây (ví dụ như u ẩm gốc cây) ? 
1 Quang hợp của cay vành có ý nghĩa gì ? 
Trả lời các cầu hỏi sau : 


— Khi ôxi do cây xanh nha ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp cua 
những sinh vật nào 2 


=) 
h 


~ Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thái ra khí 
cacbônic vảo khỏng khí, nhưng vỉ sao tỉ lệ chất khí nảy trong không khi nhìn 
chung không tăng ? 


~ Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được những sinh vật 
nảo sử dụng ? 


~ Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp đã cung cấp chủ 
đời sống của con người, 


Cúc điển kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang họp là : nh sảng, 
nước, hàm tượng Íthí eaebonäe nà nhằiệt độ. Các loài cứ) thác nhau 
tòi hỏi các điêu kiện đá không giống nhau. 


Cúc chất hữu œu nù khá özi do quang hợp của cây xanh tạo ra cân 
co sự sống của hâu hốt sinh »Ạt trên Trái Đất kẻ củ e01 ?gười. 


Câu hỏi —_ 


1. Nếu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp. 


2. Vì sao cần trồng cảy theo đúng thời vụ ? 
3. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đùng 
không ? Vì sao ? 


4. Mỗi em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ơ 
địa phương ? 


nm có biết „. 
b N- 


— Nhờ cỏ thực vật mả nguồn dự trừ thức ăn hừu cơ được tích luy trên Trái Đất. 
Hằng năm giới Thực vật chế tạo ra 450 tỉ tấn chất hữu cơ, tức là khoảng 70 tấn 
cho mỗi đầu người. 


— Cũng đo quang hợp hẳng năm toàn bộ thực vật trên Trái Đất nhá ra 400 tỉ tẩn 
khi xi. 
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Bài 23 CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG ? 


Lä cây thực hiện quang hợp dưới ảnh sảng đã nhá ra khi ế 
hấp không 2 Làm thể nảo để biết được ? 


¡. Vậy lá cây cỏ hô 


Đề trả lời câu hỏi đó, hai nhỏm học sinh lớn 6B đã thực hiện các thí nghiệm 
dưới đây : 


1L. Các thí nghiêm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây 


4a) Thi nghiệm Ï' của nhóm Lan và Hải 


=1 Tà đã biết nếu để cốc nước vôi trong một thời gian thi trên mặt cốc đó sẽ xuất 
hiện một lớp vắng trăng đục mỏng vì trong không khí cô khí cacbônie. 


Quan sát H.23.1 về thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải 


~ Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông 
thuy tỉnh A và B úp vào, trong chuông A có đặt một chậu cây. Cho cả 2 
chuông thí nghiệm vảo chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ, thấy cốc nước vôi ở chuông 
A bị đục vả trên mặt có một lớp vắng trắng dả 
còn trong và trên mặt chỉ có một lớp váng trải 


cốc nước vôi ở chuông B vẫn 
g rất móng (H.23.1). 


Ldp vũng Chuông B 


ảng đực 


mật cóc 
niúe vật 


NIÓC Vô 


Hình 33.1. TÌủ nghiệm 1 của nhãm Lan và Hải 
~ Trả lời cầu hoi : 


= Không khi trong 2 chuông đều cỏ chất khí gì ” Ví sao em biết 2 
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+ Vi sao trên mặt cốc nước vôi trong chuồng Á có lớp váng trắng đục dảy hơn ? 
+ Từ kết quả của thí nghiệm 1 1a có thể rút ra được kết luận gì ? 


b) Thí nghiệm 2 của nhám An và Đũng 


~l Ta đã biết không khí thiếu öxi thi không thể duy trì được sự cháy 
biết đỏ, các bạn Án và Dùng đã chuẩn bị các dụng cụ như H 
nghiệm 2 trong khoảng 4 giờ. 


. Dựa trên hiểu 
2 để làm thí 


Hình 232. Các dựng 
cụ nhóm An và Dũng 
đã sự dụng để làm thí 
nghiệm 2 


1. Tit giây đem 

2. Cốc thấy tính ro: 
3. Cây trồng trong cöc: 
4. Diễm 

Š. Đảm; 

6. Tấm kinh 


' Thảo luận : 

~ An và Dũng đã phải bố trí thí nghiệm thể nảo và phải thử kết quả của thí nghiệm 
ra sao để biết được cảy đã lấy khí õxi của không khi ? 

~ Từ kết quả thỉ nghiệm 1 vả 2 nêu trên, em hãy trả lời cầu hỏi của đầu bải vả giải 
thích vì sao 2 


2. Hö hàp ở cày 


¬ Cây cùng lấy khí öxi và thải khí eacbônic như người và động vật. Cây đã lấy khí 
ôxi đế phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống 
của cây, đồng thời thải ra khí cacbônie vả hơi nước. Hiện tượng đó gọi là hô 
hấp, được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Chất hưu cơ + Khí ðxi ——————: > Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước 


Cây hỏ hấp suốt ngày đêm, khi không có ánh sảng (khi quang hợp ngừng, lúc 


đỏ ở cây chỉ còn hiện tượng hỗ ) ta để phát hiện. Mọi cơ quan của (rễ, thần, 


lá, hoa, quả, hạt) đều tham gia hỗ hấp và trao đối khi trực tiếp với mỗi trưởng 
bến ngoài. 
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Các cơ quan của cây có hô hấp được, cây mới phát triển bình thường. Hỏ hấp của 
các cơ quan không tiếp xúc trực tiếp với không khí thường gặp nhiều khó khăn : 
nếu đất thiếu không khí hạt không thể nảy mầm, rễ cũng sẽ chết vỉ sự trao đổi khí 
bị ngừng, Vì vậy trong trồng trọt người ta đâ có nhiều biện pháp làm cho đất 
thoáng (chứa được nhiều không khi) giúp cho hạt và rễ hô hấp được thuận lợi. 


Ÿ Hãy kể những biện pháp kĩ thuật làm cho đất thoảng (trong điều kiện binh 
thưởng và khi bị ngập lụt). 


Cây) hô hấp suốt ngà đem. Tất cả cúc œ0 quan eœủa câ0/ đêu tham 
ga hô hấp. | 
Trong quá trành hô hấp, ea/ lấy ð+¿ đề phân giải các chất hữu e0, 

sửn ra nững lượng cần eho các hoạt động sống, đôm thời thủi ra 

khí eacbØnie bà hơi nưóc. | 
Phải tàm eho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt tới gieo. 
từ rễ hô lấp tốt để góp phân tuâng eao iững suất cây trông. | 


Câu hỏi — 


1. Muốn chứng minh được cây có hỗ hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì 2 
2. Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ? 


3. Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng 
kín cửa ? 


4. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ : "Một hòn đất nó bằng một giỏ phân". 


5*, Vi sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ 
với nhau ? 
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Bài 24. PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU ? 


Chúng ta đều biết cây cần dùng nước đề quang hợp và sử dụng cho một số hoạt 
động sống khác nên hẳng ngày rễ phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu 
của các nhả khoa học cây chỉ giữ lại một phấn rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đầu ? 


1. Thí nghiệm xác định phân lớn nước vào cây đi đâu 


C1 Một số học sinh cho răng ; Phần lớn nước do rẻ lưu vào đã được lá thải ra ngoài 
và họ nghỉ rằng mước đã thoát hơi qua lá. Cô hai nhóm học sinh đã làm các thí 
nghiệm đề kiếm tra điều họ dự đoán có đúng không ? 


a) Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tủ (H.24. 1). 


A Bài đâu !hi nghiêm — B San } giờ A. Đăt đấu thì nghiệm — H. Sau Ì giờ thành núi 
thành lu vẫn trong mở khang nhân nõ lá 
Thủmn th nữông vào cây khong có lá Trầm túi nHIông vào cáy có lẳ 


Hình 24.1. TÌM ngiiệm của nhóm Đăng và Tú 


b) Thi nghiệm của nhóm Tuấn và Hải (H.24.2). 


Lọp dâu 


Nước Lớp dâu 


Nước 


Bắt dâu thì nghiêm ứu Í giờ 


Hình 34 3. Thí nghiêm của nhữm Tuản và Hát 
tụ A : Cáy có lá ¡ Lạ B: Cáy không có lá 
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Kết quả thi nghiệm của nhỏm Tuần và Hải 


Thời gian Mức nước trong lọ Trạng thái của căn 


Bắt đầu thí nghiệm |Mức nước ở lọ A và B bằng nhau, Cân thăng bằng 


ị 


Mức nước ở lọ A giảm hẳn 


Kim cân lệch 
Mức nước ở lọ B vẫn như cũ 


Sau ] giờ về phía đĩa có lọ B 


` Thảo luận : 

~ Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây 
tươi ; một cây cỏ đủ rễ, thân, lá vả một cãy chi có rễ, thân 
mã không có lá ? 

~ Theo em thi nghiệm của nhóm nảo đã kiết 3 tra được điều 
dự đoản ban đấu ? Vì sao em chọn thi nghiệm này ? 


~ Co thể rút ra kết luận gì ? 


đảnh 24 3. 
11ơi nước thoạt ra 
qua lỗ khí ở lá 


Xem kĩ H,24.3, em sẽ biết nước được thoát hơi qua lỗ khi 
ở lá. 


3. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá 
S1~ Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phẩn làm cho nước và muổi khoảng hòa 
tan vận chuyển được từ rẻ lên lá. 


~ Sự thoát hơi nước qua lä côn có tác dụng làm cho lá được dịu mát đề cây khoi 
bị ảnh nắng vả nhiệt độ cao đết nóng. 


3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước 
qua lá ? 


& Các em đều biết, khi trồng cây vào những ngày nắng nóng. những ngày khỏ 
hanh, những ngảy có giỏ khô thối mạnh lắm cho độ ấm của không khi 


arn, 


người ta thưởng phải tưới nhiều nước hơn là vào những ngảy râm mái, nốm âm: 
hay lặng giỏ. 
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6 SINHHOC6-A 


Tra lời câu hỏi : 
— Vi sao người ta phải làm như vậy ? 


~ Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài nảo ? 


hâm lớn uc do rễ hút nào cây được lá thải ra tôi trường bằng 
tiện tượng thoái hơi óc qua eáe lỗ lchá ở lá. 


Hiện tượng thoát hơi wuutúc qua lá giúp cho Điệc Đâh ChuqJjÊn nưúc ` 
nà muối hoảng từ rễ lên lá nà giữ cho lá khởi bị đốt nóng dưới ` 
dnh nauắng trải trời. 


Cần phải tưới đủ trước cho cây nhất là nào thời kè khó hạn, 
nu“ng nóng tà qió mạnh. 


Câu hỏi —— 


1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. 

2. Vi sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đổi với cây ? 

3. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngảy râm mắt vả tia 
bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn. 


4* Từ thí nghiệm của nhóm l, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ 

+ 1b * R 4¬ 1 R XOg toạc cáp to 

gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rẻ hút vào cây thoát hơi 
qua lá ? 


am có biết 
VN. 
Lượng nước thoát ra tử một cây ngõ trong mùa hẻ vào khoảng từ 200 ~ 300 lít 


Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm lả 5Š 000 
tỉ tần. 


6 - SINHHOC6-1 


Bải 25 BIẾN DANG CỦA LÁ 


Phiển lá thường có đạng bản dẹt, chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh 
dưỡng cho cây. Nhưng ở một sô cây do thực hiện những chức năng khác. là đã bị 
biển dạng. 

1. Có những loại lá biên dạng nào 2 
® Tim các.thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn dưới đây : 
~ Quan sát cây xương rồng hoặc H.25.1, hãy cho biết : 

+ Lá của cây xương rồng có đặc điểm gì ? 

+ Vì sao đặc điểm đó giúp cho cây có thế sống ở những nơi khô hạn, thiếu nước? 
~ Quan sát H.25.2 và H,25.3, hãy cho biết : 


+ Một số lá chét cua cây đậu Hà Lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với các 
lá bình thưởng 2 


~ Những lá có biển đối như vậy có chức năng gì đối với cây ? 
— Quan sát củ riểng hoặc củ đong ta (H.25.4) : 


+ Tìm những vảy nhỏ có ở trên thân rễ, hầy mô tả hình dạng và màu sắc 
của chủng. 


+ Những vảy đó có chức năng gì đối với các chổi của thân rẻ ? 
~ Quan sát củ hành (H.25.5) và cho biết : 
+ Phần phình to thành củ là do bộ phận nào của lá biển thành và có chức 
năng gi ? 
+ H.2§.6 và H.25.7 cho ta biết về hai loại cây có lá rất đặc biệt : 


— Lá của cay bèo đất có nhiều lông tuyến, những lông này tiết ra chất dính bắt 
sâu bọ, vì vậy cây này có thể sống ở nơi đất cát thiếu chất khoáng, 

— Cáy nắp ấm sống ở đầm lầy lại có cơ quan bắt mồi riêng. Gân chính của một 
số lả kéo đài vả phát triển thành binh có nắp đậy. Trong bình có chất dịch hấp 
dẫn sâu bọ. Các tuyến tiết ra dịch tiêu hóa ở thành binh sẽ tiêu hóa những sâu 
bọ nào đã chui vào bình, 
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Hình 35.1. Cáy xương rồng Hình 25.2. Cảnh đậu Hà Lam 


Hình 25.4. Cũ dong ta 


Hình 25.3. Cảnh mây 


Hình 35.5. Cú hành 
= 


Một lá 
phong to 
-Gân lá 
Bình bất 
sâu bo 
Hình 25.6. Cây bèo đất Hình 25.7. Củy nắp ấm 
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1, Biên đang của là có ý nghĩa gì ? 


* Hy liệt kế tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng cua các loại lá biến 
dạng đà tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các 
loại lá biến dạng đó : 


Lá bắt môi, lá váy, lá biến thành gai, tua cuốn, lá đự trữ, tay móc 


Đặc điểm hình thái | Chức năng của Tênlá | 
của lá biến dạng lá biến dạng biến dạng 


STT Tên vật mẫu 


Xương rồng 


l 
2 Lá đậu Hả Lan 


3 Lá mây 
+ 
4 Cu đong ta 
B] Củ hành 
6 Cây bẻo đất 
7| Cây nắp ấm [ 


~ 


Ÿ Xem lại bảng trên, hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? 


tá GÌ tHỘt sỐ loqš cày ta biến đổi Hhuw thảt thách họp nói các 
chữc na khúc Irong những )hoày củnh khác nhau. Ví đụ nh lá 
Điển thành gúả, lá biển thành tt cuốn hoạc tay tóc, lá 0à‡J, lá đạt 
trừ chút hữu c0, lá bái môi,... 4 


CAuhỏi — 


1. Sự biển dạng cua lá có ý nghĩa gì ' Lá của một số loại cây xương rồng biển thành 
gai có ý nghĩa gỉ 


2, Có những loại lá biển dạng phô biển nào 2 Chức năng của mỗi loại là gì ? 
3*, Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lả biển dạng, nói rò 
lả biển dạng đó cỏ tác dụng gì đổi với cây. 
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~ ÖỞ nước ta tại vùng đất chua bạc mẩu Tam Đảo có cây bẻo 
~ Cây nắp ấm lại cỏ ở vùng đẩm lấy Vĩnh Linh. Quảng Bình. 


— Õ miễn Nam nước ta và một số nước khác ở vùng Nam 
Chãu Á cỏ cây hạt bí sống trên thân cây gỗ khác nhưng không 
lẩy nhựa của cầy đó để sống. Cây này có hai loại lá : một loại 
lá binh thường, làm chức năng chế tạo chất hữu cơ ; một loại 
lả biển dạng, hình trái xoan rồng do lá uốn cong lại thành một 
tủi, miệng tủi hướng về phia cảnh. Cỏ một loại kiến nhỏ 
thưởng lảm tổ trong các tủi đỏ, chủng tha đất mùn vảo túi, 
thành trong của túi tiết hơi nước làm cho mùn luồn luôn ẩm, 
Tử mầu cảnh mọc ra rễ phụ, phân nhánh đâm vào trong tủi hút 
nước vả muối khoáng cung cấp cho các lá khác tổng hợp chất 
hữu cơ, còn rễ chỉnh chỉ có tác dụng giúp cây bám vảo thân 
hoặc cảnh của cây gỗ khác (H 


Hinh 3S.Ä. La của cảy hạt bị 


1, Lá bình thường ; 3. Lá hình tửi 
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Bài 26 SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN 


Ở một số cây có hoa, rễ, thân, lả của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng cây còn có 
thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thể nào ? 


1. Sự tạo thành cây mới từ ré, thàn, lá ớ một số cây cú hoa 


trên sếp 


} đình 36.1. Cây rat má bộ trên đất ấm Hinh 26.2. Củ gừng dể ở nơi ảm 


ce. Ế' 


Hình 26... Củ khoai lang để ở nơi ẩm HHịnh 36,4. Lá thuốc bỏng rơi xướng Ho dâm 


Ÿ Quan sắt các H.26.|. H262. H26. 
câu hỏi vả tìm những thông tin đề đ 


„ H264, trao đối trong nhóm vẻ cúc 
vào bảng trang sau : 
~ Cây rau má khi bò trên đất âm, ở môi mẫu thân cỏ hiện tượng gì ? 
Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành một cây mới không ? Vị suo 
— Cu gừng đề ở nơi ảm cỏ thẻ tạo thành những cây mới được không 2 Vĩ suo 2 
— Củ khoai lang để ở nơi ảm có thể tạo thành những cây mới được không ? 
Vị sao 2 
~ Lả thuốc bỏng rơi xuống nơi ấm có thể tạo thành những cảy mới được không ? 
Vi sao ? 


[21C an. _ 3# tạo thành cây mới | 
_§fT| Têncây [ Mọctừphẩnnào |[Phẩnđóthuộcloạii  Trongdiểu 
của cây 7 cơ quan nào ? kiện nào ? 
1 Rau má 
2 Gừng 
bị Khoai lang 
4 | Lá thuốc bỏng 


3. hinh sản sinh dương từ nhíen của cây 


Ÿ Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ ; siu# dưỡng. rẻ cũ 
dụ dị, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trồng trong câu dưới đây để cỏ khái 
niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. 

Từ các phẩn khác nhau của cơ quan... ... ở một số cây như : 

..«„ có thể phát triển thành cây mới, trong điểu kiện 

„„ Khả hằng tạo thành cảy mới từ các cơ quan... „ được gọi 
lá Nhi xun minh thưởng tự nhiều. 


Sinh sản sinh dưỡng tự niên là hiên tượng hành thành cá thể tới 
từ ruột phân của eg quan sinh thường (rẻ, thận, Ì4). 

Àuang hành thutc sinh Sản sỉnh dường tự nhiên thường gập Ở cứu 
có loa tứ : sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ cà, lá... 


CAuhỏi —_ 


1. Hãy kế tên một số cây khúe cỏ khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng 
lá mã em biết. 

3. Hãy kể tên 3 cây có đại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt có dại người 
tà phải lảm thể nào 2 ao phải làm như vậy ? 


3. Hãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì ? 
4*. Muốn cũ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thể nào 2 Em hãy cho 
biết người ta trồng khoai lang bằng cách nảo. Tại sao không trồng bằng củ ? 
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Bài 27 SINH SÀN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI 


Giảm cảnh, chiết cảnh, ghép cây và nhân giếng vô tỉnh là cách sinh sản sinh 
dưỡng đo con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trồng. 


1. Giảm cảnh 
Ÿ Quan sát H.27.]. Hãy cho biết ; 


~ Đoạn cảnh có đu mắt, đủ chổi đem cắm xuống đất ấm, sau một thởi gian sẽ có 
hiện tượng gì ? 


~— Hãy cho biết giãm cành lá gì ? 


~ Hãy kẻ tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cảnh ? Cảnh của những 
cây nảy thường cỏ đặc điểm gì mả người ta có thể giâm được ? 


Hình 27.1, Giảm cảnh 
A. Đaạn cảnh xản được cắm tưởng đái dàn 8 Đoạn cảnh sản đồ sa một thời viưn 


2. Chiết cành 


Ÿ Quan sát H.27.2, hãy cho biết : 


TÝ 


Lột một đoạn vỏ — Lắm bấu đất 


Hinh 37 3. Chiết cảnh 
\. Cách chiết cảnh 
B Cảnh chiết dã ra rễ mới, cất de thống xuống đất 


~ Chiết cảnh lả gì ? 

~— Vi sao ở cảnh chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phia trên của vết cắt ? 

~ Hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng cách chiết cảnh ? Vị sao những 
loại cây này thưởng không được trồng bằng cách giãm cảnh ? 


3. Ghép cây 


~i Ghép cây là đem cảnh (cảnh ghép) hoặc mắt (mắt ghép, chổi ghép) của cây này 
ghép vào cây khác cùng loại (gốc ghép) để cho cảnh ghép hoặc mắt ghép tiếp 
tục nhát triển. 


Quan sát H.27.3 em sẽ biết được các bước tiến hành khi ghép mắt 


ï ‡f JI 


Bức Ủ Bước 3 Bước } Bước 4 
Rụch và sóc ghép - Cất lấy mắt ghép Luấn mắt ghép vào vết rạch - Buộc dây dể giữ mắt ghếm 


Hình 27-3. Các bước: ghép mắt 


~ Khi mắt ghép phát triển được một thời gian, người ta cắt phần trên của gốc ghép 
để chất dinh dưỡng tập trung nuôi mắt ghép, 


' Trả lời câu hỏi , 


Ghép mất gốm những bước nảo ? 


4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm 


~l Ngày nay người ta đã có thể nhân được rất nhì giống một lúc bằng phương 
pháp nuôi cẩy mỗ trong ống nghiệm : Lẩy một phần rất nhỏ của mö phản sinh ở 
cấy, nuôi trong ống nghiệm có môi trường dinh đường đặc vỏ trùng đẻ tạo thành 
một mồ non có thể chia nhỏ vả tái sinh nhiều lẩn liên tiếp. Sau đó dùng chất kích 
thích thực vật lãm các mô non này phân hoá thánh võ số cây con có đủ mọi đặc 
tỉnh của cây gốc ban đầu (H.27.4) 
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Mô non 
Cây 
non 


Hinh 37.4. Các giai đoạn nhân giống về tỉnh trong ông nghiệm 


Giảm cành là cát một đoạn cành (6 thì truải, chồi cám uống đất 
đầm cho cành đó bén rẻ, phát triển thành cây mới. 


Chiết cành là làn cho cành ra rẻ nga tren câ/ rồi mới cắt đem 
trông thừnh cá mói, 


thép cây là dùng tmột bộ phận sinh dưỡng (mát ghép, chôi ghép. 
cành ghép) của một e0 gần ào một e4) kháe (góc ghép) eho tiếp 
tục phái triển. 


Nhan giống ĐÓ tính trong, ống nghiệm là pÌut0ng pháp tạo rất 
nhiêu cứy túi li THÓI 1Ó. 


- Tại sao cảnh giâm phải có đủ mắt, chi ? 


. Chiết cành khác với giâm cảnh ở điểm nảo ? Người ta thường chiết cảnh với 


những loại cây não ? 


. Hãy cho vải vĩ dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong 


trồng trọt. 


4*, Cách nhân giống não nhanh nhất vả tiết kiệm cây giổng nhất ? Vì sao ? 


9Ị 


SINH SÀN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI (tiếp theo) 


Tập giảm cành, chiết cành 


1. Yêu cau 
~ Biết chuẩn bị đẩy đủ các dụng cụ và phương tiện để thực hiện giâm cành và 
chiết cảnh. 
— Biết các thao tác giãm cảnh và chiết cảnh, 
~ Thực hành giâm cành và chiết cảnh ở nhà, 


2. Hướng dan kt thuật giảm cành và chiết cành 
Giảm cành 
— Chuân bị : 
! Dụng cụ : dao sắc, cuốc, thủng tưới. 


+ Cảnh để giảm : thân sắn. cảnh dâu, cảnh rau ngót, ngọn mía, ngọn rau 
muống hoặc dây khoai lang... 


+ Nơi trồng : các luổng đất đã chuẩn bị sẵn trong vườn, ruộng hoặc trong 
chậu, túi đất. 
~ Cách tiến hãnh : (xem lại H.27.). 
+ Cắt cảnh thành từng đoạn ngắn có từ 3 - 4 mắt và dài khoảng l§ - 20 em 
+ Đật các đoạn cảnh đó theo hướng nghiêng vảo những luống đất đà chuẩn bị 
trước, phần gốc ở dưới. 
+ Lấp đất che kín khoảng 2/3 cảnh. 
+ Tưới nước vào đất cho đủ ấm. 
Chiết cành 
~ Chuẩn bị : 
+ Dụng cụ : dao sắc. bẹ chuối khô hoặc mảnh nilông dài 30 cm, rộng 2Š cm, 
dây buộc. 
+ Các cây chiết ; chanh, nhân, bưởi, cam trong vườn trường hoặc vườn cây ở 
nhà hoặc bất kì cây gỗ nảo đó (chú ý phái chọn cảnh có đường kinh từ 
2~ 3cm) 
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+ Bồ hỏng hoặc nước vôi, đât mùn tơi có trộn thêm rơm, rạ mục hoặc trộn 

lông gà, lông vịt. 
~ Cách tiến hành : (xem lại H.27.2). 

+ Chọn cảnh để chiết : cảnh khoẻ. không bị sâu bệnh, đã có quả vài lần. 

+ Tiện một khoanh vỏ gồm cả phần mạch rây cho sát đến phần gỗ non của 
cảnh, rộng độ 3 em. Lột bỏ vỏ. lau thật sạch nhựa ở chỗ cắt röi dùng bổ 
hỏng hoặc nước vôi bôi vào để sát trùng. Nếu có điều kiện thì cắt bò vỏ 
trước một ngày để khô nhựa. 


~ Làm bầu đất : lấy đất mùn tơi trộn thêm nước cho đủ ẩm rồi đắp lên chỗ vết 
cắt thành một bầu dài độ 15 cm. đường kính khoảng § ~ 10 em. Dùng bự 
chuối hoặc mánh nilông bọc kin bầu đất, chọc các lỗ cho hầu được thoáng, 
Sau đó buộc chặt hai đầu. 


~ Hằng tuần tưới nước vào bầu đất cho đủ ẩm. 


Ä. Thục hành 


— Mỗi học sinh thực hiện giâm một cảnh, sau ] — 2 tuần quan sát cành giâm ra 
rễ và đem cành đã giảm đến lớp. 

— Mỗi nhóm thực hiện chiết một cảnh, sau một tháng quan sát cành chit ra rễ, 
rồi cắt cành chiết đem trồng thành cây mới. Mỗi nhóm cử một người làm báo 
cáo kết quả. 


am có biết 
xm có biệt _ 


Bằng phương pháp nhân giống vó tính trong ống nghiệm, chí trong 8 tháng từ 
một cù khoai tây, người ta có thê thu được 2 000 triệu cây khoai tây con. 
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Bài 28 CẤU TẠO VÀ CHÚC NÀNG CỦA HOA 


Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Vậy hoa có cấu tạo phù hợp với chức năng sinh 
sản như thể nào ? 


1. Các bộ phận của hoa 
Ÿ Quan sát cẩn thận một hoa mang đến lớp và H.28,1. 
~ Hãy tim từng bộ phận cua hoa, gọi tên của chủng. 
~ Lẩn lượt tách các lá đài vả các cảnh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc 
điểm (số lượng, màu sắc,...) của chúng. 


»° 
Cánh hoa Hặ giữ 3 Đầu nhuy 


Vôi nhuy 


Bầu nhuy. 


Cuống hoa. ⁄ Đế hoa 
Hình 38.1. Sơ đồ Hình 29.3. Nhị hoa với Hình 38.3. Nhụy hoa với 
tần tạo lịoa bạo phấn cất "gang hẳu cắt ñeane 


~ Lấy một nhị hoa đề quan sắt kĩ, tách một bao phần, dẩm nhẹ trên tờ giấy, dùng 
kinh lúp để quan sát. sau đó xem HH.2§.2. Trả lời câu hỏi : 

Nhị hoa gốm những phẩn nảo ? Hạt phấn năm ở đâu ? 

~ Quan sát nhuy hoa và H.28.3. Tra lời câu hỏi : 


Nhuy gồm những phần nảo ? Noãn nằm ở đâu ? 
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2. Chức nàng các bọ phân của hoa 


~l Các loại cây có hoa đều c ế bảo sinh dục. Tế bảo sinh dục đực được chứa 
trong hạt phấn của nhị và tế bảo sinh dục cái chứa trong noân của nhuy. 

Trả lời câu hỏi : 
~ Những bộ phận nào của hoa có chức nãng sinh sản chủ yếu ? Vì sao ? 


~ Những bộ phận nào hao bọc lấy nhị và nhuy, chúng có chức năng gì ? 


Hoa bao gồm các bộ phận chính : đài, tràng, nhị nà nhưại. Đài nà 
trùng làm thành bao hoa bảo ệ nhị nà thư. Tràng gồm nhiều 
cánh hoa, ruàu sác của cúnh hoa khác nhau tỳ loại. Nhị có nhiều 
hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nha, đó DÂN chứa OãN tang ` 
tế bào sinh dục cái. Nhị nà như là bộ phận sinh sản chủ yếu ` 
của hoa. 


———-~>= —— ————-——-—~ 


Cau hỏi — 


Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận 
nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? 


⁄ 
xài tập 
1. Lâm tiêu bản các bộ phân của hoa : 

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của 
chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dinh đán chặt chúng trên giấy theo thứ tự 
đã đặt. Ghi chú tên vả chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó. 

2, Quan sát các loại hoa khác nhau : 

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa. 

tìm những điểm giống nhau và khác nhau của các hoa đó. 


ba 
h 


Bài 29 CÁC LOẠI HOA 


Hoa của các loại cây rất khác nhau. Đẻ phân chia hoa thành các nhóm, một số 
bạn căn cứ vào bộ phân sinh sản của hoa, cô bạn lại dựa vảo số lượng hay đặc điểm 
của cánh hoa. có nhóm lại dựa trên cách xếp hoa trên cây n chúng ta hãy chọn 
cách phân chia hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu vả dựa vào cách xếp hoa 
trên cây, 


1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yêu của hoa 


Nhị Nhuy 


Nhi 
Nhì 


Nhuy 


1 
3 4 


Haa chứa chuột Ha cải Hoa bưới 


Nhi 
\ Nhụy 
5 


Hoa liểu Hoa cảy khoai tây Hoa táo tảy 


Hình 29.1. Hoa của một xố loại cảy 


'Ÿ ~ Quan sát từng hoa trong H.29.] hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa 
cỏ bộ phận sinh sản chủ yếu nảo rồi đánh dầu # vảo mục : các bộ phận sinh sản 
chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây ; 
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~ Căn cứ vảo bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa hãy chia các hoa đó thành hai 
nhóm và kể tên các hoa trong mỗi nhóm. 
~ Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa dhực, hoa lưỡng 
tính, hoa cái điển vào chỗ trống trong các câu dưới đây : 
Cân cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành hai 
nhỏm chính : 


1. Những hoa có đủ nhị và nhúy gọi lả...................... 


2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhuy gọi là .... 
+ Hoa đơn tỉnh chí có nhị gọi là 


+ Hoa đơn tính chỉ có nhuy gọi là 


ây hoàn thiện nốt cột cuối củng của 


~ Từ tên gọi của các nhóm hoa đó, 
bảng trên. 
3. Phản chia các nhóm hoa dưa vào cách xếp hoa trên cây 
L1 Dựa vào cách xếp hoa trên cây người ta đã chia thành hai nhóm (H.29.2) 


Hoa mọc đơn độc. Ví dụ như : hoa hồng, hoa cây tra làm chiếu... 


Hoa mọc thành cụm. VÍ dụ như : hoa cúc, hoa cai... 
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' Tìm thêm ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. 


} 


Hoa hồng Hoa cây tra làm chiếu Hoa cai Hoa cức tráng 


Hình 29.2. Các cách xếp hoa trên cây 


Cam œ nừo bộ phận sinh sản chủ tjểu eó thể chía hoa thành hai 
hhónh : hoa lưỡng tính (có đà nhị nà nhúag), họa đơn tính (chỉ có 
whỷ là hoa đực hoạc chỉ có như là hoa cái). 

Cñm cú nào cách xếp hoa trên câqy có thể chảa hoa thành hai nhóan : 
hoa mọc (lơn độc tà hoa học thành e?n.. 


loi » 

Câu hỏi 

1. Căn cử vảo đặc điểm nảo đề phân biệt hoa lưỡng tỉnh và hoa đơn tính ? Hãy kế 
tên ba loại hoa lưỡng tính vả ba loại hoa đơn tính mả em biết. 

2. Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ. 


3*, Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gi đổi với sâu bọ vả 
đổi với sự thụ phần của hơa 2 


7 ~SINHHQCB B 


Bài 30 THỤ PHẤN 
Thụ phẩn là hiện tượng hạt phần tiếp xúc với đầu nhuy. 


1. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phẩn 


4) Hoa tự thụ phản Bao phân Hãt phân 


~l Quan sát H.30.1 ta có thể biết ; /foa tự thụ BÀ 
phản là hoa có hạt phấn rơi vào đấu nhuy Đâu Hhùy 
của chỉnh hoa đó. ' 
Hãy cho biết đặc điểm nảo ghi trong ngoặc 
là của hoa tự thụ phấn ? 
+ Loại hoa (đơn tính. lưỡng tỉnh). 


+ Thời gian chin của nhị so với nhuy : 
(đồng thời, trước, sau). Hình 30.1. Haa tự thụ phần 


b) Hoa giao phản 


Ở những hoa đơn tỉnh và những hoa lưỡng tỉnh có nhị vả nhuy không chỉn cùng 
một lúc, sự thụ phẩn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Dô là ñoơ 
giao phẩm. 


~ Trả lờ 
+ Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phẩn ở điểm nào ? 


+ Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhở những yếu tổ nảo ? 


âu hỏi : 


2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ 


b ẹ 
Sản bọ ttruyển Ong lây 
phẩn từ hoa này phản loa ` 
sang hoa khác ` 


Hình 30.3. Hoa thụ phân nhờ sâu bọ 


Ÿ Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và xem H.30.2, hãy trả lời các câu 
hoi sau: 


~ Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ ? 


~ Trảng hoa có đặc điểm gi lắm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lẩy phấn thường, 
phai chui vào trong hoa 2 


— Nhị cua hoa cỏ đặc điểm gì khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phẩn 
hoa thường mang theo hạt phẩn sang hoa khác 2 


~ Nhuy hoa có đặc điểm gi khiến sâu bọ khi đến thì hạt phấn của ha khác 
thưởng bị dính vào đầu nhuy ? 


— Hãy tóm tắt những đặc điểm chủ yếu của hoa thụ phẩn nhờ sâu bọ. 


Thụ phẩm là hiện tượng hạt phần tiếp xúc oói đầu nhà. 


Họa có hạt phân rơi nào đâu nhạt của chính hoa đó gợi là hoa tự 
thụ phần. 


hưng hoa eó hạt phấn chuyyển đến đâu nhuậ của hoa khác là họa 
ko phẩm. 
Những boa thật phấn whờ sâu Đọ thường có tàu sác sức SỐ, cÓ 
hương thơm, mài ngọt, hại phấn to 0à có gai, đâu nhưg/ có 
chất dính. 


Cau hỏi 


I. Thụ phấn là gì ? 

2. Thể nào lả hoa tự thụ phẩn ? Hoa giao phẩn khác với hoa tự thụ phấn ở 
điểm nào? 

3. Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với 
lổi thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó. 


4*, Những cây có hoa nớ về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì 
thu hút sâu bọ 2 
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THỤ PHẤN (tiếp theo) 


3. Đạc điểm của hoa thụ phần nhờ gió 

1 Giao phần không chỉ nhờ sâu bọ. Ở nhiều hoa, giỏ 
cö thể mang phấn của hoa này chuyến đến hoa khác. 
Quan sát cây có hoa thụ phẩn nhờ giá (H.30.3 vá 


H.30.4) ta thấy hoa cua chủng thường có những đặc 
điểm sau : 


— Hoa thưởng tập trung ở ngọn cây Hà ch 
= Bao hoa thưởng tiêu giảm. 
~ Chỉ nhị đài, bao phân treo lùng lãng. 


~ Hạt phẩn rất nhiều, nhỏ vả nhẹ. Hình 3i 


.3. Hoa phì lao 
~ Đầu hoặc vôi nhúy dài. cá nhiều lông. thự phần nhờ sió 


'Ÿ Những đặc điểm đỏ có lợi gi cho sự thụ phấn nhờ gi. 


4. Ưng dụng kiến thức vé thụ phân 


~ Mặc dù hoa có những 
đặc điểm rất phù hợp với tự 
thụ phần. gtao phần nhờ sâu bọ 
và nhờ gió. nhưng không phải 
sự thụ phần bao giờ cùng thực 
hiện được. Vi vậy con người 
có thẻ giúp cho họa thụ phấn 
băng cách thụ phân bô sung 
(H.30.5). 


Hình 30.4. Cây ngó có 
hoa thự phản nhờ gió 


1. Cụơm loa đực 
(bông cời : 

3. Một hoa địc ¡ 
3. 8ạo phẩn . 

4. Cụm hoa cải. . 
, Một hoa cái , 
6. VOi nHúy 


— Người ta còn chủ động 
thụ phấn cho hoa lâm tăng khả 
năng tạo quả, hạt cua cây hơn, 


~ Từ lâu con người đã biết 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoa 
giao phần để tăng khả năng đậu 
quả như : trống ngõ ở nơi 
thoáng giỏ it vật chưởng ngại. 
nuôi ong trong các vườn cây ăn Hình 30.5. Thụ phản bổ se cho ngô 
quả (vườn nhần, vườn vải,...). 4, Lay hại phản vào phêu - B. Bắc hat phần lên cụ hoa cát 
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— Mặt khác trong trồng trọt người ta còn thực hiện giao phấn giữa những giống 
cây khác nhau để tạo ra giống cây mới kết hợp các đặc tỉnh mong muốn. Ví dụ các 
giống ngõ lai, lúa lai... có phẩm chất tốt, nãng suất cao, chống bệnh tốt. 


'Ÿ Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người. 


hưng ca thụ phẩm nhờ gió thường eó bo nằ? ở ngọn e4 ; bao 
hoa thường tiêu gidmn ; chỉ nhị dài, hạt phần nhiêu, nhỏ, nhẹ ; đầu 
?ubM‡4 thường? có lớng đính. | 
Cơn người có thể ebủ động giúp eho hoa giao phần làm tạng sản ` 
lượng quả sử hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt 
nà nững suát eqo. | 


CAuhỏi — 

1. Hoa thụ phấn nhờ giỏ có những đặc điểm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho 
thụ phấn 2 

2. Trong những trưởng hợp nảo thì thụ phấn nhờ người là cẩn thiết ? Cho ví dụ 

3. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì 2 


„jài tập 
Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cá những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn 
nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ giỏ mà em đã biết. 


Đặc điểm. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ | Hoa thụ phấn nhờ gió 
Bao hoa | 
Nhị hoa |^ | 
Nhuy hoa 


Đặc điểm khác 


am có biết F 
HN CÔ TIỀt .. 


Những người đầu tiên biết thụ phấn cho cây là người Ả Rập sống ở Bắc Phi. Họ 
đã biết thụ phấn cho cây chà là tử thời rất xa xưa. 
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Bài 31 THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUÁ 


Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tỉnh để dẫn đến kết hạt vả tạo quả, 


1, Hiện tượng nảy mám của hạt phấn 

~l Sau khi thụ phẩn, trên đầu nhuy có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn hút chất 
nhầy ở đầu nhuy trương lẻn và nảy mầm thành một ống phẩn. Tế bảo sinh dục 
đực được chuyển đến phấn đấu của ống phẩn. 
Ống phẩn xuyên qua đầu nhuy và vôi nhuy vào trong bẩu, khi tiếp xúc với noãn, 

phẩn đầu của ổng phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noăn (H.3]). 


2. Thu tỉnh 
Tại noän, tế bảo sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cải có trong noãn tạo 
thành một tế bào mới gọi là #ợp #ứ. Đó là hiện tượng ¿h tỉnh. 
Thực ra ở cây có hoa có hiện tượng thụ tỉnh kép, ta sẽ được học ở lớp trên. 
Sinh sân có hiện tượng thụ tỉnh là sin/ sản hữu tính. 


'Ÿ Trả lời cầu hỏi : 
~ Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tỉnh có những hiện tượng nào xảy ra ? 
~ Thụ tỉnh lả gì 2 


Hình 31. Quá trình thụ 
phán và thự tỉnh 


1. Bao phán : 2. Hạt phản : 

3. Hạt phấn mây mắm +4. Ông phẩn ; 
Ã. Tế bảo sinh dục đực (6, Dóa nhay : 
7 Vái nhựy ;S. Bắn nay : 

9 Non ; 0 Tế bào xinh dục cải 


3. Kết hạt và tạo quả 

ảl~ Hình thành hạt : Noăn sau khi thụ tỉnh có những biến đồi : tế bảo hợp từ phân 
chia rất nhanh và phát triển thành phái, vỏ noãn thành võ hạt và phần còn lại của 
noän phát triển thành bộ phận chứa chất dự trừ cho hạt. Mỗi noàn đã được thụ tỉnh 
hình thảnh một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tỉnh, 
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~ Tạo quả : trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuy cũng biển đôi và phát 
triển thành quả chứa hạt. Những bộ phân khác của hoa héo dần rồi rụng đi. Tuy 
nhiền ở một số ít loài cây, ở quả ân còn lại dấu tích của một số hộ phận như đải, 
vôi nhụy. Ví dụ : qua hồng, cả chua,... 


' Trà lời câu hỏi : 
~ Hạt do bộ phận nảo của hoa tạo thành 2 
— Noàn sau khi thụ tính sẽ hình thành những bộ phận nảo cua hạt ? 


~ Quả do bộ phận nào cua hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ? 


Thụ tỉnh là biện tượng tế bào sinh dục đực (tỉnh trùng) của bạt 
phấn kết hợp tới tế bào sinh đục cái (trứng) có trong ngãn lạo 
thành một tế bào mói gọi là hợp từ. Sinh sản cú hiện tượng that 
tình là sinh sản hữu tính, 

Sam lì thụ tỉnh, hợp từ phát triển thành phối. Noãn phát triển 
thành hạt chua phôi, Bằu phát triển thành quà chứa hạt. 


CAuhỏi — 


1. Phản biệt hiện tượng thụ phẩn và hiện tượng thụ tỉnh. Thụ phấn có quan hệ gì 
với thụ tĩnh ? 

2. Quả và hạt đo bộ phận nào của hoa tạo thánh 2 Em có biết những cây nào khi 
quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đỏ ? 


am có biết 
mm cóbiết _ 


Có một số loài 


hoa của chúng không thụ tĩnh hoặc sự thụ tinh bị phả huy. 
rất sớm nên quả của nó không có hạt. Từ lâu, trong trồng trọt người ta đà biết chọn 
những cây mà quá không có hạt, đặc tính này được truyền lại cho các thế hệ sau 
nên đã tạo ra những giống cây quả không có hạt như chuối tiêu, hồng,... Ngày nay 
người ta còn có nhiều biện pháp tác động để ngăn cản sự thụ tỉnh, tạo ra nhiều 
giộng cây không có hạt như cả chua, quýt, cam, chanh... 
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Chương VI. QUẢ VÑ HẠT 


Bài 32 CÁC LOẠI QUÁ 


1. Cân cứ vào đặc điểm nàu đề phản chia các loa qua 2 


Có rất nhiều loại qua khác nhau. Quan sắt tất cả các loại quả đã mang đến lớp 
hoặc các loại qua có trong H.32, hãy xếp những loại quả cố nhiều điểm giống 
nhau vào một nhỏm. 
~ Em có thể phản chia các quả đô thành mấy nhỏm 2 


— Hãy viết những đặc điểm mã em đã dùng đề phân chia chúng 2 


# ( Z 


Qui dục đủ bổ đục Qui mơ bở đọc Quả cải Quả chò 


X7 


Quả chanh: Quả bồng Quả cả chúa cất ngang 
Oud đáu Hà Lan Qua táo tự bổ dọc. Quả tha là 


Hình 32, Một xở quả 
I0 


m 


2. Các loại quả chính 


~l Dựa vào đặc điểm của vỏ quả người ta có thể phân chia quả thành hai nhóm chính : 


~ Quả khó khi chín thí vỏ khô, cứng, mỏng. Ví dụ quả đậu Hà Lan. 


~ Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Ví dụ quả cà chua. 


` Trong H.32. có những quả nào thuộc mỗi nhóm đỏ ? 


a) Các loại quả khó 


v- 


Quan sát võ của các quả khô khi chín. tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau 


nào mà đựa vào đó ngưởi ta phân biệt thành hai nhóm quả khô ? Hãy gọi tên hai 
nhóm quả khô đó. 


— Trong H.32, có những quả nào được xếp vảo mỗi nhóm quả khô đó ? 


~ Hãy kể thêm tên một số quả khô khác vả xếp vảo hai nhóm. 


b) Các loại quả thịt 


¬= 


Quan sắt các quả thịt cỏ trong H.32, ta thấy có những quả rất dễ dùng đao cắt 
ngang quả vì quả gồm toản thịt (vi dụ quả chanh), lại có những quả khỏng thể 
cất ngang được vì quả có phẩn hạch rất cứng bọc lấy hạt ở bên trong 
(ví dụ quả mơ). 


Dựa vào đặc điểm này người ta phân biệt hai nhóm quả thịt : gwđ mọng và 


quả hạch. 
 ~ Tìm điểm khác nhau chính giữa nhỏm quả mọng vả nhóm quả hạch. 


~ Trong H.32, có những quả nào thuộc nhóm quả mọng và những quả nào 
thuộc nhóm quả hạch ? 


~ Tìm thêm vi dụ về những quả mọng và quá hạch khác. 


Dạu nào đạc điểm của »ỏ quả có thể chìa các quả thành hai nhói 
chính là qwá khô nà quả thịt. 


Quả khô lhà chín thà ĐÓ hô, cứng tà thông. Có hai logi quả kho + 
quả khó nẻ nà quả khó hông nẻ. 

Quả thịi khi chín thì mêm, tỏ dày chứa đây thịt quả. Quả gôm 
toàn thịt gọi là quả tuong, guả có hạch cứng bọc lấy hạt gọi là 
quả hạch. 
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Cau h Í 


1. Dựa vào đặc điểm nảo đề phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quá 
khô và ba loại quả thịt cá ở địa phương của em. 

2. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba 
loại quả hạch có ở địa phương của em. 

3. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chía khô ? 

4, Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả t 


am có biết 
m có biết _ 


—_ Hạch cứng và rắn chắc trong các quả đào, mơ, xoäi, táo ta. đừa, mận (ở miễn 
Bắc) không phải là vỏ của hạt, hạch đó là do phần trong cùng của vó quả biển 
đối thành. Hạt của quả nằm bên trong hạch cứng đó. 

— Mỗi hạt thóc là một quả lúa, nó thuộc loại quả khô đính. Vỏ cám mới là vỏ của 
quả lúa, càn vỏ trấu là do bao hoa biến đổi thành có chức nãng bảo vệ quả. 

=_ Mỗi hạt ngô cũng là một quả, và cũng thuộc loại quá đính như quả lúa. 

—_ Môi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quả khỏ không né, mỗi quả có thể có ] - 2 
hoặc 3 hạt. 
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Bài 33 HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT 


1, Các bỏ phân của hạt 
W ~ Lẩy một hạt đồ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao nhỏ bốc võ đen, sau 
đỏ tách đối 2 mánh hạt. Dùng kính lúp quan sắt. 
Hãy tìm tất cả các bộ phận cua hạt như đã ghi ơ }1.33,1. 
~ Lẩy một hạt ngõ đã được để trên bông ẩm tử 3 - 4 ngảy (cho phẩn phỏi của 
hạt trương lên để có thể quan sát để đảng). Bốc lớp vỏ cua hạt rồi đúng kinh 
lúp để quan sát. 


Hãy tim các bộ phần của hạt ngô như đã ghỉ ở H.33.2. 


€ 

đ 

a 
Hình 33.1. Một nữa hạt đô đen đã bác và. Hình 3š 2. Hạt ngô đã bác với 
Phối gốm : 1. Phối gốm - 
a) Lä piẩm chưa chết dinh dưỡng dự trữ. a) Lá mắm ; bị Chói HIÀM ¿ 
bị Chói mắm Ă©J Thân mắm ; 4d) Rễ mánt 
€) Thân mám :- dì ÑẺ mắm 3. Phải nhĩ chứa chát dụnh dưỡng dự trữ 


~ Sư dụng kết qua quan sát hạt đồ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong 
bang dưới đây : 


2. Phản biet hạt mọt là mưam và hạt hai là mm 

` Nhìn vào bảng trên. hãy chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt đỗ đen và 
hạt ngỏ. 

ml Hạt len và hạt ngõ có nhiều điểm khác nhau, nhưng điểm khác nhau chu yếu 
là số lá mầm của phôi 


— Phôi của hạt đỗ đen có hai lú mám 

~ Phôi của hạt ngô có sới lá mắm. 

Từ điểm khác nhau chủ yếu đó, người ta đã phân thành hai nhỏm cấy : 

— Cây #fd¿ lá mám là những cây phôi của hạt có hai lá mầm. Ví dụ cây đỗ đen, 
cây lạc, cây bưởi, cây cam,... 

~ Cây Mọi tá mám là những cây phôi của hạt chí có một lá mầm. Vị dụ cây ngõ, 
cây lủa, cây kê.... 


Hạt gôm có »ỏ, phôi nà chất dinh dưỡng dự trữ. 
Phối của hạt gôm : rẻ râu, thân mầm, lá muâm à chỗi mâm. 
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhĩ hoặc trong 
dá mâm (bới nhưng hạt lhớng có phôi n8). 

Cay Hai lá tâm phờới của hạt có hai lá mâm, câ/ Một lá mâm 
hoi của hạt chủ có tuột lá Tu. 


Câu hỏi. _ 


1. Tim những điểm giông nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mắm và hạt 
của cây Một lá mầm. 

2. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc. mẩy, không bị sứt sẹo và 
không bị sâu bệnh ? 

3*, Sau khi học xong bài nảy có bạn nói rằng : hạt lạc pồm có ba phẩn là vó, phỏi và 
chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chỉnh xác không ? Vì sao ? 


r)ài tập “ 


Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây 
Hai lá mắm ? 
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Bài 34 PHÁT TÁN CỦA QUÁ VÀ HẠT 

Cây thường sống cố định một chỗ nhưng quả và hạt của chúng lại được phát tản 
đi xã hơn nơi nó sống. Vậy những yếu tổ nào để quả và hạt phát tán được ? 
1. Các cách phát tán quả và hạt 


 — Quan sát những quả và hạt có trong H.34.. 


Quả chỏ Quả cải Quả bó công anh — Oud kẻ dảu ngựa 


ê 
ô 


Quả chỉ chỉ Chim ấn hạt thông Oud đậu bắp 


Quả cây xu hổ [trinh nữ) Quả trầm báu Hạt họa sữa 


Hình 34.1. Một xế loại quả và hạt 


— Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt đó rồi đánh dấu # vào bảng 
dưới đây : 


Tên quả Cách phát tán của quả và hạt 


ĐI hoặc hạt 


Nhờgió | Nhờ động vật Tự phát tán 


L——————————— 


32. Đặc điểm thích nghỉ với các cách phát tán của quả và hạt 

'Ÿ - Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình về, 
cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nảo mả gió có thể giúp chúng 
phát tán đi xa ? 

— Tìm trong bảng những quả, hạt được phát tán nhờ động vật và xem lại hình 
vẽ, cho biết chủng có những đặc điểm nào phủ hợp với cách phát tán nhở 
động vật 2 

~ Tìm trong bảng những quả, hạt có thể tự phát tản, xem lại hình vẽ, cho biết vỏ 
của những quả này khi chín thường có đặc điểm gi ? 

~ Con người có giúp cho việc phát tản quả và hạt không ? Bằng những cách nào ? 


Quả à hạt có hứng đạc điểm thích nụhủ Đới nhiêu cách phát tán 
khác nha nh phát tán nhờ gió, thờ động oật oà tự phát tám. 


Cơn người cũng đã g¿ú}) cho quả sà hạt phát tán đi rất ra cà phát 
triển ở lháp nơi. 


CAuhỏi — 


1. Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ? 

2. Kể tên những quá và hạt có thể tự phát tán mà em biết. 

3, Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ? 

4*. Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn 
Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ? 


Bài 35 NHỮNG ĐIỀU KIÊN CẨN CHO HẠT NÀY MẦM 


Hạt giống sau khi thu hoạch được phơi khö và bao quản cẩn thận, cô thể giữ 
trong một thời gian dài mã không có gỉ thay đổi. Nhưng nếu đem gieo hạt đỏ vào 
đất thoảng và ẩm hoặc tưới it nước thỉ hạt sẽ này mầm. 

Vậy hạt nay mắm cần những điều kiện gỉ ? Muến biết được điều đỏ hãy làm 
một số thị nghiệm sau : 


1, Thí nghiệm vẻ những điều kiện cần cho hạt này mắm 


Thí nghiêm 1 (làm trước ở nhả) 

' Chọn một số hạt đồ tốt, khổ bọ vào 3 cốc thuy tỉnh, mỗi cốc 10 hạt, cốc I không 
bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 - 7 cm, cốc 3 lót xuống dưới 
những hạt đỗ một lớp bỏng ẩm rồi đẻ cả 3 cốc ớ chỗ mát (H.35), 


Cốc Ì Cốc 2 Cốc 3 


Hình 3Š. Thị nghiệm về điền kiện cán che hại nảy mắm 


~— Sau 3 ~ 4 ngày, đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc. viết kết qua của thí nghiệm 
vào bảng sau : 


( Cốc ! |\0hạtđổđenđểkhô — — j” 
EHIDTTETP—”T-1INaERiglSovillf 
ESDTPETETET-^7-EEI40908/6)00408 
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~ Từ bảng trên, hãy suy nghĩ để trà lời câu hỏi : 
+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm ? 
+ Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không này mắm được 2 
+ Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì ? 
~ Qua kết quả của thí nghiệm trên, ta biết được hai điều kiện cần cho hạt nay mắm, 
muốn biết hạt nảy mầm còn cẩn thêm điều kiện nào nữa, ta tiếp tục tìm hiểu thi 
nghiệm 2. 
Thí nghiệm 2 : 
 - Làm một cốc thí nghiệm có những điểu kiện giống cốc số 3 trong thí 
nghiệm \, rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3 ~ 4 ngày. 
~ Trả lời câu hỏi : 
+ Hạt đễ trong cốc thí nghiệm này có này mầm được không ? Vì sao ? 
+ Ngoài điểu kiện đủ nước, đủ không khí, hạt nây mắm còn cần điều kiện 
nào nữa 2 


! ~ Những thí nghiệm trên mới chỉ cho ta biết ba điều kiện bên ngoài cần cho hạt 
nảy mầm. Sự nay mảm của hạt còn phụ thuộc vảo chất lượng hạt giống : hạt 
giống không tốt, bị sâu mọt, sứt sẹo hoặc mốc cũng không nảy mắm. 


~ Tất cả các yếu tố trên tác động đồng thời đến sự nảy mầm của hạt, thiểu bất cứ 
một yếu tố nào hạt cũng không thể nảy mầm được. 

31. Những hiểu biết về điều kiến này mắm của hạt được vàn dụng như thế 
(i00 rong sản NHÀ? 

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nay mầm của hạt, hãy giải thích cơ 
sơ của một số biện pháp kĩ thuật sau : 
— Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay. 
— Phải làm đất thật tơi, xốp trước khí gieo hạt. 
~ Khi trời rét phải phủ rơm, rạ cho hạt đã gieo. 
— Phải gieo hạt đúng thời vụ. 
~ Phai bảo quản tốt hạt giống. 
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5 - SINHHOC6-k 


Muốn cho hạt này mâm ngoài chất lượng của hạt còn cân có đủ 
độ âm, không khí nà nhiệt độ thách hợp. 

Khi gieo hạt phải làm đất tơi xóp, phải châm sóc hạt gieo : chống 
ng, chồng hạn, chóng rét, phải gieo hạt đúng thời pụ. 


| 


Câu hỏi. —_ 


1. Trong thí nuhiệm 2 ta đã dùng cốc thi nghiệm nảo để làm đối chứng ? Giữa cốc 
đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nảo ? Thí nghiệm nhằm 
chứng minh điều gì ? 

2. Những c lều kiện bên ngoài vả bên trong nảo cần cho hạt nảy mầm ? 


3*. Cần phải thiết kể thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mấm của hạt 
phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ? 


am có biết È 
s5 


Khả năng nảy mầm cùa các loại hạt rất khác nhau : 
— Hạt lạc, hạt vừng giữ được khả năng nảy mắm khoảng 7 - 8 tháng. 
~ Có những hạt sen được cất giữ tới 2 000 năm vẫn cỏn khả năng nảy mắm. 
~ Người ta đã tìm thấy trong quan tài bằng đá dưới kim tự tháp cổ Ai Cập mẩy 


hạt lúa mi, tính đến nay đã mấy nghìn năm, thể mà khi ngâm vào nước chúng 
vẫn còn khả năng nảy mắm. 


Bài 36 TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA 


L. CÂY LÀ MỘT THẾ THỐNG NHẤT 


1. Sự thống nhát giữa câu tạo và chức nâng 
của mỗi cơ quan ở cây có hoa 


Cây có hoa có nhiều cơ quan khác nhau, mỗi cơ 
quan có chức nãng riêng. Vậy giữa cấu tạo vả chức 
năng của chủng có mỗi quan hệ với nhau như 
thể nảo ? 


 ~ Đọc nội dung của bảng dưới đây về các chức 
năng chính vả các đặc điểm cấu tạo của các cơ 
quan ở cây có hoa, hãy chọn những mục tương 
ứng giữa chức năng vả cấu tạo của mỗi cơ quan 
rồi ghi vào sơ đổ H.36, I. 


Các chức năng chính 
của mỗi cơ quan 


2. Thu nhận ảnh sảng 
hữu cơ cho cây ẤN. 
Trao đổi khí với môi trường bên ngoài ¡` 
vàthoáthơinước —- 
3. Thực hiện thụ phẩn, thụ tinh, kết 


từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất 


ng , d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh 
dục đực và noãn chứa tế bào sinh 
dục cái 


nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì 
có những lỗ khí đồng mở được 


ø. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng 
dự trừ 


cả các bộ phận khác của cây 
5. Nây mầm thành cây con, duy trì vả ( e. Những tế bào vách mỏng chứa 
phát triển nòi giống 


6. Hấp thụ nước và các muối khoáng. 
cho cây 
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~ Sau khi đã điển vào sơ đỏ, nhìn vào đó trình bày lại một cách hệ thống toàn bộ 
đặc điểm cấu tạo vá chức năng của tất ca các cơ quan ở cây có hoa. 
~ Có nhận xét gĩ về mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ? 


2. Sự thong nhất vẽ chức nàng giữa các cơ quan ở cây có hoa 


Ý ~ Đọc các thông tin dưới đái 


+ Hoạt động chỉnh của lá cây là chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Nhưng li 
muốn thực hiện chức năng đó phải nhờ hoạt động của rễ hấp thụ nước vả 
muối khoảng, đồng thời các chất đó phải được vận chuyển qua thân mới lên 
được lá. 


+ 


Khi lá hoạt động yếu, thoát hơi nước ít thỉ sự hút nước của rễ cùng giảm. 
sự quang hợp cua lá yếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thân. rẻ, 
niên cây sinh trưởng chậm và ảnh hướng tới sự ra hoa, kết hạt vả tạo quả. 
Nếu ta bón đúng. bón đủ các loại phân thi rễ cây sẽ hoạt động tốt. ch 
được nhiều nguyên liệu cho lá, với ánh sáng đẩy đủ lá sẽ quang hợp tốt, 
tạo được nhiều chất hữu cơ giúp cho các cơ quan khác cũng phát triển (thần 
sẽ mập mạp, nhiều quả, nhiều hạt....). 


+ 


yền 


~— Qua các thỏng tin trên, cho biết giữa các cơ quan ở cây có hoa cỏ mỗi quan 
hệ như thể nảo 2 
~l Tất cả các mối quan hệ chặt chẽ trong mỗi cơ quan vả giữa các cơ quan như trên 
làm cho cây có hoa thành một thể thống nhất. 


Cây có hoa là một thể thống nhất tà : 

Có sự phù hợp giữa cấu tạo ù chức Hững trong 1HỒi cơ ga. 

Có sự thống nhắt giữa chức nuững! của các e0 quan. 

Túc động nào tội cơ guan sẽ ảnh hưởng đến e0 quan khúc nà toàn 
ĐỘ cả1/. 


Cau hỏi —_ 


1, Cây có hoa có những loại cơ quan nảo ? Chúng có chức năng gì ? 

2, Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mổi quan hệ 
nào để cây thành một thể thống nhất 2 Cho ví dụ. 

3. Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khỏ căn, ít được tưới bón thi lá thường 
không xanh tốt, cây châm lớn, còi cọc. năng suất thu hoạch sẽ thấp ? 
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Trò chơi giải ô chữ 
Hãy chọn các chữ cái để điển vào các dòng của ö chữ dưới đây : 


=[=]=[=]:[=l>]-] 


. Bốn chữ cải : tên một loại chất löng quan trọng mả rễ hút vào cây. 


. Bốn chữ cải : tên một cơ quan sinh dưỡng có chức năng vận chuyển 
nước. muổi khoảng từ rễ lên lá vả vận chuyển các chất hữu cơ do lá chế 
tạo đến các bộ phận khác của cây, 


. Bảy chữ cải ; tên một loại mạch cỏ chức năng vận chuyển chất hữu cơ 
đo lá đã chế tạo được. 


- Bay chữ cải : tên gọi chung cho nhóm các quả : mơ, đảo, xoài, dừa,... 

. Năm chữ cái : tên mọt loại rễ biển dạng có ở thân cảy trấu không, nhờ 
rẻ này cây có thể leo lên cao. 

. Ba chữ cái : tên một cơ quan sinh sản của cây có chức năng tạo thành 
cây mới, duy trí và phát triển nỏi giống. 

. Ba chữ cái : tên một cơ quan sinh sản của cây chứa các hạt phấn và 
noän. 

. Tám chữ cái : chỉ quá trinh lá cây sử dụng nước và khí cacbônic để chế 
tạo ra tỉnh bột và nhả khi öxi nhờ chất điệp lục, khi cỏ ánh sáng. 
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TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA (tiếp theo) 


II. CÁY VỚI MỖI TRƯỜNG 

Ở cây xanh, không những có sự thống nhất giữa các bộ phận, cơ quan với nhau, 
mả còn có sự thống nhất giữa cơ thể với môi trưởng, thể hiện ở những đặc điểm 
hình thái, cấu tạo phủ hợp với điều kiện mỏi trường. Hãy tìm hiểu một vài trường 
hợp sau đây : 


1. Các cây sống dưới nước 
C1 Môi trường nước có sức nâng đỡ, nhưng lại thiểu ôxi. 
Quan sát và thảo luận : 


Hình 36.3 
A. Cúy súng trằng B. Cây rong đuổi chó: 


~ H.36.2 vẽ 2 cấy ở nước. Hãy chủ ý đến lá của chủng, có nhận xét gi vẻ hình 
dạng lá khi nằm ở các vị trí khác nhau : trên mặt nước (H.36.2A) và chìm 
trong nước (H.36.2B). Giải thích tại sao ? 

~ H.36.3A (cây bẻo tây) có cuống lá phính to, nếu sở tay vảo hoặc bóp nhẹ thấy 
mềm và xốp. Cho biết điểu này giúp gì cho cây bẻo khi sống trồi nồi trên 
mặt nước ? 

— Quan sát kĩ và so sánh cuống lá cây bẻo ở H.36.3A và H.36.3B có gi khác 
nhau 2 Giải thích tại sao ? 
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Hình 36.3 
A. Cây bảo tây khi sóng trôi nổi trên mặt tước B. Cây bèo tây khi sông ở trên cạn 


2. Các cây sống trên cạn 


~-l ~ Các cây sống trên cạn luôn phụ thuộc vào các yếu tổ : nguồn nước, sự thay 
đổi khi hậu (nhiệt độ, ảnh sảng, gió, mưa,...), loại đất khác nhau. 
— Khi quan sát các cây ngoài thiên nhiên, ngưỡi ta có nhận xét sau : 


mọc ở nơi đẩt khô hạn, nắng, gi nhiều (ví dụ : trên đổi trống) thường có 


+C 
rễ lan rộng vả nông. thân thấp . phân cảnh nhiều, lả thường có lớp 


lông hoặc sắp phủ ngoài. 
£ Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát vả ấm nhiều (vi dụ : trong rừng rậm hay 
trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cảnh tập trung ở ngọn. 


Ÿ Hãy giải thích tại sao ? 


3. Cây sông trong những môi trường đạc biết 
-Ì Một vài nơi trên Trái Đất có những điều kiện đặc biệt không thỉch hợp cho đa 
số các loại cây, nhưng một số ít vẫn sống được. Vi dụ : 
~ Cây đước có rẻ chống giúp cây có thể đứng vững trên các bãi lẩy ngập thuy 
triều ở vùng ven biên (H.36.4). 


— Một số loài cây mọc được trên các sa mạc rất khô và nóng, thưởng lả ; 
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+ Các loại xương rồng mọng nước 
+ Các loại có thấp nhưng lại có rễ rất dài : ăn sâu (I1.36.5) hoặc lan rộng và nông 
+ Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thảnh gai. 


` Hãy cho biết những đặc điểm trên cỏ tác dụng øi đối với cây ? 


Hình 36.4. Cây đước với rễ chống Hình 36.5. Các cây ở sa mạc 
A. Xương rồng : 8. Loại cỏ có rẻ dải 


Sống trong các môi trường thác nhau, thải qua quá trình lâu dài, 
ca tanh đã hành thành một số đạc điểm khách nghỉ. 
hò khủ nang thích wgght đó tà cá‡) có thể phân bồ rộng rũi lháp 


ơi trên Thúi Đất : trong twưóc, trên eạn, Đừng ứng, 0g! lạnh,... | 


3. Nêu một vải ví dụ về sự thich nghĩ của các cây ở cạn với môi trường. 


3. Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (xa mạc. đấm lẩy) có những đặc 
điểm gì ? Cho một vải ví dụ. 
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am có biết Ê 
I3 s 


~ Cö lạc đả ở sa mạc có rễ đâm xuống đất sâu tới 20 - 30m hút lấy nước ngẩm. 
trong khi đó phẩn thân, lá trên mặt đất thi tiêu giảm nhiều, Bên cạnh đỏ nhiều loải 
cây khác lại cỏ rễ ăn rộng sắt mặt đất, hút sương đêm. 

~ Ngoài cây đước, ở các bãi triểu lấy ven biển còn có một số cây khác cũng có 
bộ rễ độc đáo, ví dụ như các cây bẩn. mắm có rất nhiều rễ thở mọc ngược lên như 
những mũi chông xung quanh gốc, vừa giúp cây đứng vững trong bùn, vừa làm 
thêm chức năng hô hấp (H.36.6,A). 


~ Các cây đước, vợt, trang sống ở bãi lầy ven biển còn có hiện tượng hiểm thấy 
ở thực vật là hạt của chúng nảy mầm ngay trên cây thành một bộ phận gọi là trụ 
y (H.36.6.B) 
Khi rơi xuống, nỗ cắm vào bùn và mọc thảnh cây mới. Điều nảy giúp cho hạt có 
thể phát triển được trong điều kiện đất ngập nước triều hằng ngày. 


mẩm gắn liền với quả, mang đẩy đủ các phẩn của một cây con sau 


Hình 36.06 
A. Rể thở ở cây bám B. Qua Với trụ Điẳm ở cây vết 


% K5 nề 5 = 


Chung VIII:CñC NHOM THỤC VẬT 


Bài 37 TẢO 9 


Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục hoặc màu vàng. Vắng đó do 
những cơ thể thực vật rất nho bé là ráo tạo nên. Tảo còn gồm những cơ thể lớn 
hơn, sống ở nước ngọt hoặc nước mặn, 


1. Cấu tạo của tảo 


đ) Quan sát táo xoẩn (tảo nước ngọt) 


-l Lấy tảo xoắn trong các mương rãnh, ruộng lúa nước, chỗ nước đọng và nông. 
Tim những bủi sợi màu lục tươi, mảnh như tơ, sở tay vào thấy trơn, nhớt. 

Ý Bảng mắt thường hãy chú 
ÿ đến mảu sắc và kích thước 
của sợi tao, Sau đó hãy quan 
sát kĩ H.37,1 (phông đại qua 
kính hiển vi một phản sợi 
tảo). Nêu nhận xét về hình 2 + 
dạng vả cẩu tạo của tảo xoắn, 3 
Hình 37.1. Hình dạng và cẩu tạo tế bào 

một phản sợi tảo xoắn 


~l — Sợi tảo xoăn có máu lụ 
là nhờ có rhể màu chửa 
điệp lục 1 Thể màu ;2. Vách tế bào ; 3. Nhân tế bào 


~ Tảo xoắn sinh sản sinh 
dường băng cách đứt ra từng đoạn sợi thành những 
táo mới, Nó cũng có thể sinh sản bằng cách kết hợp 
giữa hai tế bảo gẩn nhau thänh hợp từ, từ đó cho ra 
sợi tảo mới. 


b) Quan sát rong mơ (tảo nước mặn) 
Ä1 Rong mơ gặp ð vùng ven biển nhiệt đới như 
nước ta. Chủng thường sống thành từng đám lớn, 
bảm vào đá hoạ 


san hỗ nhờ giá bảm ở gốc. 

Ÿ Quan sát một đoạn rong mơ trên mẫu thật hoặc 
qua hình ve (H.37.2). Nhân xẻt đặc điểm của rong. 
mơ 


Hình 37.2. Một đoạn rong mơ. 


È) Gần đây, một số nhà khoa học có xu hưởng tách tào ra khỏi nhôm Thực vật 


tạ 
to 


lRong mơ có màu nâu vì trong tế bảo ngoài chất diệp lục còn cỏ chất máu phụ 
màu nâu. 


Ngoài sinh sản sinh đường, rong mơ cỏn sinh sản hữu tỉnh (kết hợp giữa tính 
trũng và noàn cấu), 
3, Một vài tảo khác thường gập 

4œ) Tao đơn bào : (xem H.37.3) 


b) Tảo da bảo : (xem H.37.4) 
~Ì Dủ lá đưn bảo hay đa bảo, cơ thể 


cua tao chưa cö thần, rẻ. lá thật sự : : 

(mặc dầu về hình thải đối khi có 

thể có dạng giống thân, lá), bên 

trong chưa phân hoá thành các Hình 37.3. 1. Tảo tiểu cấu (ở nước ngọt : 
loại mô điền hình. 3. Tửo vilic (ở nước ngọt) 


Hình 374. 1. Tảo vòng (ở nước ngọt) ¡ 2. at điệp biển (ở nước mãn) : 
sŸ. Rau cáu (ở nước mặn] ¿ 4. Tạo sừng hươu (d nước mặn] 


3. Vai trò của tảo 
~ Củng với các thực vật ơ nước, khi quang hợp táo thải ra khi õxi giúp cho sự 
hỗ hấp của các động vật ở nước. 
~ Những tảo nhỏ sống trôi nỗi là nguồn thức ãn của cá và nhiều động vật ở 
nước khác. 
- Tạo cỏ thể dùng lảm thức ăn cho người vả gia súc, ví dụ : tảo tiểu cấu (có 
nhiều chẩt đạm vã một ít vitamin C, Bị¿), rau diếp biển, rau câu... 
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— Một số tạo được dùng lảm phân bón, làm thuốc. nguyên liệu dũng trong công 
nghiệp như lảm giấy. hồ dán. thuốc nhuộm... 

~ Tảo cũng có thể gây hại : một số tảo đơn bảo sinh sản quả nhanh gây hiện tượng. 
"nước nơ hoa", khi chết làm cho nước bị nhiềm bản lảm chết cả ; tảo xoắn, tảo 
vòng khi sống ở ruộng lúa nước cỏ thể quấn lấy gốc cây lảm lủa khỏ đẻ nhánh. 


Tủo là những sinh sát mà cơ thể gồm muội hoặc nhiều lề bào, cấu 
tạo rất đơn giản, có yuàm lehúc ham tà TdôH luớn e6 chát điệp lục. 
Hầu hết lào xống ở óc. 

ữ¿ trò của tảo : góp phân cung cấp oi nà thức an cho cúc độn) tật 
Ó nước. Một số lào cũng được dùng làn thưức ăn cho người nà it súc, 
làm thuốc,... Bên cạn) đó tmột số trường hợp tảo cũng g4 hại. 


Câu hỏi ,— 


1. Nếu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn vả rong mơ. Giữa chủng có những điểm gỉ 
khác nhau vả điểm gì giống nhau ? 
2, Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ? 
3. Sau khi tìm hiểu một vải tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung ? (phân bổ. 
cầu Tạo). 
4. Đảnh dấu / vào L] cho ý tra lời đúng trong câu sau ; 
Tao lá thực vặt bạc thấp ví : 
E7 Cơ thể có cẩu tạo đơn bảo 
E1 Sống ở nước 
[_ Chưa có thản, rẻ, lá thật sự. 
&, Quan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc 
nước mưa vả một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở 
trên mặt. chỗ có nhiều vắng cảng tốt. em thấy có gỉ 
khác nhau vẻ màu nước. Giải thích 2 
a 
am cé biết 2 
Một vải táo biến có kịch thước không lồ, cơ thẻ cô 
thể đải tới hãng chục. thậm chí hãng trâm mét. vi dụ : 
tạo lá dẹp sông ở biến ön đới (H,37.5). có thẻ tập 


trung thành đảm lớn. Hinh 37 Š - Tảo lá dep 
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Bài 38 RÊU - CÂY RÊU 


Trong thiên nhiên cõ những cây rất nhỏ bé (nhiều khi chiều cao chưa tới lem). 
thường mọc thành từng đảm, tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Những cây tỉ hon 
đó là những cây rêu, chúng thuộc nhóm Rêu. 


1. Mỗi trường sống của rêu 


-I Khi quan sát ở những chỗ ẩm ướt quanh nhà, quanh lớp học, nơi chân tường hay 
bờ tường, trên đất hay trên thân các cây to.... ta sẽ gặp những thảm rẻu, sở thấy 
mềm, mịn như nhung. Nhìn thật kĩ sẽ nhận ra từng cây. 


2. Quan sát cây rêu 


Rêu có nhiều loại khác nhau, nhưng ta hãy chọn cây rêu 

tường (thường mọc chỗ chân tưởng ẩm. cao khoảng l - 2 

em). Nhổ một vài cây, rừa sạch đất. Nhìn bằng mắt thường 

hoặc qua kính lúp. 

Ÿ Quan sát hình dạng ngoài của cây rêu và đổi chiếu với 
H.38.1, em có thể nhận ra được những bộ phận nảo  /ÿ¡nw 3$,/, Cáy róu 
của } 


~Ì Những sợi nhỏ ở phía dưới thân chỉ là những rể gi¿ có chức năng hút nước. 

Rêu chưa có rễ chính thức. 

~ Thân và lá chưa có mạch dẫn như các cấy có hoa (điều nảy ta 
không thấy được khi quan sát hình dạng ngoài) 


3. Túi bào tử và sự phảt triển của rêu 


 Tủi bảo tử thuộc cơ quan sinh sản. Nhìn các chỉ tiết trong 
H hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nồi giổng bằng gì, và 
đặc điểm của túi bảo tử ? 


1. Cây rêu mang 
túi bào tử ; 

2. Ti bào tử mở 
nắp và các bào 
tử rơi ra ; 

3. Bào tử nảy 
ấm thành cây 
Hình 38.2. Túi bào tử và sự phát triển của rêu rêu con 
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~l Chứ ý - Trước khi hình thành túi bào tử, ở ngọn các cây rêu có cơ quan sinh sản 
hừu tính riêng biệt chứa các tế bảo sinh dục đực (tỉnh trùng) và cải (trứng), sau quá 
trinh thụ tỉnh mới phát triển thành túi bảo tử chứa các bảo tử. 


4. Vai trò của reu 


~ì Rêu cỏ thể sống được ở trên đá hoặc chỗ đất nghẻo chất dinh dưỡng, chỉ cẩn đủ 
độ ẩm. Vì vậy chúng góp phần vào việc tạo thành chất mùn. Có loải rêu mọc ở chỗ 
đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, làm chất đốt. 


Tiêu là nung thưực bật đã có thửn, lá, thang cấu tạo nän đơn giản: ` 
than không phản nhánh, chúa có ruạch dăn Đà ca 6Ó rễ chính 
thức, chua có hoa. Iiêu sinh sản bằng bào tứ. Đó là nhưững thực nột 
sống ở eqn đâu tiên. Reu cùng ới những tực nút Ichác có Lân, rẻ, 
lá phát triển hợp thành nhóm Thực tật bậc cao. 


Tuạ/ sống lrên cạn rung rêu chỉ phái triểu được ö tới trường 
đm wớt. 


Câu hỏi <ˆ _ 


1. Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ? 

2. So sảnh đặc điểm cẩu tạo của rêu với tảo ? 

3. So sánh với cây có hoa, rẻu có gì khác ? 

4*, Tại sao rêu ở cạn nhưng chí sống được ở chỗ ẩm ướt ? 
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Bài 39 QUYẾT - CÂY DƯƠNG XỈ 


Quyết là tên gọi chung của một nhỏm thực vật (trong đỏ có các cảy đương xi) 
sinh sản bằng bào tử như rêu nhưng khác rêu về cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và 
sinh sản. Vậy ta hãy xem sự khác nhau đó như thể nào ? 


1. Quan sút cây đương xi 


Có rất nhiều loại dương xỉ khác nhau, ta có thể 
quan sát một cây dương xỉ bất kì. hoặc cây dương. 
xi thường gặp, giống như hình vẽ (H.39. |). 


Tìm ở những chỗ đất ấm và râm ven đường đi. 
bở ruộng, khe tưởng, đưới tán cây trong rừng,... 
sẽ thấy cỏ nhiều cây dương xỉ mọc. Mặt dưới lá 
cỏ những đổm nhỏ màu xanh đến nâu đậm. Lấy 
những cây đó, nhổ cã rễ, rửa sạch đất. 


a4) Cơ quan sinh dưỡng 


W Hảy quan sát kĩ các bộ phận của cây, ghỉ lại 
đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì ? So 
sánh đặc điểm bên ngoải của thân. lá, rễ cây 
đương xỉ với cây rêu ? 

~l Khác với rêu, cấu tạo bền trong của cây dương. 


xi đã có các mạch dân làm chức năng 
vận chuyển. 


Hình 39.1. Cáy dương .d 


b) Túi bàa tỉ và sự phải triển của đương xỉ 


Ÿ Lật mặt dưới một lá giả lên để tìm xem có thẩy các đốm nhỏ ? Dùng kim nhọn 
øạt nhẹ một vải "hạt bụi" nhỏ trong mỗi đốm, đặt lên phiển kinh quan sắt dưới 
kinh hiển vi, ta thấy những "hạt bụi" đỏ là các tủi bào tủ có hình như sau 
(H.39.2) 
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X»>.?2: 9< 


Hình 39.2. Túi bào tứ và sự phát triển của dương xỉ 


1. Một phán lá nhìn đ mặt đưới có các đốm chứa rải bảo tử ; 2. Túi bào tế với vòng cơ : 
‡ Bảo tử : 4. Nguyên tấn phát triển từ bào tử ; 5 Cảy dương xỉ con mọc ra từ ngưyễn tản (*) 


' Nếu không có mẫu thật, hãy xem hình vẽ. Chú ý đến một vòng tế bảo có vách 
dây màu vàng nâu (gọi là vòng cơ). 
~ Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì ? 
~ Quan sát sự phát triển của bào tử (H59 .2), 
Nhận xét và so sánh với rêu. 


2. Một vài loại dương xỉ thường gập 


Quan sát thêm một vài cây đương xi khác 
qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3). 
~ Sau khi quan sát một số cây đương xi, hãy 

cho biết có thể nhận ra một cây thuộc 
Dương xi nhở đặc điểm nào của lá ? 


Hình 39.3, A, Cây rau bợ Hình 39.3. B. Cây lông cứ lỉ 


(*) Cây đương xỉ con được hình thánh sau quả trình thụ tỉnh giữa tính trùng và tế bảo trừng chữa 
trong các bộ phân riêng lẻ nằm trên nguyễn tản, cây dương xI côn lúc đấu mọc ra tử nguyền tần, 
sau sẽ sống độc lập khi nguyễn tản heo đi 
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3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá 


Các loại cây vừa kể trên củng với nhiều loại quyết khác hiện đang sống đều là 
những cây thân cỏ. Tổ tiên của chúng là những loài quyết cổ đại thân gỗ lớn, sống 
cách đây khoảng 300 triệu năm. Điều kiện khí hậu trên Trái Đất khi đó thích hợp 
cho sự sinh trưởng của quyết (nóng ẩm quanh năm, sương mù và mưa lớn nhiều). 
Chủng phát triển rất mạnh làm thành những khu rừng lớn gồm toàn những cây thân 
gỗ, có cây cao tới 40m (H.39.4). Về sau do sự biến đổi của vỏ Trái Đất những khu 
rừng nảy bị chết và bị vủi sâu đưởi đất. Do tác dụng của vi khuẩn, của sức nóng, 
sức ép của tầng trên Trái Đất mà chúng đẩn dẫn thảnh than đá. 


Hình 39.4. Khu rừng quyết cổ đại 
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9-SINHHOC8-B 


Dương +¿ thuộc tuhuớm Quy/ốt, là nứng thực bật đã eó than, rễ, lá 
thất nà có mạch dàn. Chúng sinh sản bừng bào tử. Bào tử mọc 
thành nguyên tản tà câ‡/ con tuọe ra từ nguyyên làn sau quá trình 
thựt tỉnh, 


Fjâu hỏi È_ 


1. So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo 
phức tạp hơn ? 

2.* Sưu tẩr.t các loại đương xỉ gặp ở địa phương. Nhận xét về đặc điểm chung của 
chúng. Làm thể nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xi ? 

3. Than đá được hinh thành như thế nào ? 


am có biết ˆ 
m có biết 
~ Các lông tơ màu vàng phủ trên thân, rễ cây lông cu li dùng rịt vết thương cẩm 


máu, còn thân rễ dùng làm thuốc. 
~ Cây rau bợ tuy là một loại cỏ dại nhưng có thể dùng làm thuốc chữa sỏi thận. 
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Bài 40 HẠT TRẦN - CÂY THÔNG () 


H.40.1 cho thấy một nón thông đã chín mà ta thường 
quen gọi đỏ là "quả" vì nó mang các hạt. Nhưng gọi như vậy 
đã chỉnh xác chưa ? Ta đã biết quả phát triển từ hoa (đúng 
ra là bầu nhuy trong hoa). Vậy cây thông đã có hoa, quả thật 
sự chưa ? Học bài này ta sẽ trả lời được câu hỏi đó. 


1. Cơ quan sinh đưỡng của cày thông 


Ở nước ta, cây thông khả phỏ biến, nó được trồng ở 
nhiều nơi, có khi thành rừng. Vì thông lả cây gỗ to (ổỏ thể 
cao tới 20 ~ 30 m) nên không thể bứng cả cây mà chỉ có thể 
lấy một cành lá mang cơ quan sinh sản (gọi là nó») về để 
quan sát 


Hình 40.1. Một nón 
thông đã chín 


Hình 402, 1 Mọi cành con mang hai lá; 


W Quan sát và ghi lại các đặc 
điểm của cành, lá thông (H.40.3) 


2. Cơ quan sinh sản (nón) 


Thông cỏ hai loại nón ; nón đực 
vả nón cái. 


 — Hãy quan sát và ghi lại cầu 
tạo các nón đó, đối chiế 
hình vẽ sau : 


lều với các 


Nón đực : nhỏ, màu vàng, mọc 
thành cụm. Cấu tạo nón gồm các 
phần như ở H.40.3A, 


Nán cái : lớn hơn nón đực, 
mọc riêng lẻ từng chiếc. Cầu tạo 


3. Cụm nón đực: 3. Nón cái: 4. Hạt thông có cánh. gồm các phần như ở H.40.3B. 


(*) Õ nước ta có vải loại thông, trong bài nảy nói đến cây thông nhựa hay cồn gọi lủ thông hai lá 


(có hai lá mọc tử một cảnh con). 
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Hình 40 3A. Hình cẲI dọc nón đực Hình 40-38. Hình cắt dọc nón cái 


1 Trục nón 1. Trục nón 
3. Váy (nhị) mang túi phẩn 3. Váy (lá noãn) 
3. TRi phẩn chứa các hại phẩm 3. Noãn 


— Sau khi quan sát nón thông hãy dùng bảng dưới đây để so sảnh cẩu tạo của 
hoa và nón, điển đấu + (có) hay — (không) vào các vị trí thích hợp : 


Nói 1” . ~ ' 
ciác— Ä%..- nh. 
~ Từ bảng trên, hãy cho biết : có thể coi nón như một hoa được không ? 


~ Quan sát một nón cái đã phát triển : 


Tìm các hạt, hạt có đặc điểm gì ? Nằm ở đâu ? Hãy so sánh nón đà phát triển 
với một quả của cây có hoa (quả bưởi) và tìm ra điểm khác nhau cơ bản. 


Từ những điều trên, ta có thể trả lời được câu hỏi nêu ở phẩn đầu của bải. 
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4. Giá trị của cày Hạt trần 


=1 Nhiều cây Hạt trần có giả trị : cho gỗ tốt và thơm (thông, pơmu, hoàng đản. kim 
giao...) và trồng làm cảnh vì có dáng đẹp (tuế, bách tán, trắc bách diệp, 
thông tre,...) 


Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóin thực tật đã có cấu tạo phức 
tạp : than gỗ, có muạch dân. Chủng sinh sàn bằng hạt nàm lộ trên 
các lá noän hỏ (bì Đậy/ tới eó tên là Hạt trân). Chúng chưa có ho 
nà quả. 

Các ea Hạt trân ở nước ta đêu eó giá trị thực tiễn, 


Câu hỏi. — 


1. Cơ quan sinh sản của thông lả gì ? Cấu tạo ra sao ? 


2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xi 


3m có biết Pa 


~ Một số cây Hạt trần rất lớn, sống 
rất lâu năm, như cây xêcôia ở 
Châu Mĩ cao tới-1 50m, tuổi thọ 
từ 3 500 — 4 000 năm (H.40.4). 

~ Ở nước ta nhiều cây Hạt trần có 
giá trị cao bị khai thác mạnh 
nên đang có nguy cơ bị tiêu 
diệt. như hoảng đản, pơmu, 
thông Đả Lạt,... Vì vậy cẩn có 
biện pháp bảo về tốt. 


Hình 40.4. 


Cáy vẽcöia 
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Bài 41 HẠT KÍN - ĐẶC DIÊM CỦA THỤC VẬT HẠT KÍN 


Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như : cam, đậu, ngô, 
khoai,... Chúng cũng còn được gọi chung là những cây Hạt kín. Tại sao vậy 2 
Chúng khác với cây Hạt trần ở đặc điểm quan trọng gì ? 


Từng nhóm 2 - 3 người hãy quan sát cây của nhóm mình đã chuẩn bị trước, 
và ghi nhớ các đặc điểm. 
a4) Cơ quan sinh dưỡng 
~ Thân : dạng thân (thân gỗ hay thân cỏ), kích thước (to, nhỏ hay trung bình). 
~ Lá : cách mọc, kiểu lá (lá đơn hay lá kép), kiểu gân lá. 
~ Rễ : nếu có thể, hãy nhổ một cây con quan sát rễ, xác định kiểu rễ (rễ cọc hay 
rễ chùm). 
b) Cơ quan sinh sản 
~ Hoa : cách mọc (đơn độc hay thành cụm). 
~ Đài : màu sắc của đài. 
~ Tràng : màu sắc, cánh hoa rời hay dính. 
= Nhị : đếm số nhị. 
~ Nhuy : dùng đao cắt ngang bầu nhuy để xem noän ở trong đó, noãn nhiều hay 
it, hay chỉ có một. 
~l Ở hoa, các lá noãn khép kin thành bầu mang noãn bên trong, do đó khi tạo thành quá 
äš hạt (do noăn biến thành ) cũng được nằm trong quả. Hạt như vậy gọi là hạ kín. 
'Ÿ Lấy một quả để kiểm tra lại điều trên. 
~ Trao đổi giữa các nhóm hoặc quan sát thêm một số cây khác như : dâm bụt, 
đậu, cải, ổi, bưởi, cả, bí ngô, huệ, lay ơn.... Sau đó lập thành bảng, ví dụ : 


| sổ : 
STI| Cây Dạng| Dạng | Kiểu Gân Cánh Quà  |Môi trường. 


thân | rễ lá lá hoa | (nếu có) sống 
1 |Bưởi ' gỗ | cọc ' đơn |hìnhmạng. rời | mọng ở cạn 


2 | Đậu cỏ | cọc | kép hình mạng| rời | khô, mở ở cạn 
3 ¡ Huệ | cỏ | chùm đơn | song song ( đính ở cạn 
|4 


Bèo tây, cỏ | chùm | đơn | hình cung | dính ở nước 


~ Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của các cây có hoa. 


Hạt kín là nhóm Fiuực tật có hoa. Chàng có một số đạc điểm chung 
hư sữM + 

Cơ quan sinh dường phát triển đa dạng (rễ cọc, rẽ chùm, thân gó, 
thân có, lá đơn, lú kép,...), trong than có thạch dân hoàn thiện. 


Có hoa, quở. Hạt nàn trong quả (trước đó là noãn nàm trong bâu) 
tà thỘt wu thể của các cây, Hạt kín, tà nó được bảo nệ tốt hơn. Hoa 
tà quả có tất nhiều dạng khác nhau. 


AMOi trườn sống (la dựng. Đây là nhóm thục 0ặt liến hoá hơn cả. 


Câu hỏi `_ 


1. Đặc điểm chung của thực vật Hạt kin ? 

2, Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gi phân biệt, trong đỏ điểm nào 
là quan trọng nhất 2 

3* Vi sao thực vặt Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ? 

4. Kê tên Š cây Hạt kín có đạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau. 


am có biết 2 
~ Thực vật Hạt kín cỏ khoảng 300 000 loài (chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện 
biết), trong đó ở Việt Nam có khoảng trên |0 000 loải 


— Bẻo tấm là cây Hạt 
kin bé nhất và đơn giản 
nhất : cơ quan sinh 
đường chỉ là một phiến 
nho, móng, máu lục với 
một rễ. 


~ Cây nong tâm ở Nam 
Mĩ có lá khổng lổ, 
đường kính tới hơn Im, 
trông như một chiếc 
nong nõi trên mặt 
nước (H.4]). 


lình 41. Cây nong tắm 


lầ6 


Bài 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM 


Các cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh san. 
Đề phân biệt các cây Hạt kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chủng thành các 
nhóm nhỏ hơn, đó là lớp, họ.... Thực vật Hạt kín gồm hai lớp : Lớp Hai lá mầm và 
lớp Một lá mầm. Mỗi lớp có những nét đặc trưng. 


1, Cây Hai lá mâm và cây Một lá mảm 
Các cây hạt kín có thể có : 
~ Kiểu rễ cọc hay kiểu rễ chủm. 
~ Kiểu gân lá hình mạng hay kiểu 
gân lá hình cung, song song. 
— Kiểu hạt hai lá mấm hay kiểu 
hạt một lá mầm của phôi. 
Quan sát kĩ H.42,1 : 
~ Căn cử vào các đặc điểm cua lá, 
rẻ, hoa mà em có thể nhận ra 
được từ hình vẽ, hãy phân biệt 
cây Hai lá mẩm và cây Một lá 
mẩm theo mẫu sau : 


Hình 42.1. A. Cáy Hai lá mắm (cảy đừa can) : 
B_ Cây Một lá mắm (cây rẻ quạt) : 


~ ~ Giữa hai lớp này còn có một đặc điểm phân biệt quan trọng nữa (nhưng ta 
không nhìn thấy trén hình), đó ố lá mầm của phôi ở trong hạt (xem lai 
H.33.1 và H.33.2). Cũng từ đặc điểm này người ta đặt tên cho mỗi lớp. 


~ Số lả mầm cua phôi là tiêu chuẩn chính để phân biệt hai lớp, nhưng thưởng. 
khó nhận thấy khi quan sát hình dạng ngoài của cây. Vì vậy người tả phải dựa 
vào các dấu hiệu khác dễ nhận biết hơn (rễ, gân lá....). 
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cây thuộc lớp Một lá 


~ Thân cũng lả một đấu hiệu giúp phân biệt : hầu hết cải 
mẩm đều có dạng thân cỏ (trừ một số ít có dạng thản đặc biệt như cau, dừa, 
tre, nứa,...), còn các cây Hai lá mầm thì có thân đa dạng hơn (thân g, thân có, 


thân leo....). 
3, Đạc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mắm và lớp Một lá mám 


 - Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa hai lớp Hai lá mẩm và 


lớp Một lá mầm. 
~ Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H.42.2 
Sau đỏ hãy xếp chúng vào một trong hai lớp : 
Cây số ] : thuộc lớp. 
Cây số 2 : thuộc lớp, 


Hình 42.2. Một vài loại cây Hạt kín 


-l Ta đã biết thực vật Hạt kín rất đa đạng, trong thiên nhiên có thể gặp những 
trường hợp ngoại lệ, vi dụ : có cây hoa không cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, 
lá của một vải cây Hai lá mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,... Trong 
những trường hợp nảy, để nhận biết cây thuộc lớp nảo cần phải dựa vào nhiều đặc 
điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào một đặc điểm nào đó. 


Các ca Hạt kín được chúa thành hai lớp : lớp Hai lá tâm tà lớp 
Một lá mâm. Hai lúp này, phân biệt ớứi nhau chủ yếu ở số lá muâm: 
của phới ; ngoời ra cờn một ài dấu hiệu phân biệt lháe nhá lriểu 
rẽ, kiếu gữn lá, số cánh hoa, dạng thân,... 


————. 


CAuhỏi —_ 


1. Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ? 

2. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mẩm nhờ những. 
dấu hiệu bên ngoài nào ? 

3. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mẩm và 3 cây Một lá mẩm khác nhau. Dùng băng 
dính gắn lá vào một tờ giấy. 


am có biết 
1m Có Điệt £_ 
Các cây lương thực chủ yếu của chúng ta (lúa, lúa mì, ngô) thuộc lớp Một lá 


mắm ; còn các cây thực phẩm chủ yếu (rau muống, các loại cải, bầu, bí, mướp, cà 
chua...) thuộc lớp Hai lá mầm. 
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Bài 43 KHÁI NIÊM SƠ LƯỢC VỀ PHÂN LOẠI THỰC VẬT 


Chúng ta đã tìm hiểu các nhóm sinh vật từ Tảo đến cảy Hạt kín. Chúng hợp 
thành giới Thực vật. Như vậy, giới Thực vật gồm rất nhiều đạng khác nhau về tô 
chức cơ thể. Đề nghiên cứu sự đa dạng của giới Thực vật, người ta phải tiến bành 
phân loại chúng. 


1. Phần loai thức vật là gì ? 


Ý Hãy chọn một trong hai từ sau đây : giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ 
trống cho thích hợp : 


— Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất 


~ Nhưng giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có 
SỰ ... ... về tổ chức cơ thế và sinh sản. 


Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng 
vào các nhóm lớn hay nho theo trật tự nhất định gợi là Phân loại thực vật. 


3. Các bạc phản loại 
Thực ra, trong Phân loại thực vật, tư "nhóm" không được sử dụng chỉnh thức. 
Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau : 
Ngành - Lớp - Bộ - Họ ~ Chỉ ~ Loài 
Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật 


cùng bậc cảng ít. Như vậy, loài là tập hợp của những cá thê cỏ nhiều đặc điểm 
giống nhau về hình dạng. cấu tạo.... 


ức ngành fliực vật 


Nhìn vào sơ đồ sau đây ta sẽ hình dung được khái quát sự phân chia của giới 
Thực vật, tảo vả sự phát triển của nó. 
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Chưa có thân, lá, rễ ; Đã có thân, lá, rẻ ; 
sống ở nước là chủ yếu sống trên cạn là chủ yếu 


_ Các ngành Tảo. Rể giả, lá nhỏ hẹp, — Rẻ thật, lá đa dạng ; 
có bảo tử ; sống ở các nơi khác nhau 
sống ở nơi ấm ướt 


¡Ngành Rêu Có r8 từ Có hạt 


` Hãy tiếp tục phân chia ngảnh Hạt kin thành hai lớp (Hai lá mắm và Một lá mắm) 
theo cách trên. 


Liệc tìm hiểu sự giống nhau nà khác nhau gJiaa các dựng? thực nát 
để phám chỉa chủng thành các bác phâm loại gọi là Phân loqi 
thựrc nội. & 
Giúói Thực tật được chìa thành nhiều ngành có những đạc điểm 
khúc nhau. Dưới nành còn có eác bậc phân loqi tháp hơn : lój), Độ, 
họ, chủ, loài. Loài là bậc phân loi e0 sỏ. 


Câu hỏi ` 


1. Thể nào là Phân loại thực vật ? 
3. Kẻ những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó. 
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Bài 44 — SỰ PHÁT TRIỀN CỦA GIỚI THỰC VẬT 


Giới Thực vật từ những dạng Tảo đơn giản nhất đến những cây Hạt kín cấu tạo phức. 
tạp có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thể nào ? 
1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới 'Fhực vật 
~ Giới Thực vật ngày nay từ các dạng Tảo cho đến các cây Hạt kín, không phải xuất 

hiện cùng một lúc, mà chúng đã trải qua quá trình xuất hiện dẫn dần gắn liễn với 

điểu kiện môi trường. Đó cũng chính là quá trình phát triển của giới Thực vật. 

Người ta đã tóm tắt quá trình ụ triển của giới Thực vật bằng sơ đồ sau (H.44) 


1ụ 6Ä: lật 
Tảo. M Dương sĩ 


lạt kin 
xế” 
Š Ạ xi cổ $ 


Tiếp tục khô hơn do 
Mật Trời chiếu sang 
liên tục 


| 


Ï 
Khi hậu trở nên 
khô và lạnh hơn, 


| 


Khí hâu nóng và 
rất Ẩm 


ki S2 1o 25<6R2rc3/2easgnnesbiesrsTr=zzzsa2zzs 


Các thực c H | 
cạn đầu tiên: 
(Quyết luii Các lục địa mới xuất hiện 
diện tích đất liền mở rộng. 
Tảo nguyên thuỷ | 
h ị 
Ì Các đại dương chiếm 
-—E 1 phần lớn diên tích Trái Đất 
Các cơ thế sống. : 


đầu tiền 
Ninh 44. Sơ đá phát triển của giới Thực vật 


` ~ Nghiên cứu sơ đố, đọc kĩ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng 
a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bảo rất 
đơn giản 
b) Khi các lục địa mởi xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu 
tiên xuất hiện. đỏ là các Quyết trần phát triển từ Tảo đa bảo nguyên thuy và là tổ 
tiên của Rêu, Quyết. 


„€) Khi hâu trở nẻn khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác 
sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngảy nay vả Hạt trần. 


142 


đ) Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bảo nguyên thuy là nhừng đại diện 
đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các Tảo sống ở nước. 
e) Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nẻn khô hơn do Mặt Trời chiếu sáng liên tục, 
các Hạt trần nguyên thuỷ dần dần bị chết, thay vào đó lả các Hạt trần ngày nay và 
Hạt kín. 
ø) Khi trên Trái Đất khí hậu còn rất nóng và ẩ ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo 
thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xi cỏ). 
— Sau khi đã có một trật tự đúng các đoạn câu trên, đọc kĩ lại và cho biết : 
+ Tổ tiên chung của các thực vật là gì ? 
+ Giới Thực vật (từ Tảo đến Hạt kín) đã tiến hoá như thể nào (về đặc điểm 
cấu tạo và sinh sản) ? 
+ Có nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với điều kiện mỏi trường 
thay đổi ? 
3. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật 
~l Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba 
giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên 
quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường. 
Ÿ Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì ? 


Giới Thực tật xuất hiện dần dân từ những dạng đơn giản thất . 
đến thưừng dạng phe tạp nhất, th hiện sự phát triển. Trong quá 
trành này, ta thấy/ rõ thực »ật tà điêu kiện sống bên ngoài liên 
quan hật thiết sói nhau : khỉ điêu kiện sống tha‡/ đổi thà những ` 
thực nật nào không thích rỉ được sẽ bị đào thải và thay) thế bởi 
những dạng thích nghá hoàn hào hơn Đà do đó tiến hoá hơn, 
Quá trành phát triển của giới Thực nứt có ba giai đoạn chính : | 

Sự xuát hiện œùa các (0 thể Ở WMÓG. 

Các thutc tật ở cạn lân lượt uất hiện. 

bói xuất hiện tà chiếm ru thể của các thạc, tật Hạt lún. 


c=—— —~——~—>——>—- - ~-—==~— ——. ——1 


Am hỏi 
c ———== - ề : 
1. Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thê sống 
được trong môi trường đó ? 


me 


. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so 
với thực vật ở nước ? 

3. Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nảo ? Đặc điểm gỉ giúp chủng thích 

nghỉ được với điểu kiện đó 2 
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Bài 45 NGUỒN GỐC CÂY TRÔNG 


Xung quanh ta có rất nhiều cây cối, trong đó cỏ những cây mọc dại và cây được 
trồng, Vậy giữa cây trồng và cây hoang đại cùng loài có quan hệ gì với nhau, và 
so với cây dại, cây trồng có gì khác ? 


1. Cây trông bắt nguồn từ đâu ? 


` ~ Hãy kể tên một vải cây trồng và công dụng của chủng ? 
~ Cho biết cây được trồng với mục đích gì ? 

-1 Từ thời xa xưa, con người chưa biết trồng cây mà chỉ thu nhặt quả. hạt, củ.... 
của cây cối mọc dại trong rừng làm thức ăn. Về sau do nhu cẩu sống, người ta 
phải giữ lại giống của những cây này để gieo trồng cho mùa sau nên mới có 
cây trồng, 


3. Cây tróng khác cày đại như thể nào ? 


3 
*W Nhin H.45, hãy nêu 


tên các cây cải trồng 
và cho biết bộ phận 
nảo của chủng được 
sư dụng ? 


EI Sự khác nhau giữa : 


cây trồng vả cây dại 
cùng loài được biểu 
hiện ở bảng sau : 


'`Y — Hãy kể tiếp một vài vi dụ khác 


~ Giải thích vì sao có sự khác nhau đó ? 


3. Muôn cải tạo cày trông căn phải làm gì ? 
C1 - Dùng những biện pháp khác nhau (như lai giống, gây đột biển, kĩ thuật di 
truyền,...) để cải biến đặc tính di truyền của giống cây. 
~ Chọn những biến đổi có lợi, phủ hợp nhu cầu sử dụng, loại bò những cây xấu, 
chí giữ lại cây tốt để làm giống. 
— Nhân giổng (bằng hạt, bằng chiết, ghép,...) những cây đáp ứng nhu cầu sử 
dụng. 


~ Chăm sóc cây, tạo những điều kiện thuận lợi (tưới nước, bón phân, bắt sâu....) 
để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt. 


Cây trông bát ngôn từ eâ/ dại. Tuờ theo mục đích sử dụng mà từ 
một loài câ‡) dạš ban đâu con người đã tạo ra được nhiêu thứ câ‡/ 
trởng khác za ù tốt hơn hàn tổ tiên hoang dại đa chúng. 

Nhò khả nang cải tạo thuc tật của cơn người, ngàt na‡/ đã có rất 
nhiều thứ cây) trông khác nhau. 


GAuhỏi — 


L. Tại sao lại có cây trồng 2 Nguồn gốc của nó từ đâu ? 
2. Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu cỏ sự khác nhau đó ? Cho một vài 
ví dụ cụ thể. 


3. Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt. 


3m có biết .` 
am có biết, 


~ Con người biết trồng cây từ khoảng I0 000 —15 000 năm trước. 
~ Quê hương của cây lúa lá Ấn Độ vả vùng Đông Nam Á mả hiện nay vẫn còn thấy 
cây lúa hoang dại. 
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Chuong [X: VRITRÒ CỦñ THỤC VẬT 


Bài 46 THỤC VẬT GÓP PHẦN ĐiỀU HOÀ KHÍ HÀU 


Ta đã biết thực vật nhỡ quá trình quang hợp mã có vai trồ quan trọng trong việc 
tông hợp thức ăn nuôi sống các sinh vật khác. Nhưng vai trò của thực vật không chỉ 
có thể, chủng còn có ý nghĩa to lớn trong việc điều hoả khí hậu, bảo vệ môi trường. 


1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbónic và ðxi trong không khí được ôn định ? 


Ÿ Quan sát H.46.1. hày cho biết vai trỏ của thực vật đối với việc điều hoà lượng 
khi cacbỏnic vả ôxi trong không khí ? 


©O; _———— | Khíeacbônle (eo¿)và 
Z_._—_~ |ðlÍ©a]Yong hông hÍ|. 


Quang hợp ` PO: 
M. N 
Í | N 
Ị L 
` 
Ẹ \À 
sa ae \Ì 
CÓ; 
Phản huý Đót cháy 
Hợp chất có cacbon Hình 46.1. Šv đó trao đổi Khí 


3. Thực vật giúp điều hoà khí hậu 

+ Trong củng một khu vực nhưng giữa nơi có rừng cây và nơi trồng. khi hậu 
không hoàn toản giống nhau. Sự khác nhau đó được ghi lại thành bảng so sánh 
sau đây : 
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Các yếu tố khí hậu Ngoài chỗ trống (A) Trong rừng (B) 


Ánh sắn Nắng nhiều, gay gắt Ánh sáng yếu 
& 


'Ÿ Từ bảng trên, hãy cho biết : 
— Lượng mưa 
~ Nơi 
~ Từ đó rút ra kết luận gỉ ? 


ữa hai nơi A và B khác nhau như thế nào ? 


ên nhân nảo khiển khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau ? 


3. Thực vật làm giảm ô nhiệm mới trường 


Hình 46.2 là một trong 
những hình ảnh vẻ sự ô nhiễm 
môi trường không khí. Khí thải 
từ khỏi nhả máy cỏ rất nhiều 
cacbônic và bụi 
W Để giảm bởi tác hại của 

những cột khói như thể nảy, 
bên cạnh những biện pháp 
kỉ thuật người ta còn có thẻ 
trồng nhiều cây quanh khu 
vực nhà máy. Em hãy giải 
thích tại sao ? 


¬l~ Lá cây có thê ngăn bụi và Hình 46.2. Ô nhiễm môi trường không khí 
khi độc giúp khỏng khi trong 
sạch 


~ Mội số loài cây như bạch đàn. thông có thẻ tiết ra các chất có tác dụng tiêu 


diệt một số vĩ khuẩn gãy bệnh. 


— Tản là cầy có tác dụng giảm nhiệt độ mỗi trường trong khu vực khi 
trời năng, 
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Trong quá trình quang hợp, thực 0ứt lầu ào khí caebônie nà 
nhà ra khá 6i ; nhưng trong guá trình hô hấp thì ngược lại. Do 
đó thực tát œó ®di trò giữ can bàng các khí này trong Ihóng hi. 
Jhò tác dụng cản bót únh sảng tà tác độ gió, thực 0@t có 0d¿ trò 
quan trọng trong tiệc điêu hoà lthứ hậu, lân THỢN tua của 
khu tục. ì | 
Ahững nơi có nhiêu cây đối nht Ở từng rừng núi thường œó không —— 
khí trong lành tà lá cây có tác tụng ngan Dụi, thiệt một số 0í ` 
khuẩn, giảm ð nhiễm môi trường. 


Câu hỏi. — 

1. Nhở đầu thực vặt cö khả năng điều hoả lượng khi öxi và cacbônic trong không 
khi ? Điều này có ý nghĩa gì ? 

2, Thực vặt có vai trò gì đổi với việc điểu hoả khí hậu ? 

3. Tại sao người ta lại nói "rừng cây như một lä phôi xanh” của con người 2 

4. Vi sao cẩn phải tích cực trồng cầy, gây rừng ? 


3m có biết ¿` 


Mỗi năm | ha rừng đã nhá vào không khi l6 — 30 tấn ôxi. Ôxi thoát ra được giỏ 
phát tản vào khoảng không gian rộng lớn, duy trì sự sống ở mọi nơi. 
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Bải 47 THỤC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 


1. Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn 


Người ta đã đo lượng chảy của dỏng nước mưa rơi xuống rừng yếu hơn nhiều 
so với nơi không có rừng, vì nước mưa khi chảy qua tán lá được giữ lại một phần 
rổi mới rơi xuống đất chử không xối thẳng xuống như khi không có cây 
(xem H.47.]). 


Lương 
chảy 
9.6mŠ/giây 


Hình 47.1. Lượng chảy của dòng nước múa ở 2 nơi khác nhau 
A. Có rừng ; B. Đồi trọc 


tình 472. 
Đất dồi trọc 
bị xói mòn 
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` Căn cứ vào thông tin trên. hây cho biết : điều gì sẽ 
trọc (H.47.1B) khi có mưa 7 Tại sao ? 


y ra đối với đất ở trên đổi 


~1~ Mội hiện tương tương tự có thể xảy ra ở các bở sông, bở biển đó là hiện tượng 
xói lờ do không có cây ở ven bờ. 


— Rẻ cây có vai trò giữ đất. Do đó khi có mưa lớn, đất trên các đổi trọc dễ theo 
dòng nước trôi xuống, gây hiện tượng xói mòn (H.47.2). Cũng tương tự. nếu ven 


bở sông, bờ biển không có cây giữ đất, khi có sóng mạnh hoặc mưa bão cũng 
gây hiện tượng xói lờ. 


2. Thực vật gúp phân hạn ché ngấp lụt, hạn 


Nếu ta công nhận rằng : sau khi có mưa lớn, đất ở đổi trọc (H.47.1B) bị xói mòn, 
hây cho biết điều gì sẽ xây ra tiếp theo đó ? 


~l Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị xói mòn theo nước mưa trôi 


xuống làm lấp lòng sông. suối : nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp. 
gây ngập lụt ; mặt khác tại nơi đó đất không giữ được nước gảy ra hạn hản. 


Hình 47.3. Ngập lụt trên quốt lộ Ì 


(Ảnh : Nguyễn Dãn) 
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4. Thực vạt góp phản bao vệ nguồn nước ngàm 


_l Xem lại H.47.1A (khu vực có rừng), ta thấy nước mưa sau khi rơi xuống rừng 
sẽ được giữ lại một phần vả thấm đẩn xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy 
ngẩm, rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông,... Đó là nguồn nước 
quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp. 

Như vậy, có rừng không những tránh được nạn hạn hán mà còn bảo vệ được 
nguồn nước ngắm. 


Thực oật, đạc biệt là thực tật rừng, nhờ eó hệ rẻ giữ đất, tán cứ?) 
cửn bói sức nước chảy do mua lớn gâ‡/ ra, nên có tai Erò quan ` 
trọng trong tiệc chồng xói mờn, sụt lỏ đất, hạn chế Lũ lụt cũng uc 
giữ được nguồn nước ngâm, tránh hạn hán. 


CAuhỏi —_ 


Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đề ? 


1, 
2. Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ? 
3 


. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ? 


am có biết 
m có biết, 


~ Ở nước ta, mỗi năm 1ha đất trống (không có rừng) bị trôi mất ¡73 tấn đất mặt, 
trong khi đó nếu có rừng che phủ thì mất I tấn đất. 

~ Hồ Thác Bà hằng năm nhận khoảng 2.7 triệu tấn chất lắng đọng do rừng đầu 
nguồn bị phá làm xói mòn trôi xuống. 
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Bài 48 VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI - 
ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 


1- VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT 


Trong thiên nhiên, các sinh vật nỏi chung có quan hệ mật thiết với nhau vẻ thức 
ăn vả nơi sống. Ở đây, chúng ta tìm hiểu vai trò của thực vật đối với động vật. 


1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ân cho động vật 


-l Ta đã biết hẩu hết lượng öxi trong khí quyển là do cây xanh nhả ra trong quá 
trinh quang hợp, vả cũng nhờ quá trinh quang hợp, thực vật đã tông hợp được 
các chất hữu cơ. 


'Ÿ Hày cho biết 


~ Lượng öõxi mả thực vật nhả ra đó có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khảe (kế 
cả con người), 


— Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên ? 


~ Quan sát H.48.l, hãy kể thêm một số loài động vật khác cũng ăn thực vật 


Hình 48.1. Thực vật là thức ân của động vật 


m 
xi 


Có thể lập thánh bảng sau ; 


Tên Thức ăn 
an vật Lá Rễ, củ Cá cây Quả Hạt 
Chim sẻ “ 
Thỏ ⁄“ ⁄ 


-l Ngoài vai trò chính là thức ăn của động vật, một số ít trường hợp thực vật cũng 
có thể gây hại đổi với động vật. Ví dụ : 


— Một số tảo ở nước khi sinh sản quá nhanh (gọi là hiện tượng nước "nỡ hoa"), 
sau khi chết làm ô nhiễm môi trường nước, đẩu độc cả và c; 


ở nước. 


ác động vật khác 


— Một vải cây độc đối với cơ thể một số động vật như cây duốc cả. người ta 
dùng cây này để diệt cá đữ trong đẩm nuôi thuỷ sản. 
2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật 


Ÿ Quan sát H.48.2. Những hình ảnh này cho ta biết điểu gì 2 Kể một vài ví dụ khả 
về động vật trong thiên nhiên "lấy cây làm nhà" mả em biết, 


Hình 48.2. Thực vật là nơi xinh sống của động vật 


~l Thực vật chẳng những cung cấp nơi ở mà cỏn là nơi sinh sản cho một số loài 
động vật. 
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Thực bật đóng nai trò quan trọng trong đời sống động oột, Chúng 
cuug cấp thức ữn cho thiêu đớng uất (bà bản thân những động nật. 
mày lại là thúc an cho động tật khác hoặc cho con agười), cung 
cấp ô#¿ dùng eho hô hấp, cưng cấp nơi ở bù nơi sinh sửn eho một 
SỐ động oúi. 


Cau hỏi — 


. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ? 


I 
2. Kể tên một số loài động vật ăn thực vật. 
3. Trong các chuỗi liền tục sau đây : 


là thức ăn là thức ăn 
Thực vậ ——> Động vật ãncö —————> Động vật ăn thịt 
hoặc : 
là thức ăn là thức ăn 
Thực vậ. ————> Động vật ————~ Người 


hãy thay thế các từ động vật, thực vật bằng tên con vật hoặc cây cụ thể. 


II- THỤC VẬT VỚI ĐỜI SÔNG CƠỜN NGƯỜI 


Có bao giờ chúng ta tự hỏi : nhà ở và một số đổ đạc cũng như thức ăn, 
quần áo,... hằng ngày của chúng ta được lấy từ đầu ? Nguồn cung cấp các sản phẩm 
đó một phần lớn là thực vật. 


1. Những cây có giá trị sử dụng 


' ~ Hãy cho biết thực vật có thể cung cấp cho chúng ta những gì dùng trong đời 
sống hằng ngảy ? 


~ Đề phân biệt cây theo công dụng, người ta đã chia chúng thành các nhóm cây 
khác nhau. Ví dụ : 


154 


~ Tìm thêm một sổ cây khác ở địa phương, điển vào bảng. 
— Đọc bảng trên, em có nhận xét gì ? 
~) Có khi với cùng một cây nhưng có nhiều công dụng khác nhau. tuỳ bộ phận sử dụng. 


2. Những cấy có hại cho sức khoẻ cøn người 
~1 Bên cạnh đại đa số cây có ích cũng có một số it cảy có hại cho sức khoẻ con 
người nếu ta sử dụng chúng không đúng cách. Ví dụ 
~ Cây thuốc lá : Thuốc lá lả cây công nghiệp, lá được chế biển lảm thuốc hút. 
Trong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt lả chất nicôtin được dùng để chế 
thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá, nhất lả hút nhiều. thì có hại đo chất nicötin 
thấm vảo cơ thể sẽ ảnh hưởng đến bộ máy hỏ hấp. dễ gây ung thư phỏi. Vì 
vậy ta không nên hút thuốc lá, đặc biệt khi còn nhỏ tuổi. 


® 


Hình 48.3. Ngọn cáy thuốc phiện Hình 484. Ngọn cáy cán xa 


" 
3 


~ Cây thuốc phiện (H.48.3) : Trong nhựa tiết ra từ quả của cây này chứa nhiều 
moocphin là chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện. Khi đã mắc 
nghiện thì rất khỏ chữa. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khoẻ và gây hậu 
quả xấu không những cho bản thân mả cho cả gia đình và xã hội. Hiện nay ở 
nước ta đã xoá bỏ những vùng trồng cây thuốc phiện. 

~ Cây cần sa (H.48.4) : Tác hại giống như cây thuốc phiện. 


Thực oột, nhất là thực ạt Hạt kín có cỡng dụng nhiên mại. 
Ý nghĩa linh tế của chúng tất lớn : cho gÖ dùng trong #ã/ dựng 
tù cúc ngành công n0ậợbiệp, cưng cấp thức ăn cho người, dừng làm 
thuốc,... Đó là nguôn tài nguyên thiên nhiên qMj gìá, chúng ta 
cân bảo =ệ nà phát triểm nguồn tài nguyên đó để làm giàu cho 
TỔ quốc. 

Bên cạnh đó œũng có tột số cây có hại eho sức lehoẻ, elứng ta cân 
hết sức thận trọng khi khai thác hoặc tránh sử dụng. 


Ị 
Ỉ 
Í 
ị 


cảm arrxm—er 


CAu hỏi —_ 


1. Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế 
nảo ? Cho một vài ví dụ cụ thể. 

2. Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ? 

3. Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế ? 

4. Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nảo ? 


am có biết ˆ 
m có biệt (_ 


Trong ngành Hạt kín có các họ cây tập trung nhiều cây củng công dụng. Ví dụ : 

—_ Họ Lúa : có nhiều cây lương thực (lúa, ngô, kê, lúa mi,...) hoặc cỏ cho gia súc, 

— Họ Cải, họ Bẩu bí : eó nhiều cây rau (các loại cải, su hảo, bẩu, bí, mướp, 
Su SU....). 

— Họ Cúc, họ Lan : có nhiều cây làm cảnh vì hoa của chủng thường rất đẹp. 

— Họ Dừa : có nhiều cây công nghiệp (cọ, dửa, mây, song,...) dùng đan lát, làm 
đổ mĩ nghệ, làm bàn ghể,... 
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Bài 49... BẢO VỀ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT 


Mỗi loái trong giới Thực vật đều có những nét đặc trưng vẻ hình dạng, cấu tạo. 
kích thước, nơi sống.... Tập hợp tất cá các loài thực vật với các đặc trưng cúa chủng 
tạo thành sự đa đạng của giới Thực vật. 

Hiện nay có một thực trạng là tính đa dạng của thực vật đang bị suy giảm đo tắc 
động của con người. Vì vậy cần phải báo vệ sự đa dạng của thực vật. 


1, Đà dang cua thức vát là gi 2 


~1 Tính đa đạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cả thể của loài và 
môi trường sống cúa chủng, Nó được biểu hiện bằng : 
~ Số lượng các loài và sô lượng cá thể trong mỗi loài. 
~ Sự đa dạng cua môi trường sống. 


3, 1ìnHt hình đa đạng của thức vàt ở Việt Nam 
a) Việt Nam có tính da dạng cao về thực vật 


~l Các nhà Thực vật học ở Việt Nam đã cung cấp những số liệu phản ảnh tính đa 
đạng thực vật ở nước ta như sau : 
- Số lượng các loài thực vật có mạch (Quyết, Hạt ẩn, Hạt kín) cỏ tới trên 
13 000 loài. Rêu và Tảo cũng có tới I 500 loài. Rất nhiều loài có giá trị kinh 
tế và khoa học 


~ Môi trường sống cua các loài thực vật rất phong phú : dưới nước (ao. hồ. sông, 
biển....), trên cạn (từ bờ biền đến vùng núi cao), tạo nên nhiều sinh canh 
khác nhau. 


b) Sự suy giam tính da dạng của thực vái ở Vì 


~) - Nguyên nhân : nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cũng, 
với sự tản phá tràn lan các khu rừng đề phục vụ nhu cầu đời số 


— Hậu qua : nhiễu loại cây bị giám đáng kể về số lượng, môi trường sống cua 
chúng bị thu hẹp hoặc bị mất đi. nhiều loài trợ nên hiểm. thậm chỉ một số loài 
có nguy cơ bị tiêu diệt. 

Những loài thực vật quý hiểm xuất hiện ngày càng nhiều. Thực vật quý hiểm là 

những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mật khác và có xu hướng ngày càng 
itđi do bị khai thác quá mức. 


Các nhà thực vật học nước ta đã thông kẻ được trên 300 loài thực vặt quý hiểm 
ở Việt Nam. 


Một vải ví dụ vẻ thực vật quý hiểm : 


ấy gỗ to. cao tới 25 — 30 m. mọc trong rừng rậm nhiệt đới từ 


Quang Nam vào đến Đồng Nai, Kiên Giang. Cây cho gỗ quý, thớ mịn. văn đẹp, 


không bị mối mọt, dùng đóng đỗ đạc cao cấp (sa lông, sập gụ. đổ chạm khảm,...). 
Hiện nay loài cây này đang bị khai thác rất mạnh vả nơi sống bị thu hẹp (H,49.1). 


~ Cây tam thất lả loại eö lầu năm, có thân rẻ hình củ, Cây mọc rải rắc dưới tản 
rừng rậm ở núi cao vùng Sa Pa (Lào Cai). Đây là cây thuốc quý được ưa chuộng 
vỉ củ của nó có tác dụng bố máu, tăng hồng cầu, tăng lực, chữa cẩm máu, thổ huyết 
vả nhiều bệnh khác. Loài cảy nảy vốn hiểm lại đang bị khai thác mạnh nên có thể 
đang bị tuyệt chủng (H.49.2) 


Hình 49.1. Cảnh cảy trắc Hình 49 3. Cáv tam thái 
` Hãy kể tên một vài loài cây quý hiểm mả em biết. 


3. Các biện pháp bảo vé sự đa dạng của thực vật 
~ Ngân chặn phá rừng đề bao vẻ môi trường sống của thực vặt. 


~ Hạn chế việc khai thác bửa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng 
cả thể của loài. 


~ Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tổn... để bảo vệ các 
loài thực vật, trong đó cỏ thực vật quý hiếm. 
~ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loái quý hiếm đặc biệt. 


~ Tuyền truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để củng tham gia bảo vệ rừng. 


Sự đa dạng của thực »Ạt được biểu hiện bằng số lượng loài nờ cú 
thể cửa loài trong các mới trường sống tự nhiên. 

Việt Nam có sự đa dạng 0ê thực tật khá cao, trong đó nhiều loài 
có giá trị hưng dang Đị giảm sút do bị hai thúc 0à môi trường 
sống của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiớm. 

Cân phải bảo sệ sự da dạng thực ột nói chủng nà thục tật wJ 
hiếm nói riêng. 


Câu hỏi — 


1 
2 
ä 


Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ? 
Thể nảo là thực vật quý hiểm ? 
Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ? 


am có biết 
am có biết ,— 


~ Việt Nam hiện có trên 100 khu báo tồn thiên nhiên đã được chỉnh phủ 


ng nhận 
với điện tích khoảng 2 triệu hecta. Một vải khu vườn Quốc gia nổi tiếng như 
Cúc Phương. Tam Đảo. Ba Vì, Cát Tiên... 

Sau khi một số khu bảo tổn tự nhiên được thành lập và đi vào hoạt động, hầu 
loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt diệt ví dụ như : hổ, báo, sao la,... (động 
vật) ; trắc, gụ, giáng hương, câm lai,... (thực vật) đã được bao vệ. 
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Chung X; VI KHUẨN: NẮM - ĐỊA Y 


Bài 50 VI KHUẨN 


Trong thiên nhiên có những sinh vật hết sức nhỏ bé mả bằng mắt ta không thể 
nhìn thấy được, nhưng chủng lại cỏ vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sức 
khoẻ con người. Chúng chiếm số lượng lớn và ở khắp mọi nơi quanh ta, đó là các 
vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn và virut. 


1. Hình dạng, kích thước và câu tạo của vi khuẩn 


Vì vi khuẩn có kích thước rất nhỏ nén 
muốn biết hình dạng vả cấu tạo của chủng, 
ta phải quan sát dưới kính hiển vị có đệ 
phỏng đại lớn, 


Ý I1.50.] vẽ phỏng to một số dạng vì khuẩn. 
Nhìn vào đỏ, hãy cho biết ví khuẩn có 
những hình dạng nào ? 

1~ Kích thước : Vi khuẩn cỏ kích thước rất 
nhỏ, mỗi tế bảo chỉ từ L đến vải phần 
nghin milimet 


— Cẩu tạo : Ví khuẩn gồm những cơ thể 
đơn bào, riêng lẻ hoặc cỏ khi xếp thành 
từng đám, từng chuỏi. Tế bảo có v 
bao bọc, bên trong là chất tế bảo, chưa có 
nhân hoàn chính. Hình 50.1. Các dạng ví khuẩn 


— Một số ví khuẩn có roi nén có thể di chuyển được. 


3. Cách đỉnh dưỡng 


Iiẩu hết vi khuẩn không mảu vả khỏng có chất diệp lục như ở thực vật nên 
những vi khuản nảy không tự chế tạo được chất hữu cơ. chủng phải sống bằng các 
chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh), hoặc sông. 
nhờ trên cơ thẻ sống khác (kí sinh). Cá hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là đj 
dưỡng. Một số Ít vì khuẩn cùng có khả năng tự dưỡng. 


I60 


3. Phân bỏ và sỏ lượng 
Một số tài liệu cho biết : 

~ Trong Igam đất ở cánh đồng có tới hảng trăm triệu ví khuẩn, đặc biệt đất tết 
(giảu chất hữu cơ) có tới ó — § tỉ vi khuẩn. Ngược lại, I gam đất ở sa mạc chị 
có vài vạn vị khuẩn. Ở các lớp đất sâu 5m cũng có vi khuẩn nhưng cảng xuống 
sâu số lượng cảng Ít. 

~ Trong nước, nhất là nước bẩn, cỏ nhiều vi khuẩn : IemŠ nước nảy có hàng vạn 
đến hàng chục vạn vi khuẩn. 

— lemŠ không khí ở thành phố cũng có hàng vạn tới hàng chục vạn vi khuẩn. 
nhưng không khí trong lảnh ở biển hoặc trong rừng thì số lượng vi khuản cỏ 
rất ít. 

W Từ những sổ liệu trên, em có nhận xét gì về sự phân bổ vi khuẩn trong 
tự nhiên 2 

_1 Nhờ khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào nên vi khuẩn cö thể 
có số lượng nhiều như vậy trong các môi trường phân bố. Người ta tính ra rằng 
trong điểu kiện thuận lợi chỉ sau 12 tiếng đồng hồ, từ một vi khuẩn ban đầu có. 
thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới. Nhưng trong thực tế, có nhiều điều kiện 
bất lợi đối với vi khuẩn nên chủng cũng bị chết nhiều. 


Vì khuẩn là nhường sinh oặi rất nhỏ bề, có cấu tạo đơn giản (tế bào 
cua œó nhan hoàn chỉnh). 

Hãu hết 0ê kauẩn hông có chất diệp lục, hodi sinh hoặc kí sinh 
(trù một số ft có thể tựt dưỡng). 

Vi khuẩn phân Đố rất rộng rủi trong thiên nhiên nà thường túi số 
tượng lớn. 


dau hỏi —_ 


1. Vi khuẩn có những hình dạng nảo ? Cấu tạo cua chúng ra sao ? 
2. Ví khuẩn dinh đường như thể nào ? Thế nảo là vi khuẩn kí sinh. ví khuẩn 


hoại sinh ? 


HT SINHHOCU ê ló] 


VI KHUẨN (tiếp theo) 


4. Vai trò của vỉ khuẩn 


Vi khuẩn phân bố rộng rãi và có số lượng lớn nên chúng đóng vai trỏ khả quan 
trọng trong tự nhiên vả trong đời sống con người. Tuỷ theo tác dụng mà người ta 
chia chúng làm hai loại : cô ích vả cỏ hại. 

a) Vì khuẩn có ích 
Ñ: Xác động vật, 

thực vật chết 
Á : Các muối khoảng 


Hình 50.2. Vai trò của ví khuẩn trong đất 


ẤT Quan sát H.50.2, điền vào các chỗ trống trong đoạn câu sau đây bằng các từ 
thích hợp cho trước : w khuẩn, muối khoáng, chất hữu cơ. 

Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được ... 
biển đối thánh các .. Các chất này được œ 
nự cơ thể, 

Xác đóng vật và lá, cảnh cây rụng xuống được vi khuẩn ở trong đất phân huy 

thành mùn rồi thành muối khoảng cung cấp cho cây sử đụng đề chế tạo thành 

chất hữu cơ nuôi sống cơ thể. 

— Một số vị khuẩn phân huỷ không hoàn toàn các chất hừu cơ thánh các hợp 
chất đơn giản hơn chửa cacbon. Nhừng chất náy bị vủi lấp hoặc lắng sâu 
xuống đất trong thời gian dải, không bị phân huy tiếp tục nữa. tạo thành than 
đả hoặc dầu lữa. 


. ở trong đất 
sử đụng để chế tạo 


nuôi 


162 tt SINHIĐCB RE 


~= Mội số vi khuẩn khác (vi dụ vi khuẩn cộng sinh 
với rễ cây họ Đậu tạo thành các nốt sẳẩn — 
H.§0.3) có khả năng cổ định đạm. Do đó trồng 
các cây họ Đậu có nốt sẵn sẽ bổ sung được 
nguồn chất đạm cho đất. 

~ Nhiều vi khuẩn gây hiện tượng lên men và được 
con người sử dụng để chế biển một số thực 
phẩm như muối dưa. muối cà. làm dấm, lảm 
sửa chị 


~ Vị khuẩn còn cỏ vai trò trong công nghệ sinh học : 
tổng hợp prôtẻin, vitamin BI2, axit glutamic (để 
lâm mi chính), làm sạch nguồn nước thải và môi 
trường nước nói chung, sản xuất các sợi 


thực vậ 
b) VÌ khuẩn có hại 


Hình S03. Nổi sản (TÌ 
Bên cạnh các vị khuẩn có ich, rất nhiều vỉ khuẩn các rễ cây họ Đậu 
gây hại. 
 - Có những vi khuẩn ki sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một 
ệnh do vì khuẩn g; 


~ Các thức ăn, rau, quả. thịt cá.... để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc 
ướp muối) thì sẽ như thế não ? Có sử dụng được không ? 


~ Các vi khuẩn kỉ sình gãy bệnh cho người (cả thực vật, động vật), nhiều vi khuẩn 
hoại sinh làm hỏng thức ăn vì chúng gây õi thiu hoặc thối rữa. Các rác rười cỏ 
nguồn gốc hữu cơ, các xác động vật, thực vật chết để lâu ngày bị các vỉ khuẩn 
phân huy gây mùi hôi thối làm ö nhiểm mồi trường. 


Š. Sơ lược về virut 

Vi khuẩn đã nho vá cẩu tạo đơn gian, nhưng virut còn nhỏ và đơn giản hơn nhiều. 
_ Những thông tin sau đây cho biết khải quát các đặc điểm của virut : 

~ Kích thước : rất nhỏ, chi khoảng 12 — 50 phần triệu milimet. 


~ Hinh dạng : đạng cầu, dạng khối nhiều mặt, dạng que, dạng nòng nọc với một 
phản đầu hình khối và phần đuôi hình trụ. 


~ Cấu tạo : rất đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào. Chúng chưa phải là dạng cơ thể 
sống điển hình. 
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~ Đời sống : kỉ sinh bắt buộc trên các cơ thể sóng khác. 
— Vai trỏ ; khi kỉ sinh virut thường gây bệnh cho vật chủ. 
Hãy kê tên một vải bệnh đo virut gây ra. 


Vì khuẩn có odi trò trong thiên nhiên eà trong dời sống cơn 
người : chúng phân lu) các hợp chất hữu cd thành các chất 0Ó e0 
để cây sử dụng, do đó bảo đàm được nguồn nặt chất trong tự 
nhiên ; Đĩ khuẩn góp phân hành thành tham đú, dâu lửa, Nhiều bỉ 
uuẩh có ích được ứng địng trong công #ủghiệp nà nôn) nhỉ). 

Bên cạnh đó œWig có nhiêu 0ì khuẩn có hại : ga bệnh cho tưới, 
tật nuôi, cá trồng bà gãy hiện tượng thối rữa làm hỏng thúc ân, 
Ó nhiÈy 1ThÓI IPHỜN. 


âu hỏi. — 


1. Vi khuẩn có vai trỏ gì trong thiên nhiên ? 
2. Vi khuẩn cỏ vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ? 
3. Tại sao thức ăn bị ôi thiu ? Muốn giữ cho thức ăn khỏi bị thíu thị phải lâm thể nào ” 


3m có biết .ˆ 


~ Cỏ một dạng sinh vật rất gẩn với vỉ khuẩn vì tế 
bảo của chủng củng chưa có nhân điển hình, 
nhưng lại khác huấn ở chỗ trong tế bảo có 
chất điệp lục, đó là các khuẩn lam. 


~ Trong lá bẻo hoa đầu có một loài khuẩn lam cộng 
, cô khả năng chuyên 
nitơ tự do thành đạng muổi dễ hấp thụ như một số 
vi khuẩn. Vì vậy trong nông nghiệp bẻo hoa dâu 
được dùng làm phân xanh cỏ giả trị, Hình S0 4. Khuẩn bèo dua 


Bài 51 NẤM 


Đổ đạc hoặc quần ảo để lâu nơi ẩm thấp sẽ thấy xuất hiện những chẩm đen, đỏ 
là do một số nấm mốc gây nên. Nấm mốc lả tên gọi chung của nhiều loại mốc mả 
cơ thể rẩt nhỏ bẻ, chúng thuộc nhỏm Nấm. Nấm cũng còn gầm cả những loại lớn 
hơn, thường sống trên đất âm, rơm rạ hoặc thân cây gỗ mục. 


A - MỐC TRÁNG VÀ NẤM RƠM 
MỐC TRẮNG 


Cơm nguội hoặc ruột bánh mỉ để thiu, chỉ sau một vài ngảy sẽ thấy trên bể mật 
xuất hiện những sợi trắng như bông, quấn chẳng chịt lấy nhau. Đỏ lả mốc trắng. 


1. Quan sát hình dạng và cấu tạo mốc trắng 
Muốn quan sắt mốc trắng ta có thể tự gây mốc bằng cách lấy một Ít cơm nguội 
hoặc bảnh mì cho vào đĩa hoặc khay men, có thể vẩy thêm một chút nước cho đủ 
ẩm, Vải ba ngảy sau các sợi mốc trắng đã 
phát triển, và trên bể mật mốc có những 
đốm nhỏ màu hơi sm, lấy ra quan sát. 


Dùng kim hoặc tăm tre có mũi nhọn gạt 
nhẹ một it sợi mốc trắng cùng với những 
đốm tròn nhỏ. đặt lên phiến kính và nhỏ 
thêm một giọt nước rồi đem sơi dưới kinh 
hiển vi, ta sẽ thấy mốc trắng có hình đạng 
như ỡ H.51.1. 


' Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi 
(độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hinh vẽ . 
Ghỉ lại nhận xét về hình dạng vả cấu tạo 
của mốc trắng (để ý giữa các tế bảo sợi 
mốc có thấy vách ngăn không 2). 


Hình SI.I. Móc trăng 
A. Hình dạng chung mốc trắng 
với rủi bào tử (F) : 
B. Túi bào tử về to với các bào rử (2) 


~1 ~ Mũc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều. bên trong cỏ chất tế bào 
và nhiều nhản, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, 
không màu, không có chất điệp lục và cũng không có chất màu nảo kh 


— Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh : các sợi mốc bảm chặt vảo 
bánh mì hoặc cơm thiu hút lấy nước và chất hữu cơ để sống. 


~ Mộc trắng sinh sản bằng bảo từ. Đỏ lá hình thức sinh sản vô tính, 


3. Một vài loại nấm khác 
~l - Mốc tương : để ú xôi làm tương. 
~ Mốc xanh : từ 1 loại mốc xanh có thể chiết lấy chất kháng sinh pênixilin. 


— Nấm men : để làm rượu (H.S 


HÍ- NAM RƠM 


Nấm rơm là một loại nấm 
mũ, thưởng mọc quanh chân 
các đồng rơm, rạ mục ; trên 


đ n. Về mùa mưa chúng 
ẳ ễ ẻ Ù 2. Mó. Ũ ụ 
phát triển nhiều. Hinh SI 2. Một vài loại móc khác 
1. Mốc xanh : 3. Mốc tương ; 3. Năm men 


Có thể quan sát nấm rơm hay bất kì một nấm mũ nào khác mà ta thu lượm được. 


-l Hình 5I.3A vẽ một "cây nấm" như ta vẫn quen gọi. Thật ra đó là cơ quan sinh 
sản của nấm. còn cơ quan sinh dưỡng lả những sợi máu trắng nằm bám trên 
giá thể. 


Hình 51.3. A. Cấu lạo mát năm mã ; B. Năm rơm: 


1. Mũ năm ; 3. Các phiển mỏng ¿ Š, Cuổng đớn. #. Các sợi nấm 


Quan sát cấu tạo của "cây" nấm 
~ Nhìn hình vẽ với các ghi chú trên hình, phân biệt các phần của nấm (mũ nấm, 


cuống nấm. chân nấm), 


ó6 


~ Nhin ở mặt dưới mũ nấm thấy có gì ? 
~ Nếu có mẫu thật, hãy lấy một phiến mong dưởi mũ nấm, đặt lên phiến kinh. 
dùng đầu kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kinh hiển vi sẽ thấy gì ? 

“1 Cẩu tạo nấm rơm (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần : phần sợi nấm là 
cơ quan sinh dường và phần mù nấm là cơ quan sinh sản. mũ nấm nằm trên 
cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bảo tử. Sợi nấm 
gồm nhiều tế bảo phân biệt nhau bởi vách ngân, mỗi tế bào đều có 2 nhản và 
cũng không có chất diệp lục. 


Cũ thể nấm gônm những sợi không màu, một số Ét có cấu tạo đơn 
bào (uẩm ?men). Nhiêu nắm có e0 gan sinh sản là ni nắm, Có 
ấm lún whưng cũng có nấm rất bé, phải nhàn qua kính hiển 0ì 
MGi2kcodtk2M0611723-.2 10`gU 2452203201 


(Câu hỏi ˆ—— 


I. Mốc trắng và nấm rơm có cẩu tạo như thể nảo ? 
Chúng sinh sản bằng gì ? 

2. Nấm có đặc điểm gỉ giống vi khuẩn ? 

3.* Nấm giống và khác táo ở điểm nào ? 

4. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, 
trên cây gỗ mục, trong rừng ẩm.... các loại nấm mù 
khác nhau. 


Tìm có biết 


Cỏ một loại nấm có thể "dự báo thò đỏ là nấm 
báo mua (H.Š1.4). Gọi như vậy vì nỏ chỉ xuất hiện vảo 
mùa mưa, khi không khí rất ẩm, đẩy hơi nước. Do đó 
nếu thấy nấm này xuất hiện thì ta biết là trời sắp mưa. 
Nấm bảo mưa khá to, bằng cái mũ đội đầu. Xung 
quanh cây nấm có một tấm mạng màu vàng, hình nón, 
như tấm ảo mưa choàng bên ngoài cây nấm. Hình 51-4. Nấm báo mưu 
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NẤM (tiếp theo) 
B - ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TẨM QUAN TRỌNG CỦA NẤM 
1- ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
Trao đôi tháo luận : 


~ Tại sao kh 
đỏ trong phỏ 


nuốn gáy mốc trắng người ia chỉ cần để cơm hoặc bánh mi ở nhiệt 
z và có thể vảy thêm ít nước ? 


~ Tại sao quần áo hay đổ đạc lâu ngày không phơi nắng hoặc để ở nơi ẩm 
thường bị nấm mốc ? 


~ Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được ? 


1L, Điều kiện phát triển của năm 

=l Cũng như các cơ thẻ không có chất điệp lục khác, nẩm chí sử dụng các chất hữu 
cơ cỏ sẵn. đặc biệt lä các chất hữu cơ thực vật. Ngoài thức ăn. nấm cần nhiệt độ 
thich hợp đẻ phát triển, tốt nhất là 255C ~ 30%C. Õ @°%C nấm không phát triển 
được, nước sỏi ]00%C giết chết nhiều loại nấm. Ngoài ra nấm cũng cẩn độ âm 
đề phát triển. 


2. Cách đỉnh dương 
~l ~ Nhiều nẩm hút chất hữu cơ cỏ trong đất giầu xác thực vật. phân động vật, lá, gò 
mục,... Đó là những mẻ hoại si, Những nấm khác lại sống bám trên cơ thẻ 
sống (thực vật, động vật. người). chủ yếu là thực vật. Đó là những zế &¿ sinh, 
— Ngoài hai hình thức ki sinh và hoại sinh, một số nẩm còn cộng sinh. Vị dụ, 
nẩm cộng sinh với một số loại táo thành địa y. 


1I - TẨM QUAN TRONG CỦA NẤM 


~¬l Đất với đời sống con người, nẩm vừa cô ích vừa có hại. 
1, Năm có ích (H.S1.5) 


Hình 51.5. Một vàt dệt có ích 
A. Ndm hương , B. Nấm sò : C. Nâm lình chỉ 
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=1 Bảng sau đây ghi rõ công dụng của một số nấm 


2. Năm có hại (H.5I.6) 


=1 Bên cạnh mặt có lợi, tác 
hại của nấm cũng khả lớn. 

— Nhiều nẩm ki sinh trên 
thực vật đã gây bệnh cho cây 
trồng làm thiệt hại mùa màng, 
Ví dụ nấm von sống bám trên 
thân lúa lắm cho cây lúa bị 
nhạt màu, cao vống lên và cho 
bông nhỏ. hạt lép : nấm than 
ngõ (H.S1.6A) kỉ sinh trên cây 
ngô làm hỏng bắp. Ngoài ra 
còn nhiều nấm gây bệnh cho 
các cây trồng khác như mốc 
bồng, chẻ, cao su, cả phê, 
khoai tây (H.SI.6B), cam, 
quýt... 

— Một số nấm kí sinh trên 
người có thẻ gảy bệnh như 
bệnh hắc láo, chứng nước ăn 
chân,... Vì vậy cẩn giữ vệ sinh 
thân thẻ để tránh các bệnh 
ngoài da do nấm kí sinh gây ra. 


Hình 51.6. Naim có hại 
A. Nấm gây bệnh ở bắp ngõ : 
B. Nâm gây bênh ở lá và củ khoai tây 


Hình Š].7. Một số nấm độc 
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Bào tử của nhiều loại nấm mốc có ở khắp nơi trong không khi, rơi vào nơi có 
điều kiện thuận lợi là chúng phát triển, làm hỏng thức ăn, đổ uống, các đổ dùng... 


~ Một số nấm rất độc, ăn phải có thể gây rối loạn tiêu hoá, làm tê liệt hệ thần 
kinh trung ương như nấm độc đỏ, nấm độc đen, nẩm lim,... (H.51.7). Nếu ngộ độc 
nặng có thể bị chết. Việc phân biệt nấm độc và nấm ăn được rất khó. Do đó khi sử 
dụng nẩm làm thức ăn phải hết sức thận trọng, không ăn nấm lạ. Khi bị ngộ độc 
nấm phải kịp thời rửa ruột và đưa ngay đến bệnh viện để điều trị, 


Nấm là những cơ thể dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh). Ngoài 
thúc an là các chất bữa c0 có sữn, nấm cân nhiệt độ oà độ ẩm 
thích hợp để phái triển. 


Wđm có tâm quan trọng lớn trong thiên nhiên tà trong đời sống 
con người. Bên cạnh những nắm có ích cũng có nhiều nắm có lợi. 


Câu nói — 


1. Nấm có cách dinh dưỡng như thể nào ? Tại sao ? 

2. Nấm hoại sinh có vai trò như thể nào trong tự nhiên ? 

3. Kể một số nấm có ich và nấm có hại cho người. 

4, Hãy tìm trong vườn trường hoặc vườn nhả em những cây có bệnh do nấm và 
quan sát xem cây bị bệnh ở bộ phận nào ? 
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Bài 52 ĐỊA Y 


Nếu để ý nhìn trên thân các cây gỗ ta thấy có những màng vậy máu xanh xám 
bám chặt vào vỏ cây. Đỏ chỉnh là địa y. Vậy địa y là gì ? 


1. Quan sát hình dạng, cấu tạo 


Dũng tay hoặc mùi dao tách những vảy địa y bảm trên thân cây. hoặc cắt mảnh 
vỏ cây có những mảng địa y bám chặt, Ở miễn nủi có thế gặp trên thân một số cây 
những địa y có hình sợi phân nhánh như cành cây. 


 ~ Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y đã thu được, đổi chiếu với 
H.52.1 vả cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y. 


~ Quan sát H.52,2 có nhân xét gỉ về thành phần cấu tạo của địa y ? 


Hình 52.1. Các dạng địa y Hình S22. Cấu tạo trong của địa y 
A. Địa y lính vảy ; 1. Táo - 3. Sơï nâm 
8. Địa ý hình cảnh 


-l Địa y là một dạng đặc biệt được hỉnh thành do sự chung sống giữa một số loại 
tảo và nấm. Các sợi nấm hút nước và muối khoảng cung cấp cho táo. Tảo nhờ 
có chất điệp lục, sử dụng chúng đẻ chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cả hai 
bên. Trong cuộc sống chung nảy táo và nấm đều có vai trò nhất định, không 
bên nảo lệ thuộc hoàn toản vảo bên nào. Hình thức sống đó gọi là cóng sinh 
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= Vẻ hinh dạng bên ngoài, địa y cỏ thẻ hình váy, đỏ là những bản móng. dinh 
chặt vào vỏ cây, hoặc hình cảnh, trồng giống một cảnh cây nhỏ phần nhảnh, 
cùng cỏ khi như một bủi sợi mắc vảo cảnh cây. 

~ Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bảo tạo mảu xanh nằm xen lẫn với 
những sợi nấm chăng chịt không màu. 


2. Vai trò 


Vì địa y rất phổ biển trong thiên nhiên và sống được ở những nơi khô cản nẻn 
chúng đóng vai trò "tiên phong mở đường". Chúng phân huy đá thành đất vả khi 
chết đi tạo thành một lớp mùn làm thức ấn cho các thực vật khác đến san 


Một số địa y là thức ãn chủ yếu của loài hươu ở Bắc Cực. 


Ngoài ra người ta còn dùng địa y đẻ chế rượu, nước hoa, phâm nhuộm và 
làm thuốc. 


Địa 1 là tạng sinh tật đạc Điệt gởm tảo tà nuẩm cộng sinh, thường 
sống bám trên thân cúc câu gô hoặc trên đá. 

Địa đóng ed¿ trò trong Điệc tạo thành đất cà đững đó giá trí 
kônh tế. 


Ầ 8 
tau hỏi - - 
1. Địa y cỏ những hình dạng nào 2 Chủng mọc ở đầu 2 


2. Thành phần cầu tạo của địa y gồm những gì ? 


3. Vai trò của địa y như thể nào 3 


Bài 53 THAM QUAN THIÊN NHIÊN 


Chúng ta đã quan sát. nghiên cứu các cơ quan : rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt của 
thực vật có hoa. Quan sát nghiên cứu các nhỏm sinh vật cỏ cấu tạo từ đơn giản đến 
phức tạp, nhưng chúng ta chưa quan sát chúng trong thiên nhiên, chưa biết chúng 
phân bố như thế nào vả thích nghỉ ra sao trong các điều kiện sống cụ thể. 

Buổi tham quan thiên nhiên sẽ giúp các em cúng cố và mở rộng kiển thức về 
tính đa dạng vả thích nghĩ của thực vật trong những điều kiện sống cụ thể của môi 
trường. Qua quan sát, nhận xét thực vật trong thiên nhiên, các em sẽ yêu quý và 
báo vệ thực vật. say mê nghiên cứu tìm hiểu thế giới thực vật đa dạng và 
phong phú. 


I- CHUẨN BỊ CHO BUỔI THAM QUAN THIÊN NHIÊN 
1, Địa điểm 


Địa điểm tham quan thiên nhiên gần trường như : vườn cây, vườn rau, đồng 
ruộng, ao, hồ, công viên, vườn hoa thành phố... 

Tuỷ địa phương có thể quan sát các cây trong rừng, trên đổi. núi, rừng ngập mặn 
hay những thực vật mọc dưởi chân núi gần bở biển,... 
2. Chuàn bì 

đa) Môi học sinh cẩn chuẩn bị 

~ Ủn tập kiến thức ; ôn lại những kiến thức đã học trong sách giáo khoa. 


~ Dụng cụ cá nhân - bút, số, mũ (nón), áo mưa. 
~ Kẻ sẵn bảng sau : 


Mỗi trường. | Đặc điểm hình 

Tên cây | Nơi: |sống (địa hình | thái của cây | Nhóm 
thường gợi| mọc | đất đai, nắng (thân, lá. thực vật 
gió, độ ẩm,...) | - hoa, quả) 


Nhận xét 


| ` 
HE SE) Ì 


173 


b) Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị 


— Bay đào đất. — Keo cất cây 

— Kim mũi mác — Kẹp ep tiêu bản 
~ Túi nilông trong (túi pöliêtilen ) — Vợt thuy sinh 
— Kính lúp cầm tay. ~ Panh 


~ Máy ảnh (nếu có) 
— Một số nhãn bằng giấy trắng Tên cây : 
(5cm x 8em), buộc chỉ một đầu, Địa điêm lấy mẫu : 
ghi sẵn : 


Mới trường : 


Ngày lấy mẫu : 


Ngươi lấy mẫu :. 


HÍ - NÓI ĐUNG BUỔI THÁM QUẦN THIÊN NHIÊN 


- Quan sát ngoài thien nhiên 

Quán sát theo nhóm. 

Tất cả các nhóm đẻu quan sát nội dung a) và b) và làm nội dung ø) 

Các nội dung còn lại tự chọn hoặc theo sự phân công của lớp. 

a) Quan sát hình thái của thực vật, nhạn xét đặc điển thích nghì của thực vật 
với môi trường 

~ Quan sát một số thực vật : rêu, dương xi, một sổ cây Hạt trần như thông. tùng.. 
trắc bách diệp,... 

~ Quan sát cây thuộc ngành Hạt kín, chú ý quan sát rễ, thân, lá, hoa. qua. Tìm những 
điểm khác nhau giữa cây thuộc lớp Một lá mẩm và cây thuộc lớp Hai lá mắm. 

~ Quan sát hình thái mội số cây mọc trên mặt nước như bẻo, rau muống. 
trong nước như sen. súng, rong đuôi chị So sánh chúng vị 
tử đó tìm đặc điểm thích nghỉ của thực vật với môi trường nước. 


¡ mọc 


cạn, 


b) Nhán dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm 

— Xác định : nấm, địa y không phải là thực vật. 

— Nhận dạng và xác định tên một số cây quen thuộc (tên thường gọi). 

— Vị trí phản loại (tới ngành. lớp) của những thực vật quan sát được ở trên mặt 
đất, nước. 
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©) Quan sát biến dạng của rễ, thân, lá 

— Quan sát hình thái của một số cây có rễ, hoặc thân, lá biến dạng. 

- Nhận xét môi trường sống của những loại cây đó. 

~ Nhận xét về sự thay đổi chức năng của các cơ quan biến dạng. 

Ví dụ : cây xương rồng. sống nơi khô hạn. Có lá biến dạng thành gai giúp cảy 
hạn chế sự thoát hơi nước ; thản màu xanh, mọng nước làm chức năng quang hợp. 
thay lá và dự trữ nước. 


d) Quan sát, nhận xét mới quan hệ giữa thực vải với thực vật và giữa thực vật 
với động vớt 


— Quan sát hiện tượng cây mọc trên cây. 

— Quan sát hiện tượng "cây bóp cổ”. 

~ Quan sát thực vật sống kí sinh như tầm gửi, dây tơ hồng. 
~ Quan sắt : sự thụ phấn nhờ sâu họ, chím lảm tổ trên cây... 


~ Nhận xét quan hệ giữa thực vật với thực vật và thực vật với động vật. 


e) Nhận xét về sự phản bó của thực vật trong khu vực tham quan 
— Số loài thực vật nào nhiềi 


, số loài nào ít? 
~— Số lượng thực vật Hạt kín so với các ngành khác ? 
— Số lượng cây trồng so với cây hoang đại ? 


Ø) Thu thập vật mâu 

Giáo viên hướng dẫn học sinh các nhóm thu thập vật mẫu trên nguyên tắc bao 
về thực vật : 

~ Chỉ được thu hái những vật mẫu cho phép với số lượng 41 

~ Thu hái vật mẫu theo nhóm. 

¬ Lấy vật mẫu nào, phải ép ngay vào kẹp ép cây không đề bị hư hóng. 


(Để báo vệ cây cối, tuyệt đối không được nhớ cây, hái hoa bể cành Irong công 
viên, vườn hoa, vườn cày. Phải chọn lọc khi thu hát nà, chỉ kí: mẫu 2 những cấy 
mọc dụï). 


3, hi chép 
~ Ghi chép ngay những điều đã quan sát được. 
— Thông kẻ vảo bảng ké sẵn. 


— Khi thu hải mẫu, ghi nhãn, buộc vào cây trước khi ép cây để tránh nhầm lần 
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mì 


3. Báo cáo buồi tham quan 
Các nhóm báo cáo kết quả quan sát và những nhân xét của nhóm mỉnh trước lớp. 
— Những nội dung chung ma cả lớp phải thực hiện (nội dung I, 2). 
~ Những nội dung mả nhỏm được phân công. 
~ Những kết quả thu thập vật mẫu. 


~ Những thắc mắc của nhỏm chưa giải quyết được. 


III- BÀI TẬP VỀ NHÀ 

|. Hoàn thiện bảng (đã chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên). 

2, Tập lắm mẫu cây khô. 

Dùng mẫu đã thu hải được trong buổi tham quan thiên nhiên để làm mẫu 
cây kh. 

~ Yêu cầu mẫu cây : với cây gỗ chọn cảnh vừa phải, có đủ hoa. quả, lả không bị 
sâu, không rách ; với những cây nhỏ như dương xi. cỏ đại... thì đảo cá rẻ. rũ 
sạch đất, 

~ Cách tiến hành : đặt ngay ngắn mẫu cây lên nửa tờ giấy báo đã gấp đôi, gấp 
tờ bảo lại. 


Xếp các mẫu vảo trong cặp ép cây, 
Cặp ép cây làm bằng những thanh gỗ hoặc thanh tre, nửa ghép lại thành một 
khung mắt cáo (30cm x 45cm). Ghép các thanh bằng dây thép hoặc đỉnh nhỏ. 
Dùng dây vải buộc chặt kẹp ép cây. Nền cập dưới vật nặng rồi đem phơi nắng 
hoặc sấy cho đến khô. 


Hằng ngảy thay giấy báo. Sau I~2 ngảy không phải nén cặp bằng vật nặng nữa, 

Sau khi mẫu cây khô. lấy mẫu ra 
đặt lên tờ bia trắng, dùng kim chỉ 
hoặc băng dinh đính chặt cây vào tờ 
bia. Dản nhãn vào một göe. 

(Các em cũng có thể lảm theo 
cách ; sau khi thu hái mẫu, xếp vào 
cặp ép cây, về nhả, nếu có bàn 
là thì là các mẫu cảy cho đến khö rồi 
n vào tờ bìa, đán nhăn, 


Chủ ý không đẻ bản là quả nóng. 
phai là nhiều lắn đẻ cây khõ dẫn), — Hiz.5‡.! 
Cặp ép cây 


Hình %3.2. Cách đính tien 1 
vảo bìa vá vị tr của nha 
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MỤC LỤC øz<--- 


Lới nơi đấu 
Mở đấu Sinh học 
Bài | 


Bài } 


Đặc điểm của cơ thể sống 
Nhiệm vụ của Sinh học 
Đại cương về giới Thực vật 

Bài 3; Đặc diêm chung của thực vật 


Bài 3: Có phái tất cả thực vật đều có họa ? 


Chương Ï : T'ẻ bào thực vật 

Bài S : Kinh lún. kinh hiển vị và cách sư dụng 
Bài 6 ; Quân sát tế bảo thực vật 

Bài 7 
đàn N 


Câu tạo tể bảo thực vất 


Sự lớn lên và phân chịa cua tế bào. 


Chương II ¡ Rẻ 

Bài 9 Cúc loại rẻ, các miễn cua rẻ 
Bài TÚ ` Cầu tạo miễn hút cua rẻ 
Bài !Ị 


Bài 12 - Biển dạng cưa rẻ 


Sự hút nước vũ muối khoảng của rễ 


Chương HỊ : Thân 
Bài J3 
Tải 14 
Bài IS 
Bài 16 
Bài ]7 
Bái TN 


Cấu tạo ngoái cua thân 
Thần đải ra do đầu +? 

Cấu tạo trong của thắn non 
Thân to ra do đầu ? 

Vận chuyến các chất trong thân 
Biển dạng của thân 


Chương IV : Lá 
Bái 19 
Bài 20) 
Bài 2| 


Đặc điểm bên ngoài cu là 
Cấu tạo trong cua phiến lá 
Quảng hợp 

Bài 33 : Ảnh hưởng của các điều kiến bẻn ngoài 
đến quang hạp, ý nghĩa của quang hợp 
Bài 33 - Cây có hộ hấp không ? 
Bái 34 
Bài 3S 


Phần lớn nước vào cây dị dầu ” 


Biển dạng của lá 


Trung 
ì 
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Chương V : Sinh sản sinh dường 
Bài 26 + Sinh sản sinh dưỡng tự nhiễn 


Bái 27, Sinh san sinh đưỡng dơ nguửi 


Chương VỊ : Hoa và sinh sản hữu tính 
Bài 2. Cấu tạo vả chức 
Bài 39 : Các loại hoư 


Búi 30 - Thụ phần, 


tnữ của hoa 


Bài 3T ; Thụ tính, kết quá và tạo hạt 


Chương VN : Quả và hạt 
Bái 32 + Các loại qua 


Bài 33 : Hai vú các bộ pì 


Bái 34 : Phảt tán của qua và hạt 
Bài 35 ; Những điểu kiện cán cho hạt nay mắm. 


Bài 36 ; Tông kết vẻ cây có họa. 


Chương VIH : Các nhỏm thực vặt 
Hải 37 


Tảo 


Rêu - Cây rêu 


Bái 39 - Quyết ~ Cấy dương xi 

Bái 40 - Hạt trấn ~ Cây thông 

Bài 41 - Hạt kin ~ Đặc điểm cua thực vật Hạt kín 
Bài 42 : Lớp Hai la mắm và lớp Một là mắm 

Bài 43 - Khái niệm sơ lược về phần loại thực vật 
Bái 44 - Sự phát triển cua giới Thực vật 

Bái 4Š. Nguồn gốc cấy trúng 


Chương IN : Vai trò của thực vật 
Bài 46 : Thực vật gập phần điều hoá khi hậu. 
Bài 47 : Thực vật bảo về đất và nguồn nước 
Bái 4Ñ - Vai trỏ cua thực vật đổi với động vật 
và đổi với đời sống con người 


Bải 49 : Bảo vệ sự đã dạng cưa thực vật 


Chương Ä : Vi khuân ~ Năm ~ Địa v 


Bài SỐ : VỊ khuẩn 
Bài š| : Nấm 
Địa y 


Tham quan thiên nhiên 


VươI 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH €HẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SACH GIAO KHOA LỚP 6 


1. Ngữ văn 6 (tập một, tập hai) 8, Sinh học 6 


2. Lịch sử 6 9, Công nghệ 6 

3. Địa lí 6 10. Tiếng nước ngoài : 

4. Giáo dục công dân 6 - Tiếng Anh 6 

5. Âm nhạc và Mĩ thuật 6 ~ Tiếng Nga 6 

6, Toán 6 (tập một, tập hai) ~ Tiếng Pháp 6 

7. Vật lí 6 ~ Tiếng Trung Quốc 6 
~ Tiếng Nhật 6 
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